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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, nằm 

ở phía Bắc của thủ đô Hà Nội, nơi đây có truyền thống hiếu học khoa bảng, 

quê hương của nhà Lý. Là tỉnh có diện tích nhỏ nhất của cả nước, miền quê 

này có nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, trong đó nổi bật là dân 

ca Quan họ đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại” vào ngày 30 tháng 09 năm 2009. Dân ca Quan họ là 

“đặc sản” tinh thần của người Kinh Bắc nói chung và người Bắc Ninh nói 

riêng. Từ bao đời nay, các thế hệ người Bắc Ninh luôn sống trọng tình 

trọng nghĩa, vượt lên khó khăn địch họa, cần cù trong lao động sản xuất, 

biết làm giầu làm sang đời sống tinh thần qua những câu ca Quan họ “Tứ 

hải giao tình, bốn biển một nhà”... Có thể nói dân ca Quan họ là tài sản vô 

cùng quý báu của vùng Kinh Bắc nói chung hay người Bắc Ninh nói riêng, 

vì vậy dân ca Quan họ rất cần được bảo tồn, lưu truyền và quảng bá.  

Trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển hiện nay, con người, đặc 

biệt là thế hệ trẻ, có nhiều sự lựa chọn giải trí trên các kênh thông tin. Cùng 

với xu thế phát triển, hội nhập mạnh mẽ của đất nước thì việc bảo tồn, phát 

huy những giá trị của dân ca Quan họ đặt ra nhiều vấn đề cần được định 

hướng. Có những ý kiến nêu ra đối với nguy cơ thương mại hóa, tân nhạc 

hóa Quan họ…, đang làm mai một những giá trị nghệ thuật tốt đẹp của dân 

ca Quan họ. Dù tất cả các ý kiến đưa ra chưa hẳn đúng nhưng đối với âm 

nhạc cổ truyền Việt Nam nói chung, dân ca Quan họ nói riêng cần có 

những giải pháp không chỉ nhằm gìn giữ mà còn phát triển và lan tỏa giá trị 

đến với công chúng. Một trong những giải pháp quan trọng mà trong nhiều 

năm qua, các ngành các cấp của tỉnh Bắc Ninh đã, đang thực hiện đó là, tập 

trung cho công tác truyền dạy dân ca Quan họ ở các cấp với mọi lứa tuổi, 

đặc biệt là đào tạo diễn viên chuyên nghiệp hát Quan họ.  
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Qua tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu dạy hát Quan họ cho thấy: những 

công trình sưu tầm nghiên cứu thuộc lĩnh vực về dân ca Quan họ như 

nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển, tên gọi, đặc điểm âm nhạc, 

phong tục tập quán, lề lối, hệ thống làn điệu, lời thơ… của Quan họ được 

đề cập nhiều. Về đặc trưng của kĩ thuật hát Quan họ cũng như các phương 

pháp dạy hát Quan họ cho đến nay chỉ có một số ít tài liệu, công trình viết 

về cách hát truyền thống (truyền khẩu) của dân ca Quan họ, mà chưa có 

công trình nào nghiên cứu về việc vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào hát 

Quan họ và dạy học hát Quan họ.  

Bản thân học viên được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của quê 

hương Kinh Bắc, hiện đang là diễn viên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc 

Ninh, có quá trình tham gia giảng dạy cho HS học hát Quan họ tại Trường 

Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh, cho nên học viên có điều kiện được 

rèn luyện để nâng cao khả năng hát và biểu diễn dân ca Quan họ, đồng thời 

trau dồi thêm kiến thức về cách hát, phương pháp giảng dạy hát Quan họ để 

truyền dạy lại cho các thế hệ sau.  

Qua tìm hiểu nghiên cứu dạy học hát cho HS Trường Trung cấp 

VHNT và Du lịch Bắc Ninh, tôi nhận thấy: trong nhiều năm qua, ngoài 

chương trình dạy theo hình thức truyền thống là “truyền khẩu”, một số GV 

ở đây đã nghiên cứu áp dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây kết hợp với 

cách hát cổ truyền để giúp cho HS biết vận dụng hát các bài  Quan họ được 

vang, sáng, trường hơi. Tuy nhiên, phần áp dụng kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây vẫn tồn tại một số vấn đề chưa thỏa đáng như một vài HS vận 

dụng chưa khéo nên bị át màu sắc của cách hát cổ truyền hoặc vận dụng 

chưa nhuyễn nên hiệu quả chưa cao...  

Là lớp diễn viên được kế cận các thế hệ đi trước, tham gia hoạt động 

nghệ thuật chuyên nghiệp hát Quan họ hơn 20 năm tại Nhà hát Dân ca 

Quan họ Bắc Ninh, mặt khác lại được đào tạo chuyên ngành thanh nhạc, 
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qua thực tế nghề nghiệp tôi thiết nghĩ: Nếu theo cách hát truyền thống của 

Quan họ là hát giọng thật, không luyện thanh, không hát giọng pha… thì 

âm thanh sẽ có những hạn chế khi hát lên nốt cao. Người hát dễ bị khê 

giọng, khàn giọng nếu như phải hát nhiều bài trong một chương trình biểu 

diễn trên sân khấu ca nhạc Quan họ… Chính vì vậy, cần có sự nghiên cứu 

về cách hát: vận dụng kỹ thuật hơi thở và vị trí âm thanh trong thanh nhạc 

phương Tây vào hát và dạy học hát dân ca Quan họ. Khi vận dụng kỹ thuật 

thanh nhạc vào hát Quan họ sẽ không hoàn toàn giữ lối hát gốc của Quan 

họ truyền thống nhưng đây là một cách thể nghiệm để phát triển dân ca 

Quan họ cho phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ thời đại, để hỗ trợ giọng hát của 

người diễn viên được bền, trường hơi trong suốt quá trình biểu diễn và làm 

nghề, hát được những nốt cao một cách nhẹ nhàng trong các bài dân ca 

Quan họ có âm vực rộng…  

Từ những lý do trên, học viên chọn đề tài: Vận dụng kỹ thuật thanh 

nhạc vào dạy học hát dân ca Quan họ tại Trường Trung cấp Văn hóa 

nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh cho Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý 

luận và PPDH Âm nhạc. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Hiện nay có rất nhiều công trình nghiên cứu về dân ca Quan họ ở các 

góc độ, vấn đề khác nhau. Trong quá trình lựa chọn và nghiên cứu đề tài 

luận văn này, chúng tôi xin nêu một số các công trình nghiên cứu có liên 

quan đến đề tài:  

2.1. Sách nghiên cứu về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ 

- Dân ca Quan họ Bắc Ninh [38], của nhóm bốn tác giả gồm Nguyễn 

Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc, Nxb Văn hóa, Viện 

Văn học xuất bản năm 1962. Cuốn sách đã nghiên cứu về cách thức tổ chức 

của các bọn Quan họ, tục lệ sinh hoạt, nội dung trong lời ca và lề lối của 

một canh hát Quan họ. Bên cạnh đó, nhóm tác giả còn giới thiệu những bài 
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hát Quan họ theo giọng, theo cuộc chơi. Thông qua cuốn sách này, chúng 

tôi đã hiểu được cơ bản về các giọng trong nghệ thuật hát, cũng như lề lối 

của một canh hát Quan họ, và sưu tầm thêm được nhiều bài bản Quan họ đã 

được các tác giả ký âm trong quá trình nghiên cứu viết sách. 

- Tìm hiểu dân ca Quan họ [41], tác giả là Trần Linh Quý và Hồng 

Thao, Nxb Văn hóa dân tộc, năm 1997. Trong cuốn sách này, các tác giả đã 

giới thiệu lề lối, phong tục, nguồn gốc Quan họ, lời ca và âm nhạc Quan họ. 

Đặc biệt, ở phần phụ lục có những bài hát dân ca Quan họ chọn lọc do tác 

giả ký âm từ những năm 70 của thế kỷ XX. Cuốn sách này giúp tác giả luận 

văn có thêm những hiểu biết về các giá trị của sinh hoạt văn hóa Quan họ, 

là tài liệu quan trọng khi tìm hiểu về âm nhạc của dân ca Quan họ, có cơ sở 

so sánh giữa những bản nhạc được coi là ký âm sớm nhất với các bản ký 

âm sau này, làm tài liệu dạy học cho HS. 

- Dân ca Quan họ: Lời ca và bình giải [15] của Lê Danh Khiêm, Nxb 

Trung tâm Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, năm 2010, cuốn sách đã giới thiệu 

213 giọng Quan họ lời cổ. Đồng thời bình giải về các điển tích, điển cố, các 

khái niệm trong hệ thống lời ca, chỉnh lý lại các từ, cụm từ mà người chơi 

Quan họ ngày nay hát sai lệch để cho gần với Quan họ nguyên gốc, bảo 

đảm vẻ đẹp thẩm mỹ vốn có của Quan họ xưa. Cuốn sách này không chỉ có 

giá trị khoa học mà còn là tài liệu quý phục vụ cho việc học tập và truyền 

dạy Quan họ. 

- Âm nhạc Quan họ [2], của Nguyễn Trọng Ánh - Viện Âm nhạc xuất 

bản năm 2000. Cuốn sách đi sâu vào nhiều vấn đề: giới thiệu hệ thống 

những làn điệu Quan họ theo trình tự các chặng của cuộc hát đầy đủ, để từ 

đó giúp người đọc có thể có được một cách nhìn tổng quát bước đầu trước 

khi đi tìm hiểu các yếu tố cấu thành âm nhạc; sơ đồ các dạng cấu trúc toàn 

bài, cấu trúc và chức năng của phần mở bài (bỉ), thân bài (ruột bài), kết bài 

(đổ), cấu trúc trổ hát và các bộ phận chia nhỏ khác, mối quan hệ giữa cấu 
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trúc thơ và nhạc; xác định phân loại điệu thức, các điệu thức phổ biến, tìm 

hiểu về quy luật vận động chức năng trong từng loại điệu thức, các hình 

thức thay đổi điệu tính; mô hình hóa các âm điệu và tiết tấu đặc trưng, tìm 

hiểu những đặc điểm phổ biến về giai điệu, phong cách hát Quan họ; tìm 

hiểu mối quan hệ giữa âm nhạc với thơ văn và nghệ thuật phổ thơ trong dân 

ca Quan họ. Công trình này giúp học viên có điểm tựa để phân tích âm 

nhạc Quan họ trong luận văn.  

- Yêu một Bắc Ninh [28] của Đức Miêng, Nxb Âm nhạc năm 2002, là 

công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến dân ca Quan họ, giúp 

cho người đọc hiểu được một cách thấu đáo, chính xác hơn về nghệ thuật 

chơi và ca hát Quan họ, cùng những sáng tạo của người nghệ sĩ, những 

sáng tạo của lớp lớp nghệ nhân. Qua đó, cuốn sách đã đề ra phương hướng 

để bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Quan họ. 

- 200 bài Quan họ đối đáp [50], cuốn sách được Trung tâm Văn hóa 

tỉnh Bắc Ninh xuất bản năm 2009. 200 bài Quan họ được giới thiệu trong 

sách là những bài hát đối đáp đã được phổ biến và được lưu hành rộng rãi ở 

các làng Quan họ. Không chỉ sưu tầm và sắp xếp, hệ thống lại những bài ca 

Quan họ mà công trình này còn cung cấp những làn điệu Quan họ gần hơn 

với nguyên bản, nguyên gốc.  

- Giáo trình hát dân ca Quan họ Bắc Ninh [51], của Trường Trung 

cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh, được Nxb Âm nhạc xuất bản 

năm 2011. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong dạy học hát Quan họ 

cho Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh và các cơ sở đào tạo khác. 

Trong bộ giáo trình này gồm 8 tập, tập 1 bàn sâu phần lí thuyết về dân ca 

Quan họ, 7 tập còn lại là phần ca từ các bài hát Quan họ lời cổ được chọn lọc 

ở cả 3 hệ thống giọng lề lối, giọng vặt, giọng giã bạn. Đây là tài liệu rất quan 

trọng, cần thiết đối với các đơn vị, tổ chức, câu lạc bộ Quan họ và những cá 

nhân muốn tìm hiểu cũng như học hát dân ca Quan họ. 
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2.2. Một số sách nghiên cứu về kỹ thuật thanh nhạc và phương pháp dạy 

học thanh nhạc 

- Phương pháp sư phạm thanh nhạc [17], Viện Âm nhạc, Hà Nội 

(2001) của tác giả Nguyễn Trung Kiên Cuốn sách đã trình bày một cách hệ 

thống với mười bốn chương rất chặt chẽ như: mục đích, yêu cầu, nội dung 

của công tác đào tạo ca sĩ; những nguyên tắc của sư phạm thanh nhạc; giáo 

trình sư phạm thanh nhạc… Tác giả còn giúp người đọc hiểu về những vấn 

đề liên quan đến thanh nhạc như: cơ quan phát âm; hơi thở thanh nhạc; tiêu 

chuẩn âm thanh; phân loại giọng hát; luyện tập những cách hát kỹ thuật 

khác nhau… Có thể nói, cuốn sách là cẩm nang về lý luận và phương pháp 

sư phạm thanh nhạc cho những người muốn học thanh nhạc và các cơ sở 

đào tạo âm nhạc nói chung và thanh nhạc trên cả nước. 

- Phương pháp giảng dạy thanh nhạc [19], Nxb Từ điển Bách khoa, 

Hà Nội (2008) của tác giả Hồ Mộ La. Sách không chỉ cung cấp những kiến 

thức cơ bản trong giảng dạy thanh nhạc mà còn viết về một số kinh nghiệm 

trong phương pháp dạy thanh nhạc, các bài luyện tập cơ bản, nâng cao cho 

người học thanh nhạc, những yêu cầu cần thiết đã được đúc rút trong quá 

trình giảng dạy thanh nhạc của nhà giáo Hồ Mộ La. 

- Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát [20], Nxb 

Giáo dục Việt Nam, Hà Nội (2011) của tác giả Trần Ngọc Lan đã đưa ra 

một số ứng dụng khắc phục những hạn chế của tiếng Việt trong khi hát 

bằng xử lý từ đóng, từ trái dấu, từ điệp, câu điệp, xử lý những từ khó ở nốt 

cao. Tác giả đưa ra quan điểm mới về đặc trưng của cấu trúc âm trong tiếng 

Việt liên quan đến nói và hát, chi phối phát âm - nhả chữ của hát cổ truyền. 

Tiếp cận quan điểm này, chúng tôi có cơ sở giúp nhận diện cách phát âm, 

nhả chữ trong hát dân ca nói chung và hát Quan họ nói riêng.  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu của các tác giả nêu trên đã bàn 

luận rất đầy đủ các vấn đề về phương pháp thanh nhạc phương Tây mà đề 
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tài luận văn chúng tôi quan tâm như: hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh, kỹ 

thuật mở rộng âm vực và hát giọng đầu, giọng pha…, bên cạnh đó còn có 

sách nghiên cứu cách hát vận dụng dân ca Việt Nam. Tác giả luận văn sẽ 

kế thừa và làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu lựa chọn những phương pháp, 

kỹ thuật phù hợp để vận dụng vào dạy hát dân ca Quan họ. 

2.3. Một số luận án, luận văn có cùng hướng nghiên cứu với đề tài 

Qua tìm hiểu chương trình đào tạo thạc sĩ về lĩnh vực âm nhạc tại Học 

viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và học viên thấy có một số luận án tiến 

sĩ, luận văn thạc sĩ chuyên ngành ĐHSP Nghệ thuật TW Lý luận và phương 

pháp dạy học âm nhạc có cùng hướng nghiên cứu với đề tài này như: 

- Đưa dân ca Quan họ vào hoạt động ngoại khóa sư phạm mầm non, 

trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, của Trần Hùng Viện [55], luận văn 

Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương (2015). Luận văn đã nghiên cứu những giá 

trị, những cái hay, cái đẹp của dân ca Quan họ Bắc Ninh, ứng dụng vào 

việc trang bị cho HS, sinh viên ngành sư phạm mầm non những kiến thức 

thường thức và nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc Quan họ. Đồng thời, 

qua đó nhằm bồi dưỡng cho các em thêm yêu nền văn hóa dân tộc, yêu quê 

hương đất nước. Đây là công trình nghiên cứu rất cụ thể và chi tiết về việc 

sử dụng dân ca Quan họ vào hoạt động ngoại khóa cho đối tượng là học 

sinh, sinh viên ngành Sư phạm Mầm non các trường Đại học, Cao đẳng Sư 

phạm, mà cụ thể là Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. 

- Nâng cao chất lượng giảng dạy hát dân ca Quan họ cho học sinh 

thanh nhạc Trường Trung cấp Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, 

Luận văn Thạc sĩ Âm nhạc học của Nguyễn Lan Hương [12], Học viện Âm 

nhạc quốc gia Việt Nam (2020). Nội dung luận văn nghiên cứu về việc vận 

dụng hài hòa giữa hai kỹ thuật hát truyền thống và kỹ thuật thanh nhạc cổ 

điển phương Tây trong việc nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca Quan 
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họ cho HS trung cấp thanh nhạc. Theo tác giả, vận dụng hài hòa giữa hai kỹ 

thuật chắc chắn sẽ làm cho giọng hát của HS được hay, tinh tế… Việc vận 

dụng kỹ thuật thanh nhạc vào trong dạy học hát Quan họ sẽ giúp HS nâng 

cao hơn lối hát bền đẹp, vang, sáng trong Quan họ. Đây là một tài liệu tham 

khảo rất hữu ích để luận văn của chúng tôi tiếp tục nghiên cứu về việc vận 

dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học hát Quan họ cho học sinh ngành 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ tại Trường Trung cấp VHNT và Du 

lịch Bắc Ninh. 

- Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm 

nhạc của Đặng Thị Lan [22], Luận án Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy 

học Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2020). Luận án nghiên cứu 

chuyên sâu về dạy hát Chèo và Quan họ cho sinh viên ĐHSP Âm nhạc ở 

ĐHSP Nghệ thuật TW, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo 

giáo viên âm nhạc phổ thông. Luận án đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn 

đề về Quan họ như: đặc trưng của kỹ thuật hát Quan họ, biện pháp dạy học 

kỹ thuật hát, đặc biệt là cách phát âm nhả chữ trong lối hát Quan họ, so 

sánh sự tương đồng và khác biệt của kỹ thuật hát Quan họ với hát Chèo. 

Những vấn đề tác giả Đặng Thị Lan nghiên cứu trong Luận án, là tài liệu 

rất quan trọng và bổ ích với đề tài của chúng tôi để tham khảo và kế thừa.  

Những cuốn sách và các luận văn, luận án của các tác giả kể trên, đều 

nghiên cứu, điền dã, sưu tầm về những giá trị nghệ thuật của dân ca Quan 

họ, đó là phong tục tập quán, là lối chơi, cách hát, âm nhạc, hệ thống các 

làn điệu, lời ca của Quan họ… Tuy nhiên, còn mảng đề tài nghiên cứu việc 

vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ 

cho HS chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ, theo tác giả 

luận văn tìm hiểu hiện tại chưa có đề tài nào. Như vậy, có thể nói đề tài mà 

học viên nghiên cứu trong luận văn này không trùng lặp với các công trình 

đã công bố trước. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, đặc điểm kỹ thuật của nghệ 

thuật hát dân ca Quan họ, đặc điểm của hát thanh nhạc phương Tây, nghiên 

cứu thực trạng dạy học hát dân ca Quan họ, đề tài hướng tới mục đích đề 

xuất một số biện pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy 

học hát dân ca Quan họ cho HS ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan 

họ, Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu một số khái niệm, khái quát đặc điểm kỹ thuật hát Quan 

họ và kỹ thuật thanh nhạc phương Tây làm cơ sở lý luận cho đề tài. 

Nghiên cứu thực trạng dạy học hát dân ca Quan họ tại Trường Trung 

cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. 

Đề xuất một số biện pháp, phương pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ cho HS Trung cấp ngành 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ, Trường Trung cấp VHNT và Du lịch 

Bắc Ninh. Thực nghiệm sư phạm để chứng minh tính khả thi của biện pháp 

được đề xuất. Các biện pháp được đề xuất trong luận văn là sự hệ thống 

hóa, tổng kết từ kinh nghiệm dạy học hát dân ca Quan họ của tác giả luận 

văn và đồng nghiệp, đúc rút từ thực tiễn cách hát và biểu diễn dân ca Quan 

họ của các diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong thời đại hiện 

nay (còn được gọi là cách hát dân ca Quan họ mới); chỉ ra sự áp dụng vào 

từng vấn đề cụ thể trong phương pháp dạy học hát dân ca Quan họ. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Biện pháp, phương pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây 

vào dạy học hát dân ca Quan họ cho HS Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu 

diễn dân ca Quan họ, Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu dạy học vận dụng kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây vào hát Quan họ theo lối mới không phải là cách 

hát hoàn toàn theo lối cổ, tuy nhiên để vẫn giữ được cơ bản những đặc 

trưng về cách hát trong Quan họ là vang, rền, nền, nảy, luyến láy… nên 

chúng tôi chỉ nghiên cứu một số kỹ thuật thanh nhạc chủ yếu để dùng trong 

luyện thanh như hơi thở, khẩu hình, luyện tập vị trí âm thanh để mở rộng 

âm vực, cách hát liền tiếng, hát giọng pha…  

Các bài bản, làn điệu được nghiên cứu trong luận văn là các bài thuộc 

hệ thống giọng vặt của dân ca Quan họ, là những bài mà HS Trung cấp 

ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ sẽ sử dụng nhiều trong thực tế 

làm nghề biểu diễn sau này. 

Đối tượng khảo sát và địa điểm nghiên cứu: đối tượng khảo sát là HS 

Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ, địa điểm nghiên 

cứu là Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 

Thời gian nghiên cứu:  

Các vấn đề liên quan đến khảo sát số lượng HS của trường Trung cấp 

VHNT và Du lịch Bắc Ninh chủ yếu giới hạn trong 3 năm từ 2020 đến 

2022 là thời gian áp dụng kỹ thuật hát thanh nhạc phương Tây vào hát 

Quan họ được thực hiện một cách rõ nét.  

Các làn điệu dân ca Quan họ được nghiên cứu thuộc “giọng vặt” và 

không giới hạn về thời gian.  

5. Phương pháp nghiên cứu  

 Đề tài trong quá trình thực hiện luận văn sử dụng chủ yếu hai nhóm 

phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 

Các phương pháp thuộc nhóm nghiên cứu lý thuyết bao gồm:  

- Phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu: Sưu tầm, thu thập các tài 

liệu liên quan và phân loại các tài liệu.  
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- Phương pháp phân tích: Phân tích các vấn đề mang tính lý luận bao 

gồm các khái niệm, thành tố dạy học hát dân ca Quan họ kết hợp vận dụng 

kỹ thuật thanh nhạc phương Tây. Phân tích thực trạng vận dụng kỹ thuật 

thanh nhạc vào dạy học hát dân ca Quan họ, phân tích cách vận dụng kỹ 

thuật thanh nhạc vào dạy học hát dân ca Quan họ theo lối hát mới cho HS 

Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ, Trường Trung cấp 

VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 

- Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các vấn đề được trình bày trong 

luận văn về thực trạng, biện pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương 

Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ. 

Các phương pháp thuộc nhóm nghiên cứu thực tiễn gồm:  

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Khảo sát hệ thống chương trình, 

giáo trình, cách thức dạy và học đang áp dụng vào dạy học hát Quan họ tại 

nhà trường. 

- Phương pháp điền dã: Tiến hành các chuyến đi điền dã, tìm hiểu thực 

tế quá trình thực hành biểu diễn để sưu tầm tư liệu.  

- Phương pháp phỏng vấn: Tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu, 

các nghệ nhân có kinh nghiệm về hát Quan họ theo lối cổ, các nghệ sĩ biểu 

diễn về hát Quan họ theo lối mới. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm 

biện pháp được đề xuất về vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học hát 

dân ca Quan họ. 

6. Đóng góp của luận văn 

Với luận văn nghiên cứu: Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học 

hát dân ca Quan họ tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch 

Bắc Ninh, chúng tôi hy vọng đề tài sẽ có những đóng góp: 

- Về mặt lý luận: Nêu một số đặc điểm khái quát của kỹ thuật hát 

Quan họ, kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, so sánh và đề xuất hệ thống các 
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PPDH phù hợp hiệu quả các bài hát Quan họ thuộc “Giọng vặt” cho HS 

Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ của Trường Trung 

cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh của luận văn góp phần làm rõ hơn lý luận 

của việc vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca 

Quan họ theo lối mới. 

- Về mặt thực tiễn: Các kết luận rút ra từ nghiên cứu về thực trạng, 

biện pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân 

ca Quan họ theo lối mới của luận văn góp phần vào nâng cao chất lượng 

dạy học cho HS Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ của 

Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh và có thể cho những 

trường/cơ sở đào tạo cùng hướng. 

7. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục. Nội dung 

của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề chung về vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào 

dạy học hát dân ca Quan họ 

Chương 2: Thực trạng dạy học hát dân ca Quan họ tại Trường Trung 

cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh. 

Chương 3: Biện pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào 

dạy học hát dân ca Quan họ.  
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KỸ THUẬT 

 THANH NHẠC VÀO DẠY HỌC HÁT DÂN CA QUAN HỌ 

1.1. Một số khái niệm 

Trong phần này của luận văn sẽ giải thích một số khái niệm liên quan 

làm công cụ nghiên cứu cho đề tài như: Thanh nhạc, kỹ thuật hát, kỹ thuật 

thanh nhạc, dạy học, phương pháp dạy học, dân ca, dân ca Quan họ, hát 

Quan họ cổ, hát Quan họ mới, vận dụng, vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào 

dạy học hát Quan họ, làn điệu, thang âm, giọng vặt…  

1.1.1. Thanh nhạc  

Trong cuốn Các thể loại âm nhạc của nhiều tác giả Nga (Lan Hương 

dịch) có viết về thanh nhạc như sau: “Thanh nhạc, tức âm nhạc có lời, là 

loại hình lâu đời nhất của nghệ thuật âm nhạc” [13]. Với khái niệm này, 

chúng ta thấy tác giả muốn nói đến thanh nhạc với ý nghĩa là một lĩnh vực của 

nghệ thuật âm nhạc là những tác phẩm có lời ca để phân biệt với khí nhạc là 

những tác phẩm do nhạc cụ thể hiện không có lời ca.  

Cuốn Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng của các tác giả Đào 

Trọng Từ, Đỗ Mạnh Thường và Đức Bằng viết: “Thanh nhạc là âm nhạc 

được thể hiện bằng giọng người” [42, tr.92]. Khái niệm này tuy ngắn gọn 

nhưng rõ nghĩa là âm nhạc được thể hiện bằng giọng người, liên quan đến 

vấn đề ca hát. 

Như vậy, có thể thấy 2 khái niệm trên viết về thanh nhạc ở nghĩa rộng, 

thanh nhạc cũng đồng nghĩa với ca hát. Bàn về ca hát, tác giả Nguyễn 

Trung Kiên cho rằng: “Ca hát là một môn nghệ thuật được kết hợp hài hòa 

giữa âm nhạc và ngôn ngữ. Tuy là âm nhạc, nhưng cơ quan tạo nên giọng 

hát của con người khác xa với nhạc cụ” [17, tr.7]. Trong khái niệm này, ta 

thấy ca hát gắn với giọng hát của con người, ca hát là một động từ chỉ hoạt 

động tạo ra âm thanh trong âm nhạc bằng giọng người thông qua lời ca.  
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Qua các ý kiến trên cho thấy, thanh nhạc được hiểu theo nghĩa rộng, 

đồng nghĩa với ca hát và có từ rất lâu, từ buổi đầu ra đời nghệ thuật âm 

nhạc khi mà con người biết hát. Tuy vậy, ở nước ta có quan điểm về thuật 

ngữ thanh nhạc trên một phương diện hẹp hơn, gắn với ca hát mang tính 

chuyên nghiệp.  

Trước khi âm nhạc phương Tây thâm nhập rõ nét vào nước ta (khoảng 

đầu thế kỷ XX), ca hát của nước ta chủ yếu là các thể loại dân ca ở các 

vùng miền và trong âm nhạc cung đình. Từ khi âm nhạc phương Tây có 

ảnh hưởng mạnh mẽ vào Việt Nam, hình thành ở nước ta nền Tân nhạc 

(nhạc mới), đặc biệt từ khi hòa bình lập lại ở miền Bắc 1954 và Nhà nước 

ta tập trung vào xây dựng nền âm nhạc chuyên nghiệp, Trường Âm nhạc 

Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) được thành lập, 

có khoa Thanh nhạc thì khái niệm thanh nhạc mới trở thành phổ biến. Với 

quan điểm này, khi nói đến thanh nhạc nghĩa là bàn đến lĩnh vực ca hát 

theo cách hát của thanh nhạc phương Tây và có những kỹ thuật đặc trưng 

để phát triển giọng hát như hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh, các kỹ thuật 

hát legato, staccato, marcato...  

Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ thanh nhạc ở nghĩa hẹp 

là khái niệm chỉ nghệ thuật ca hát mang tính chuyên nghiệp của thanh nhạc 

phương Tây với các kỹ thuật đặc trưng về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm 

thanh và kỹ thuật hát giọng pha, giọng đầu đối với nữ. 

1.1.2. Kỹ thuật hát, kỹ thuật thanh nhạc 

1.1.2.1. Kỹ thuật hát  

 Mỗi một thể loại, phong cách ca hát sẽ có kỹ thuật riêng mang nét đặc 

thù. Hát dân ca và cổ truyền Việt Nam có những kỹ thuật mang đặc trưng 

cho từng thể loại như hát Chèo có hát liền hơi, nhấn, ngắt, vuốt, rung… Hát 

Ca Trù có những cách hát như đổ hột, quán, xuyến, dằn, thét… Hát Xẩm có 

cách hát thủng thẳng, hát tiếng một,… Dân ca Quan họ cũng sử dụng một 
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số kỹ thuật như hát Chèo nhưng đặc trưng với 4 tiêu chí riêng là vang - rền 

- nền - nảy. Như vậy, bất kỳ thể loại ca hát nào, cũng đều có những tiêu chí 

kỹ thuật riêng. Để hát đúng, hát hay, đòi hỏi người hát phải hiểu các đặc 

trưng đó mới có thể mang lại hiệu quả cao. Người phương Tây có kỹ thuật 

hát cũng rất phong phú của từng quốc gia dân tộc và cũng theo đặc trưng 

của từng thể loại âm nhạc, theo từng phong cách khách nhau… Trong luận 

văn này chúng tôi sử dụng khái niệm: Kỹ thuật hát là tổng thể nói chung 

các phương pháp, phương thức trong cách điều khiển giọng hát của con 

người vào một thể loại, phong cách ca hát, để nghiên cứu về việc vận dụng 

kỹ thuật hát của thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ 

Bắc Ninh. 

1.1.2.2.  Kỹ thuật thanh nhạc 

 Kỹ thuật thanh nhạc được sử dụng trong luận văn này như đã nêu ở 

trên là kỹ thuật hát trong thanh nhạc phương Tây. Theo tác giả Nguyễn 

Trung Kiên cho rằng: “Kỹ thuật thanh nhạc bao gồm kỹ thuật phát triển 

giọng hát, các kỹ thuật hát (hát liền giọng, hát âm nảy, hát nhanh, hát từ 

nhỏ tới to, từ to tới nhỏ, hát rung láy…)” [17, tr.17]. Đây là những kỹ thuật 

của cách hát Bel canto, là cách hát đẹp, một lối hát chuẩn mực của thanh 

nhạc chuyên nghiệp phương Tây, đòi hỏi người hát phải biết điều khiển sao 

cho giọng hát vang, sáng, mượt mà. Bí quyết của kỹ thuật hát thanh nhạc 

phương Tây là làm sao chuyển từ chest voice (giọng ngực, giọng tự nhiên) 

sang head voice (giọng đầu/giọng óc) mà người nghe không nhận biết được 

điều đó, một số kỹ thuật hát cơ bản được sử dụng khi biểu diễn đó là legato 

(liền giọng), resonance (cộng minh), vibrato (ngân rung)…  

 Với những kỹ thuật đặc trưng, thanh nhạc phương Tây không chỉ làm 

cho giọng hát sáng đẹp, vang mà còn giúp người hát có thể hát được trong 

một khoảng thời gian dài mà ít ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất 

lượng giọng hát mà hát opera là một thí dụ. Nhân vật chính hát opera phải 

https://blog.vietvocal.com/giong-nguc-la-gi/
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hát rất nhiều tiết mục, nhiều bài, câu hát… trong toàn vở, nếu hát bằng 

giọng tự nhiên - chest voice thì ca sĩ (nhất là giọng nữ) không thể thực hiện 

được. Hơn nữa, cách hát của kỹ thuật thanh nhạc phương Tây có thể giúp 

ca sĩ gìn giữ được giọng hát lâu bền theo tuổi tác mà ít bị ảnh hưởng xấu, 

khác hẳn với cách hát hoàn toàn bằng giọng tự nhiên.    

Tác giả Hồ Mộ La trong cuốn Lịch sử nghệ thuật thanh nhạc phương 

Tây có bàn về cách hát Bel canto: “Bel can to có nghĩa là lối hát hay với 

giọng hát đẹp hào hoa, có phong cách riêng hát aria và thể hiện kỹ xảo ca 

hát cực kỳ khó và cao siêu. Ngày nay trên sân khấu Opera cổ điển ở các 

nước phương Tây cơ bản vẫn hát theo phương pháp Bel canto” [18, tr.70]. 

Qua những vấn đề trên, chúng tôi rút ra khái niệm: Kỹ thuật thanh 

nhạc để chỉ các phương pháp, phương thức trong cách điều khiển giọng 

hát với những đặc trưng của thanh nhạc phương Tây về khẩu hình, hơi thở, 

cách hát cộng minh, điều khiển vị trí âm thanh, phát âm, cách hát liền 

tiếng, nảy tiếng, hát lướt nhanh nhiều nốt… 

1.1.3. Dạy học 

Dạy học là một quá trình của giáo dục, bất cứ quốc gia nào cũng thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục bởi giáo dục mới giúp cho quốc gia phát triển, con 

người chỉ có thể trưởng thành khi được giáo dục và tự giáo dục. Để thực 

hiện mục đích của giáo dục, thì có rất nhiều con đường khác nhau, một 

trong những con đường chủ yếu đó là dạy học.  

Trong cuốn Từ điển tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên) có viết: “Dạy 

là truyền lại tri thức hoặc kỹ năng một cách ít nhiều có hệ thống, có phương 

pháp” [39, tr.238], và mục đích của dạy học là dạy để HS: “nâng cao trình 

độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định” [39, 

tr.236]. Cách giải thích này đề cao hoạt động của người dạy và chưa thấy 

được sự chủ động trong quá trình tiếp thu kiến thức của người học. Tác giả 

luận văn thấy rằng đây là một cách học thụ động, lấy người dạy làm trung 

https://blog.vietvocal.com/giong-nguc-la-gi/
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tâm chứ không phải trung tâm là người học. Trong cụm từ dạy học gồm hai 

yếu tố: dạy và học. Hai hoạt động dạy và học được thống nhất với nhau 

trong một quá trình gọi là quá trình dạy học. Dạy được thực hiện bởi người 

dạy là giáo viên, học được thực hiện bởi người học là học sinh. Quá trình 

dạy học chỉ diễn ra khi cả hai chủ thể thầy và trò có sự tương tác.  

Trong cuốn Giáo dục học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội (1988) khái 

niệm dạy học của các tác giả Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt cho thấy mối 

quan hệ của hai chủ thể thầy và trò: “Dạy học là một quá trình trong đó, 

dưới tác động chủ đạo tổ chức, điều khiển, lãnh đạo của thầy, học sinh tự 

giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức, nhằm thực 

hiện tốt các nhiệm vụ dạy học” [33, tr.55].  

Có thể thấy, khi bàn về dạy học, các tác giả đều khẳng định hai yếu tố 

không thể thiếu là giáo viên với hoạt động dạy và HS với hoạt động học. 

Dạy học hiện đại rất quan tâm đến vai trò của người học, khẳng định người 

học phải đóng vai trò chủ động trong quá trình học. Nếu HS học một cách 

thụ động, chỉ tiếp thu kiến thức do người thầy truyền lại thì chỉ là bản sao 

của thầy hoặc sản phẩm giáo dục sẽ ít tính sáng tạo và cuộc sống của người 

học sau này sẽ khó có thể phát triển cao hơn, tốt hơn thế hệ trước, đồng 

nghĩa kìm hãm sự phát triển của xã hội. Như vậy, GV không chỉ truyền dạy 

kiến thức mà phải là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển HS học tập, còn 

HS không chỉ tuân thủ sự hướng dẫn của GV mà phải độc lập, tích cực, tìm 

tòi kiến thức và luyện tập vận dụng kiến thức để hình thành kỹ năng, kỹ 

xảo. Hoạt động dạy của GV mang tính chủ đạo, hoạt động học của HS 

mang tính chủ động, là hoạt động tự giác, tự điều khiển hoạt động nhận 

thức - học tập của mình nhằm thu nhận, xử lý và biến đổi thông tin bên 

ngoài thành tri thức của bản thân. Hai hoạt động của giáo viên và HS được 

phối hợp chặt chẽ theo một quy trình, một nội dung và hướng tới mục tiêu 

cần đạt của nhiệm vụ dạy học.  
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Qua những phân tích ở trên, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu khái niệm 

của tác giả Hồ Ngọc Đại về dạy học được nêu trong sách Tâm lý dạy học, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội (1983):  

Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và 

có định hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và 

năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, 

các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt 

được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán 

thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học [4, 

tr.239].  

Chúng tôi đồng ý với khái niệm của tác giả Hồ Ngọc Đại và sẽ sử 

dụng khái niệm này để nghiên cứu việc dạy học hát dân ca Quan họ trong 

đề tài này luận văn này. 

1.1.4. Phương pháp dạy học 

Trong dạy học, PPDH rất quan trọng, bất cứ môn học nào muốn đạt 

được hiệu quả như mong muốn thì đều cần đến PPDH khoa học. Trong 

cuốn Giáo dục học, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, của Phạm Viết Vượng 

(2014) có viết: “PPDH là tổ hợp các cách thức phối hợp hoạt động chung 

của giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ 

năng, kỹ xảo” [56, tr.91]. Tương tự như vậy, hai tác giả Prof. Bernd Meier 

và Nguyễn Văn Cường trong sách Lý luận dạy học hiện đại - cơ sở đổi mới 

mục tiêu, nội dung và PPDH, Nxb Đại học sư phạm năm (2022) viết: 

“PPDH là những hình thức và cách thức hoạt động của GV và HS trong 

những môi trường dạy học được tổ chức, nhằm lĩnh hội tri thức, kỹ năng, 

thái độ, phát triển năng lực và phẩm chất” [27, tr 99].  

Khái niệm của hai tác giả nêu trên cho ta thấy PPDH là một tổ hợp các 

cách thức nghĩa là nhiều cách thức nhưng hàm ý tổ hợp là các cách thức 

này phải có sự gắn bó, thống nhất với nhau và PPDH phải có phối hợp hoạt 
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động của giáo viên và hoạt động của học sinh, nghĩa là PPDH bao gồm 

phương pháp của người dạy và phương pháp của người học. Quan điểm 

này nhìn chung được công nhận rộng rãi. 

Tuy vậy, một số nhà sư phạm lại có ý kiến nghiêng về PPDH chủ yếu 

là bàn đến cách thức hoạt động của người thầy. Trong cuốn Lý thuyết 

phương pháp dạy học của các tác giả Đặng Thành Hưng - Trịnh Thị Hồng 

Hà - Nguyễn Khải Hoàn - Trần Vũ Khánh, Nxb Đại học Thái Nguyên năm 

(2012) lại có viết:  

Phương pháp dạy học được hiểu là cách thức tiến hành hoạt động 

nghề nghiệp mà nhà giáo thiết kế và thực hiện dựa trên cơ sở 

khoa học cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp để tác động trực 

tiếp đến người học và các hoạt động của người học trong quá 

trình giáo dục nhằm gây ảnh hưởng thuận lợi và hỗ trợ cho việc 

học theo mục đích hay nguyên tắc dạy học đã quy định hoặc 

mong muốn [11, tr.25]. 

Trong khái niệm này chúng tôi chú ý tới vấn đề: PPDH được nhà giáo 

thiết kế và thực hiện dựa trên cơ sở khoa học cũng như kinh nghiệm nghề 

nghiệp và chúng tôi đồng ý quan điểm này. Khi bàn về PPDH hát dân ca 

Quan họ trong luận văn này chủ yếu sẽ bàn về phương pháp dạy của người 

thầy. Vì thế, chúng tôi thấy khái niệm trên được lý giải kỹ hơn về cách thức 

hoạt động của thầy, phương pháp dạy học không đơn thuần chỉ là cách thức 

hoạt động một cách chung chung mà phải là những hoạt động được tiến 

hành trên cơ sở khoa học và được rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn của người 

dạy để đạt được hiệu quả dạy học tốt nhất. 

Từ những ý kiến và phân tích như trên, chúng tôi sử dụng khái niệm 

PPDH “Là tổ hợp cách thức hoạt động, là một hệ thống những hành động 

có mục đích của GV, được thiết kế trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm dạy 

học, nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của HS, được tiến 
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hành dưới vai trò chủ đạo của thầy, nhằm đạt được mục tiêu dạy học” [26, 

tr.26-27] để nghiên cứu các vấn đề liên quan trong luận văn.     

1.1.5. Dân ca, Dân ca Quan họ 

1.1.5.1. Dân ca 

Bàn về khái niệm dân ca, có nhiều quan điểm khác nhau. Để chỉ dân 

ca, người Đức dùng từ volkslied (tạm dịch là bài ca của nhân dân), người 

Pháp dùng chữ chanson populaire (tạm dịch: bài ca phổ cập trong quần 

chúng), người Anh dùng từ folk song (tạm dịch là bài ca dân gian).  

Ở Việt Nam, cũng có một số sách nêu khái niệm về dân ca như. Từ 

điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng (1996) do tác giả Hoàng Phê chủ biên có 

viết: “Dân ca là bài hát lưu truyền trong dân gian, thường không rõ tác giả” 

[39, tr.238]. Khái niệm này viết ngắn gọn và làm rõ được vấn đề cốt lõi của 

dân ca là những bài hát được lưu truyền trong dân gian nhưng thường mang 

tính khuyết danh (không rõ tác giả). Nhạc sĩ Phạm Phúc Minh trong cuốn 

Tìm hiểu dân ca Việt Nam, Nxb Âm nhạc, Hà Nội (1993) có trình bày cụ 

thể hơn: “Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, được lưu 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và được ca hát theo phong tục tập 

quán của từng địa phương, từng dân tộc” [30, tr.11]. Trong khái niệm của 

tác giả Phạm Phúc Minh cho thấy dân ca được lưu truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác, mang đặc trưng của từng dân tộc. 

Tương tự như vậy, SGK Âm nhạc và Mỹ thuật 6 do tác giả Hoàng 

Long chủ biên, bài Sơ lược về dân ca Việt Nam đưa khái niệm dân ca 

nhưng có giải thích rõ hơn và cụ thể hơn về đặc điểm cũng như tính khuyết 

danh của dân ca: “Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tác ra, không 

rõ tác giả. Đầu tiên bài hát có thể do một người nghĩ ra rồi truyền miệng 

qua nhiều người, từ đời này qua đời khác và được phổ biến ở từng vùng, 

từng dân tộc… Các bài dân ca được gọt rũa, sàng lọc qua nhiều năm tháng 

nên có sức sống cùng với thời gian” [24, tr.27].  
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Qua những ý kiến của các tác giả nêu trên, chúng tôi tổng hợp và rút 

ra khái niệm của mình về dân ca như sau: Dân ca là những bài hát do nhân 

dân sáng tác, mang tính khuyết danh (không rõ tác giả), do một người hoặc 

tập thể nhân dân sáng tác, được lưu truyền trong dân gian từ thế hệ này 

sang thế hệ khác theo phương thức truyền miệng và diễn xướng theo đặc 

trưng của từng vùng miền, từng dân tộc. 

Tính khuyết danh và tính truyền miệng trong diễn xướng của dân ca 

Việt Nam là đặc điểm tạo nên bài dân ca trở thành sản phẩm của tập thể. 

Một làn điệu dân ca thường có nhiều bản với tên bài và lời ca khác nhau 

nhưng có giai điệu gần giống nhau. Yếu tố giống nhau trong giai điệu của 

làn điệu đó được gọi là lòng bản và nhiều bài dân ca khác nhau của cùng 

một làn điệu được gọi là dị bản. Hiện nay, có rất nhiều các nhạc sĩ đã sáng 

tác những lời ca mới dựa trên giai điệu âm nhạc trong các làn điệu đã có 

sẵn, từ đó đã tạo nên sự đa dạng và phong phú cho dân ca Việt Nam nói 

chung và dân ca Quan họ nói riêng. 

1.1.5.2. Dân ca Quan họ 

Dân ca Quan họ (Quan ho folk songs) là một thể loại độc đáo, là lối 

hát giao duyên đặc sắc của trai gái vùng Kinh Bắc xưa (gồm Bắc Giang và 

Bắc Ninh ngày nay). Dân ca Quan họ đặc biệt phát triển ở tỉnh Bắc Ninh 

(tỉnh Bắc Ninh có 44 làng Quan họ gốc trong tổng số 49 làng) nên khi nói 

về Quan họ người ta hay nói Quan họ Bắc Ninh. Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

có giai điệu đẹp, trữ tình, thể hiện sự sang trọng, tinh tế trong văn hóa ứng 

xử của người Kinh Bắc. Với vẻ đẹp của âm nhạc và lời ca, dân ca Quan họ 

là tài sản vô giá của người dân nơi đây, đã được nhân dân gìn giữ, lưu 

truyền và ngày càng phát triển; là niềm tự hào không chỉ của riêng vùng 

Kinh Bắc. Ngày 30 tháng 9 năm 2009, dân ca Quan họ Bắc Ninh được Tổ 

chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO 

công nhận là “Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại”.  
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Có thể hiểu: Dân ca Quan họ là thể loại dân ca nổi tiếng của vùng 

châu thổ sông Hồng, là lối hát giao duyên, bắt nguồn từ tục kết chạ (kết 

làm anh em) của các làng hai bên bờ sông Cầu chảy qua khu vực hai tỉnh 

Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay. 

1.1.6. Hát Quan họ cổ, hát Quan họ mới 

Hiện nay có hai luồng ý kiến về cách hát dân ca Quan họ đó là: Hát 

Quan họ cổ và hát Quan họ mới (còn gọi là “Quan họ đài”), chúng tôi giải 

thích theo cách hiểu của mình về hai khái niệm trên như sau: 

Hát Quan họ cổ là hát những làn điệu Quan họ có lời cổ thuộc các 

giọng lề lối, chuẩn mực về giai điệu và được diễn xướng theo phong cách 

truyền thống như: đôi nam, đôi nữ, hoặc một bọn Quan họ nam, một bọn 

Quan họ nữ, hát trong hát canh Quan họ, trong đám hội và không sử dụng 

nhạc đệm, diễn xướng với nhịp độ chậm rãi, đôi chỗ với nhịp tự do… và 

thường diễn xướng ở những không gian như: trong nhà chứa Quan họ, đình 

làng, hát tại nhà ở của các nghệ nhân… 

Hát Quan họ mới là hát những bài có lời ca cổ và có cả những bài đặt 

lời mới theo làn điệu Quan họ cổ, thường được thể hiện dưới hình thức hát 

đơn ca, song ca nam nữ, tốp ca nam nữ phối hợp, có sử dụng nhạc đệm, hát 

với nhịp độ linh hoạt hơn hát Quan họ cổ… và được biểu diễn trong lễ hội, 

trên các sân khấu ca nhạc Quan họ, trên truyền hình, đài phát thanh, vì vậy 

mà hát Quan họ mới còn được gọi là “hát Quan họ đài”. 

Trong luận văn này chúng tôi chỉ nghiên cứu trọng tâm về việc vận 

dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ mới, 

đối với HS ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ, Trường Trung cấp 

VHNT và Du lịch Bắc Ninh.  

Để thấy rõ được sự giống và khác nhau của hai cách hát này qua 

những khái niệm mà chúng tôi đã nêu ra, chúng tôi lập bảng so sánh một số 

điểm khái quát dưới đây. 
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Bảng 1.1. So sánh hát Quan họ cổ và hát Quan họ mới 

Tiêu chí 

so sánh 

Hát Quan họ cổ Hát Quan họ mới 

1/ Làn 

điệu 

- Hát những bài Quan họ có lời 

cổ thuộc các giọng lề lối, chuẩn 

mực về giai điệu, không hát 

các bài  lời mới. 

- Hát những bài có lời ca cổ và 

hát cả những bài đặt lời mới. 

2/ Phương 

thức trình 

diễn 

- Diễn xướng truyền thống 

như: đôi nam, đôi nữ, hoặc bọn 

Quan họ nam, bọn Quan họ nữ. 

- Biểu diễn dưới hình thức hát 

đơn ca, song ca nam nữ, tốp 

ca, tốp ca nam nữ phối hợp. 

3/ Không 

gian trình 

diễn 

- Hát trong hát canh Quan họ, 

trong đám hội thường diễn 

xướng ở những không gian 

như: nhà chứa Quan họ, đình 

làng, nhà ở của các nghệ nhân.. 

- Biểu diễn trong lễ hội, trên 

thuyền rồng, trên các sân khấu 

ca nhạc Quan họ, trên truyền 

hình, sóng đài phát thanh…với 

không gian rộng lớn hơn. 

4/Nhạc 

đệm, nhịp 

độ 

- Không sử dụng nhạc đệm 

- Nhịp độ thường chậm rãi, đôi 

chỗ với nhịp tự do 

- Có sử dụng nhạc đệm 

- Hát với nhịp độ linh hoạt hơn 

hát Quan họ cổ. 

5/Kỹ 

thuật hát 

- Hát với kỹ thuật truyền thống: 

vang, rền, nền nảy, thường ở 

tầm âm vừa phải hoặc hơi thấp. 

Không sử dụng kỹ thuật thanh 

nhạc phương Tây. 

- Nữ (liền chị) thường hát với 

âm thanh tự nhiên (giọng thật). 

- Kết hợp sử dụng kỹ thuật hát 

Quan họ truyền thống với kỹ 

thuật thanh nhạc phương Tây. 

Bài hát được hát ở tầm âm có 

thể cao hơn so với cách hát cổ 

- Nữ (liền chị) hát giọng tự 

nhiên kết hợp với giọng pha 

(mix voice), giọng đầu (head 

voice) khi lên nốt cao. 
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1.1.7. Vận dụng, vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học 

hát dân ca Quan họ  

1.1.7.1. Vận dụng 

Theo Từ điển tiếng Việt thì vận dụng có nghĩa là “đem tri thức, lí luận 

áp dụng vào thực tiễn, vận dụng những kiến thức đã học trong trường”. 

Đồng nghĩa với vận dụng là “áp dụng, ứng dụng”. Ở một giải thích khác thì 

cho rằng vận dụng là “đem tri thức dùng vào thực tế, vận dụng kiến thức 

khoa học vào sản xuất…”. Từ những quan điểm, ý kiến khác nhau khi khái 

niệm về vận dụng nêu trên, chúng tôi đưa ra khái niệm: Vận dụng là đem 

kiến thức, lí luận đã học được trong trường, trong thực tiễn kinh nghiệm 

công tác để áp dụng vào công việc hiện tại giúp đạt hiệu quả tốt hơn. 

1.1.7.2. Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca 

Quan họ 

Trong khuôn khổ đề tài luận văn nghiên cứu, học viên vận dụng kỹ 

thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát Quan họ, nhằm bổ trợ cho 

HS những kiến thức mà trước đây trong quá trình dạy học hát Quan họ các 

giáo viên, nghệ nhân đã áp dụng nhưng chưa nhiều và chưa được tổng hợp 

thành lý thuyết trong giáo trình dạy học. 

Hiện nay, ở nước ta, một số cơ sở đào tạo và diễn viên chuyên nghiệp 

hát Quan họ như ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ Khoa dân ca 

Quan họ Bắc Ninh và Nghệ thuật tại Trường Trung cấp VHNT và Du lịch 

Bắc Ninh đã vận dụng một vài kỹ thuật thanh nhạc phương Tây là hơi thở 

(giữ hơi, nén hơi), pha giọng khi lên nốt cao, sử dụng một số mẫu âm 

legato vào luyện thanh trước khi học hát Quan họ với mong muốn giúp âm 

thanh sáng, cao, ít bị ảnh hưởng đến cổ họng và giữ được giọng hát bền lâu 

trong quá trình làm nghề của ca sĩ. Kỹ thuật thanh nhạc phương Tây không 

đối chọi với cách hát của nhiều thể loại dân ca trên thế giới trong đó có dân 

ca Quan họ, mà có những kỹ thuật khá tương đồng với dân ca Quan họ như 
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hát vang, sáng, đẹp, mềm mại, liền tiếng. Vấn đề đặt ra là cách vận dụng kỹ 

thuật thanh nhạc phương Tây như thế nào để không bị mất đi bản chất vốn 

có của hát Quan họ truyền thống.  

Chúng tôi sử dụng khái niệm sau để giải nghĩa cho nội dung vận dụng 

kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ được 

nghiên cứu trong luận văn như sau: Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy 

học hát Quan họ là cách thức hướng dẫn học sinh ngành Nghệ thuật biểu 

diễn dân ca Quan họ tại Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh 

thực hiện kết hợp một số kỹ thuật của thanh nhạc phương Tây như hơi thở, 

luyện thanh, hát legato, hát pha giọng một cách phù hợp để giúp người học 

lên được nốt cao, có giọng hát sáng và sức khỏe giọng hát được lâu bền mà 

vẫn đảm bảo được tính chất âm nhạc, đặc trưng của hát Quan họ là vang, 

rền, nền, nảy…  

1.1.8. Phương pháp dạy học hát dân ca Quan họ, dạy học hát theo 

phương pháp truyền khẩu 

1.1.8.1. Phương pháp dạy học hát dân ca Quan họ 

Dân ca Quan họ có nhiều luyến láy, có những đặc trưng riêng về cách 

phát âm, nhả chữ, khẩu hình, khoảng vang của âm thanh… Do vậy, người 

GV dạy học hát dân ca Quan họ cần nắm chắc các đặc trưng ấy để nghiên 

cứu lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp và hiệu quả nhất. 

Từ khái niệm PPDH, dựa trên đặc điểm hát dân ca Quan họ, chúng tôi 

rút ra khái niệm: Phương pháp dạy học hát dân ca Quan họ là một hệ 

thống những hành động có mục đích của người dạy, được thiết kế trên cơ 

sở khoa học và được rút ra từ kinh nghiệm dạy học hát dân ca Quan họ, 

nhằm tổ chức giúp cho người học có thể hát được dân ca Quan họ về cách 

phát âm - nhả chữ, khẩu hình, xử lý âm thanh, vận dụng hơi thở và những 

kĩ thuật đặc trưng vang - rền - nền - nảy theo phong cách, tính chất của âm 

nhạc Quan họ.    



26 

 

  

1.1.8.2. Dạy học hát theo phương pháp truyền khẩu 

Dân ca Việt Nam được lưu truyền từ đời này đến đời khác chính là 

nhờ có sự truyền dạy (dạy theo lối trao truyền) của cha ông xưa, trong đó 

phương pháp truyền khẩu là đặc trưng và cũng là PPDH chính của dân ca 

Quan họ. Phương thức trao truyền có những ưu điểm lớn để rồi những bài 

bản Quan họ dù không được lưu giữ bằng văn bản, chỉ được lưu giữ trong 

tâm thức, trong các sinh hoạt âm nhạc dân gian của các lễ hội, của trai gái 

hát giao duyên, trong lao động… Ngoài Quan họ thì nước ta có cả một kho 

tàng dân ca phong phú của các dân tộc Việt Nam. Như thế để thấy, trao 

truyền, dạy theo lối truyền khẩu là cần thiết đối với dân ca nói chung và 

dân ca Quan họ nói riêng.  

Dạy theo lối truyền khẩu sẽ giúp người học học tập được cách hát, 

cách thể hiện của thầy dạy, nhất là với dân ca Quan họ có nhiều luyến láy, 

cách hát phải thể hiện được 4 đặc trưng vang rền nền nảy thì nghe để cảm 

nhận được cách hát thì người hướng dẫn lại quan trọng hơn bao giờ hết. Để 

dạy được theo phương pháp truyền khẩu, trước khi dạy hát, GV phải luyện 

tập hát bài dân ca sao cho đúng tính chất, màu sắc, phong cách của bài để 

rồi khi dạy cho HS, GV hát từng câu chuẩn xác từ các nốt luyến láy, âm 

thanh cho đến xử lý sắc thái, tình cảm của bài dân ca để HS có thể lắng 

nghe và học hát theo. Như vậy: Dạy học hát theo phương pháp truyền khẩu 

là một cách dạy phổ biến trong dân ca Việt Nam nói chung, trong dân ca 

Quan họ nói riêng được cha ông ta thực hiện từ đời này sang đời khác, 

người dạy hát từng câu của bài dân ca để truyền khẩu cho người học nghe 

và học hát theo.  

1.1.9. Làn điệu, thang âm, giọng vặt  

1.1.9.1. Làn điệu  

Trong âm nhạc truyền thống Việt Nam có thuật ngữ làn điệu, nhiều 

thể loại dân ca, dân nhạc được sáng tác theo làn điệu. Ta thường gặp các 
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cách gọi như: làn điệu Ví (dân ca Nghệ Tĩnh), làn điệu Cò lả (dân ca Bắc 

Bộ), làn điệu Lới lơ (Chèo)… và không phải chỉ có một bài dân ca duy nhất 

ở làn điệu ấy. Chẳng hạn, dân ca Nghệ Tĩnh có nhiều bài được xếp vào làn 

điệu Ví như Ví phường vải, Ví trèo non, Ví ghẹo, Ví phường cấy… Khi 

nghe các bài hát ở cùng một làn điệu này ta thấy giai điệu gần giống nhau, 

khác nhau rõ nhất chỉ ở tên bài và lời ca. Vậy làn điệu là gì? 

Tác giả Nguyễn Thụy Loan trong Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nxb 

ĐHSP, Hà Nội (2006) có giải nghĩa về làn điệu như sau:  

Cách gọi truyền thống của người Việt để chỉ loại cấu trúc giai 

điệu bán ổn định, trong đó có những “phần cứng” (không thay 

đổi) và những “phần mềm” (có thể thay đổi). Phần cứng giúp cho 

người nghe nhận diện được giai điệu thuộc làn điệu nào, còn 

phần mềm với những thay đổi đa dạng khiến cho những dị bản 

của cùng một giai điệu rất khác nhau, thậm chí có khi khó nhận 

ra, nhất là với những người được đào tạo theo kiểu âm nhạc 

phương Tây chưa quen với âm nhạc cổ truyền [23, tr.248].  

Với quan điểm của nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Loan về khái niệm 

làn điệu là: “trong giai điệu của những bài bản cùng làn điệu có “phần 

cứng” không thay đổi hay nói cách khác là giống nhau, còn phần mềm có 

sự thay đổi nghĩa là khác nhau”. Từ lý giải trên của tác giả Nguyễn Thụy 

Loan, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu quan điểm về làn điệu của 

tác giả Đặng Thị Lan (2020) trong Luận án Tiến sĩ Dạy học hát Chèo và 

hát Quan họ cho sinh viên đại học sự phạm Âm nhạc: “Làn điệu để chỉ 

những bài bản có tên và lời ca (với bài hát) khác nhau nhưng giai điệu có 

những nét tương đồng giống nhau” [22, tr.28]. Chúng tôi đồng tình với 

quan điểm của tác giả Đặng Thị Lan khi nghiên cứu về làn điệu và sử dụng 

khái niệm này làm cơ sở nghiên cứu các vấn đề trong luận văn của mình. 

Cách giải thích này ngắn gọn và khiến người đọc dễ hiểu hơn, một làn điệu 
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có thể có nhiều bài bản khác nhau nhưng hát lên vẫn có nét giống nhau và 

sự giống nhau đó được gọi là yếu tố lòng bản của làn điệu, còn các bài bản 

khác nhau chính là những dị bản của làn điệu. Thực tế, trong dân ca Quan 

họ có những dị bản khác nhau của những làn điệu được coi là làn điệu 

chính (lòng bản) như: Xuống sông ơi chảy, lên bãi trồng kê; Dọn quán bán 

hàng; Lý Thiên Thai; Yêu nhau cởi áo cho nhau;… 

1.1.9.2. Thang âm  

Khi nghiên cứu về đặc điểm âm nhạc của dân ca nhất là phần phân 

tích điệu thức, một thuật ngữ thường được dùng là thang âm. Trong sách Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản của các tác giả Phạm Tú Hương, Đỗ Xuân Tùng, 

Nguyễn Trọng Ánh có giải nghĩa thang âm là “sự sắp xếp các âm thanh 

theo một thứ tự cao độ nhất định. Mỗi âm trong thang âm được gọi là các 

bậc của nó.” [14, tr 5]. Qua định nghĩa trên ta thấy, thang âm được biểu thị 

bằng cao độ, được sắp xếp theo một thứ tự nhất định nào đó. Chằng hạn, 

thang âm của một bài dân ca ở điệu thức Bắc với âm chủ là Đô sẽ có thứ tự 

sắp xếp là: Đô - Rê - Pha - Son - La và mỗi âm sẽ là 1 bậc của thang âm 

điệu thức Đô Bắc.   

Ví dụ số 01 

 

Như vậy, khái niệm thang âm thường được dùng liên quan đến điệu 

thức của một bài bản. Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ 

thang âm để phân tích điệu thức của các bài bản dân ca Quan họ. Dựa vào 

định nghĩa trong sách Lý thuyết âm nhạc cơ bản của các tác giả nêu trên, 

chúng tôi sử dụng khái niệm về thang âm trong luận văn để phân tích điệu 

thức, thang âm trong các bài bản Quan họ như sau: Thang âm của một bài 

dân ca là sự sắp xếp các âm trong bài theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc từ 

cao xuống thấp trong phạm vi một quãng tám, với âm bắt đầu là âm gốc 
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(âm ổn định nhất hay còn gọi là âm chủ của bài). Với bài dân ca chỉ có 2 

âm hay 3 âm và không rõ điệu thức thì âm bắt đầu là âm thấp nhất của bài. 

1.1.9.3. Giọng vặt  

Hát Quan họ được diễn ra theo quy trình được gọi là Canh hát và gồm 

3 chặng: Chặng mở đầu hát những bài thuộc giọng lề lối (có nơi gọi là 

giọng cổ). Chặng thứ hai là những bài thuộc giọng vặt (còn gọi là giọng 

vụn). Chặng thứ ba là những bài thuộc giọng giã bạn.       

Giọng vặt, theo nghĩa của từ hán Việt thì vặt có nghĩa là vụn, Giọng 

vặt còn có tên gọi khác là (giọng lá, giọng lẻ). Là chặng giữa thuộc hình 

thức hát Canh trong dân ca Quan họ, sau khi Quan họ đã ca xong chặng 

đầu (giọng lề lối), sẽ bước sang chặng giữa là ca các bài thuộc giọng vặt. 

Nhà nghiên cứu về Quan họ Lê Danh Khiêm trong Không gian văn 

hóa Quan họ, Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh, xuất bản năm 2011 thì cho 

rằng: “Các giọng lẻ, giọng vặt là chặng thứ hai trong hát canh Quan họ, đây 

là chặng chính” [16, tr.150], “có 183 giọng thuộc các giọng lẻ, giọng vặt 

(còn gọi là các giọng hát giao duyên)” [16, tr.112]. 

Tác giả luận văn đồng tình với những ý kiến, quan điểm nêu trên của 

các nhà nghiên cứu về giọng vặt của Quan họ và bổ sung thêm: Giọng vặt 

là chặng giữa của Canh hát Quan họ, gồm những bài đạt đến mẫu mực ở 

trình độ nghệ thuật hòa hợp thơ ca và âm nhạc. Những bài hát ở chặng này 

chiếm số lượng nhiều hơn cả, trong tổng số các bài Quan họ được lưu 

truyền đến nay.  

Nhìn chung, các bài ở hệ thống giọng vặt thường có nội dung ca ngợi 

tình yêu, tình bạn, tình người với các đề tài văn học khá đa dạng. Âm nhạc 

phong phú hơn nhiều so với các bài hát ở giọng lề lối: hát theo lối hát có 

nhịp (trừ một số ít bài được hát theo thể Phú, hát đọc thơ và ngâm); cấu 

trúc rõ ràng, thường có phần bỉ (phần mở đầu). Ngoài ra, giọng vặt còn thể 

hiện mức độ phong phú, khả năng dung nạp, tích hợp nhiều loại hình nghệ 
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thuật, làn điệu khác nhau, như giọng Huế, giọng Hãm, giọng Bỉ, giọng 

Chèo, Năm canh, Chầu văn… Điển hình của các bài thuộc hệ thống giọng 

vặt như: Lên núi ba vì, Em là con gái Bắc Ninh, Tuấn khanh, Gọi đò, Tỉnh 

bắc sông Cầu, Bạn tình ơi, Nhất quế nhị lan, Hoa thơm bướm lượn, Vào 

chùa, Xe chỉ luồn kim… 

1.2. Khái quát đặc điểm kỹ thuật hát Quan họ và kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây 

Trong phần này, chúng tôi nêu khái quát đặc điểm kỹ thuật hát Quan 

họ như: kỹ thuật vang-rền-nền-nảy, hát luyến láy, phát âm nhả chữ… Khái 

quát đặc điểm kỹ thuật thanh nhạc phương Tây như: kỹ thuật hơi thở và 

khẩu hình, phát âm nhả chữ trong thanh nhạc, một số kỹ thuật tiêu biểu 

trong thanh nhạc phương Tây đề làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu các phần 

tiếp theo của luận văn. 

1.2.1. Khái quát đặc điểm kỹ thuật hát Quan họ  

1.2.1.1. Kỹ thuật hát vang, rền, nền, nảy 

Hiện nay, có rất nhiều các tài liệu và công trình nghiên cứu về đặc 

điểm vang, rền, nền, nảy trong hát Quan họ, bên cạnh ý kiến của các nhà 

nghiên cứu về Quan họ, các nghệ nhân và các nghệ sĩ Quan họ cũng đều 

thống nhất một nguyên tắc khi hát Quan họ là phải vang-rền-nền-nảy thì 

mới ra được cái chất riêng của nghệ thuật hát Quan họ, bên cạnh đó cũng 

có một số quan điểm khác nhau và có phần chưa rõ ràng. Theo nhà nghiên 

cứu về văn hóa Quan họ Lê Danh Khiêm, thì cho rằng: “Vang, rền, nền, 

nảy, là cách hát Quan họ chứ không phải kỹ thuật hát Quan họ” [Phỏng vấn 

ông Lê Danh Khiêm, tại nhà riêng ngày 20/11/2022].  

Từ quan điểm trên, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các ý kiến khác của 

các tác giả Đức Miêng, Phạm Trọng Toàn, Đặng Thị Lan và nghệ nhân hát 

Quan họ cổ để hiểu rõ hơn về các đặc điểm kỹ thuật vang-rền-nền-nảy của 

Quan họ, từ đó chúng tôi khái quát như sau: 
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- Vang: trước hết chúng tôi đồng ý với nhận định rằng, bất kì lối hát 

nào đều đòi hỏi phải có độ vang, vang còn là thuộc tính cơ bản của ca hát, 

là một yếu tố quan trọng không chỉ riêng trong hát Quan họ mà ở tất cả các 

thể loại thanh nhạc. Tuy nhiên, yếu tố vang trong Quan họ khác với các loại 

hình dân ca khác vì thường gắn liền với 3 tiêu chí rền, nền, nảy. 

Theo tác giả Đặng Thị Lan thì cho rằng: “Trong Quan họ, hát vang là 

kết quả cộng minh của các xoang miệng hát để khuyếch đại âm thanh…” 

[21, tr.24]. Tác giả Phạm Trọng Toàn có giải thích về Vang trong Tương 

đồng, khác biệt giữa hát Xoan, hát Ghẹo Phú Thọ và Quan họ Bắc Ninh, 

Luận án tiến sĩ Văn hóa học, Viện Văn hóa - Thông tin, Hà Nội (2005) như 

sau: “Âm thanh được cộng minh bởi cả lồng ngực và các xoang ở trán, mặt. 

Độ vang trong giọng hát ở các nghệ nhân chủ yếu được cộng minh ở cổ 

họng. Hầu như không có âm hưởng vang ở lồng ngực…” [43, tr.132]. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng có những trao đổi về cách hát vang trong Quan họ 

với NNND Nguyễn Thị Bàn ở làng Quan họ Diềm thì quan niệm: “Để âm 

thanh của Quan họ có độ vang, thì ta phải hát bằng giọng thật, giọng cổ, kết 

hợp với hơi thở tốt khi hát”. Như vậy, qua những trao đổi trên chúng tôi 

cho rằng: Vang là sự kết hợp giữa hơi thở với khẩu hình, được cộng minh 

bởi cả lồng ngực và các xoang trán, mặt để khuyếch đại âm thanh, tạo ra 

âm lượng lớn. 

- Rền: khi nghiên cứu tìm hiểu về đặc trưng “rền” trong hát Quan họ 

qua các nghệ nhân, có ý kiến cho rằng để hát được “rền” cần phải có từ 2 

người hát trở lên (trong đó một người hát chính, một người hát luồn) mới 

tạo ra độ rền. Nếu hiểu theo cách này thì “rền” trong Quan họ là sự hòa 

quyện giữa 2 hoặc nhiều giọng hát, khiến người nghe không phân biệt được 

giọng nào chính, giọng nào phụ. Theo một khía cạnh khác thì “rền” trong 

Quan họ có được là do giai điệu của các làn điệu phát triển ổn định, ít nhảy 

quãng, với nhiều nốt luyến láy với nhau theo chùm từ ô nhịp này sang ô 
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nhịp khác trên bản nhạc hay từ câu hát này nối sang câu hát khác. Vì vậy, 

để hát được kỹ thuật “rền” trong Quan họ yêu cầu người học phải hiểu và 

có kỹ năng tinh tế mới thực hiện được.  

Tác giả Trần Ngọc Lan cho rằng, đặc trưng rền gắn với kỹ thuật hát 

liền tiếng: “Rền còn có nghĩa nữa là dền (legato – liền tiếng), âm thanh, 

giai điệu, ca từ gắn kết chặt chẽ khiến câu hát trở thành một dòng âm thanh 

hài hòa, giàu sức biểu cảm” [20, tr.121]. Qua những ý kiến trên, tác giả 

luận văn cho rằng: Rền là sự hòa quyện các âm các chữ của câu hát được 

gắn kết chặt chẽ khiến câu hát trở thành một dòng âm thanh hài hòa, giàu 

sức biểu cảm. 

- Nền: Theo Từ điển tiếng Việt thì “nền” nghĩa là bằng phẳng như nền 

nhà, không gập ghềnh, gấp khúc. Các nghệ nhân vùng Quan họ lại cho rằng 

“nền” là nền nã, nền nếp, những điều này liên quan đến tính cách cũng như 

việc sử dụng trang phục của liền chị Quan họ. Nếu hiểu theo 2 quan điểm 

trên thì không có tính thuyết phục cao, vì 2 cách hiểu này đều không liên 

quan đến âm thanh giống với các đặc điểm vang, rền, nảy theo 4 tiêu chí 

trong hát Quan họ. Nhạc sĩ Đức Miêng lí giải âm nền theo cách hiểu của 

mình thì cho thấy: “Hiểu theo đúng nghĩa dân gian thì nền là sự nền nã, từ 

cách mở khẩu hình, lấy hơi, nhả hơi, kìm hơi sao cho thư thái, đằm thắm 

khi hát…” [28, tr.134]. Lí giải này cho thấy, khi tìm hiểu cách hát Quan họ 

cổ của các nghệ nhân thì thường hát chậm rãi, không lên quá cao và cũng 

không xuống quá thấp, do đó tạo cho âm thanh của giọng hát hòa quyện 

chặt chẽ, mượt mà, êm đềm, bằng phẳng… Theo tác giả Phạm Trọng Toàn, 

cách hát “nền” là “câu hát mượt mà, đằm thắm, sâu lắng và nền nã” [43, 

tr.133]. Tác giả Đặng Thị Lan (2020) trong Dạy học hát Chèo và Quan họ 

cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc. Luận án Tiến sĩ Lý luận và 

phương pháp dạy học âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW giải thích về 

đặc trưng của hát nền: là sự mượt mà, nền nã, duyên dáng, nó được thể 
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hiện trong tổng thể cả giai điệu của bài hát, cách hát, sự kết hợp của lời 

thơ, xử lí hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh, tiếng đệm... [22, tr.82]. Từ 

những quan điểm trên, chúng tôi đồng tình với quan điểm của tác giả Đặng 

Thị Lan, cách lí giải này cho thấy bao hàm đầy đủ những yếu tố cần và đủ 

cho cách hát nền của Quan họ, từ đó chúng tôi sử dụng giải thích này làm 

cơ sở nghiên cứu những vấn đề liên quan trong luận văn của mình. 

- Nảy: hát nảy hay còn gọi là nảy hạt trong hát Quan họ tạo nên âm 

thanh rất đặc trưng, nhiều loại dân ca khác như Chèo, Ca trù cũng có nảy 

nhưng nảy hạt của Quan họ lại có những nét riêng mà người hát và người 

nghe đều dễ phân biệt, có lẽ vì Quan họ hát chậm hơn nên các nguyên âm 

trước khi phát ra sẽ bị ngậm lại nên bị tắc lại rồi mới thoát ra ngoài, nên sẽ 

nảy nhỏ, lăn tăn chứ không nảy to, nảy mạnh giống như hát Chèo, Ca trù. 

Bàn về vấn đề nảy hạt, hai tác giả Trần Linh Quý - Hồng Thao (1997), 

Tìm hiểu dân ca Quan họ, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, nhận định: 

Nảy hạt là do phải thường xuyên xử lí hiện tượng tắc họng của 

những âm tiết mang các thanh ngã, nặng, hiện tượng âm tắc, âm 

mũi của những âm tiết có phụ âm cuối và đường nét uốn lượn 

của các thanh điệu. Khi hát ngân dài các âm tiết tiếng Việt 

thường không giữ được sự ngân rung đều ở một độ cao nữa, có lẽ 

vì thế đã xuất hiện lối ngân nhả hột hay nảy hạt, lối ngân bằng 

âm tiết phụ và những nhấn nhá, luyến, láy… [41, tr.214].  

Với tác giả Đức Miêng (2002), Yêu một Bắc Ninh, Nxb Âm nhạc, Hà 

Nội, khi nói về nảy hạt trong hát Quan họ thì cho rằng: “Hát nảy hạt là khi 

ngân các âm tiết kéo dài phải ngắt ra thành nhiều phần nhỏ, âm thanh 

được vo tròn lại thành những hạt, giọng hát hình như gằn lại, kìm lại trước 

khi bật ra hạt âm thanh…” [28, tr.21]. Chúng tôi đồng quan điểm của tác 

giả Đức Miêng, với cách giải thích này khiến người đọc dễ hình dung về 

cách hát nảy hạt trong hát Quan họ. 
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1.2.1.2. Hát luyến, láy 

Dân ca Việt Nam nói chung thường có nhiều luyến, láy. Đặc biệt, dân 

ca Quan họ có rất nhiều luyến, láy trong giai điệu. Luyến là cách hát một 

chữ với 2 hoặc nhiều cao độ khác nhau. Còn láy là một chữ được hát với 

một cao độ chính và bên cạnh cao độ chính có 1 hoặc vài cao độ khác bao 

quanh (trước hoặc sau) âm đó nhưng với trường độ ngắn, âm láy được hát 

nhanh vào âm chính hoặc láy nhanh thêm sau âm chính. Trong ví dụ của 

bài Nam nhi - dân ca Quan họ Bắc Ninh dưới đây có rất nhiều luyến và láy. 

Chữ “Nam” đầu tiên có âm láy là son trước âm chính, chữ “Nam” cũng 

gồm 2 nốt luyến vào nhau là son và si. Chữ “nhi” có 3 âm láy trước khi vào 

nốt rê. Chữ “ơ” gần cuối ví dụ có một chùm luyến với 9 nốt, trong chùm 

luyến đó còn có nốt láy đô sang rê, chữ “a” với nốt chính là son và láy sau 

sang nốt si. 

Ví dụ số 02                             NAM NHI 

[Trích phụ lục 4, tr.156] 

                                                   Người hát: Cụ Bé, Cụ Tiêu ở Đào Xá 

                                                                 Ký âm: Hồng thao, ngày 29.4.1972  

 

Luyến và láy làm cho các chữ phát ra mềm mại, giàu màu sắc biểu 

cảm. Luyến, láy có liên quan đến thanh điệu trong phát âm - nhả chữ, nhất 

là tiếng Việt có 6 thanh điệu: huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã và thanh không. 

Nhiều dấu thanh trong sáu thanh này bản thân nó khi được phát âm trong 

ngôn ngữ nói cũng đã chứa các nốt luyến, chẳng hạn dấu hỏi (?) đã chứa 

luyến từ dưới lên, dấu ngã luyến uốn lượn. Luận bàn về cách hát luyến láy 

trong dân ca, tác giả Trần Ngọc Lan nhận định: “Luyến láy làm cho quyện 

giữa âm này với âm kia khiến chữ (ca từ) được mềm và câu hát được rền 
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tiếng”… “Luyến láy thường đi liền với thanh điệu, làm rõ thanh điệu. 

Luyến láy có thể diễn ra nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào làn điệu, dòng 

nhạc và nghệ thuật ca hát” [20, tr.119]. 

Có thể nói, đặc trưng hát luyến, là một kĩ thuật quan trọng trong mỗi 

thể loại ca hát dân gian nói chung và Quan họ nói riêng. Đặc trưng luyến, 

láy của Quan họ không thể biểu đạt hết bằng cách hát theo nốt được ghi 

chép trên bản nhạc giấy, mà phải do chính nghệ nhân, nghệ sĩ hát theo cảm 

nhận tinh tế trong xử lý kĩ năng hát ở mỗi người. Trên thực tế cho thấy, các 

nghệ nhân hát luyến, láy chữ không nhất quán, mỗi người hát và các lần hát 

lại là một lần xử lý khác nhau, mặc dù vậy khi nghe các nghệ nhân thể hiện 

vẫn cho chúng ta cảm nhận được sự đầy đủ, đảm bảo luyến, láy mà không 

hoàn toàn giống với lòng bản của bài hát. Như vậy, luyến, láy chữ ở mỗi 

thể loại ca hát truyền thống, không giống với cách luyến, láy như khi hát 

thanh nhạc phương Tây. Với cách hát của thanh nhạc khi các âm luyến hay 

láy được ghi trên bản nhạc thì người hát phải thể hiện một cách đầy đủ 

chính xác, không thêm bớt.   

1.2.1.3. Phát âm, nhả chữ 

Từ điển tiếng Việt giải thích phát âm “là phát ra các âm thanh của một 

ngôn ngữ bằng các động tác của môi, lưỡi, răng…” [39, tr.951]. Trên thực 

tế, cách phát âm nhả chữ của Quan họ về cơ bản cũng giống như cách phát 

âm nhả chữ ở các thể loại âm nhạc truyền thống khác (như chèo, tuồng, ca 

trù, xẩm…). Có lẽ do kỹ thuật hát các thể loại dân ca nhạc cổ truyền của 

Việt Nam nói chung và Quan họ nói riêng thường dùng giọng bạch thanh 

(hát giọng thật) vì vậy đã tác động tới cách phát âm nhả chữ như “nói thế 

nào, hát như vậy”. Hát Quan họ mở khẩu hình hẹp, chủ yếu mở ngang 

nhiều nên nhả chữ thường gọn gàng và rõ ràng hơn các cách hát trong 

thanh nhạc phương Tây. Ngoài ra để âm thanh đạt tiêu chuẩn “tròn vành - 

rõ chữ”, phát âm - nhả chữ trong hát Quan họ cần được thực hiện đúng 
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cách về thanh điệu theo dấu giọng tiếng nói vùng châu thổ sông Hồng; bên 

cạnh đó phải đúng tiêu chuẩn về vị trí âm thanh, hơi thở, khẩu hình theo 

đặc trưng của Quan họ, và còn theo 4 tiêu chí trong đặc trưng ca hát của 

người Quan họ đang áp dụng là vang, rền, nền, nảy. 

1.2.2. Khái quát đặc điểm kỹ thuật thanh nhạc phương Tây  

1.2.2.1. Kỹ thuật hơi thở và khẩu hình 

- Về hơi thở: Khi bàn về hơi thở trong thanh nhạc, đây là một trong 

những vấn đề được các nhà nghiên cứu thanh nhạc phương Tây quan tâm. 

Các tác giả Nguyễn Trung Kiên, Hồ Mộ La, Trần Ngọc Lan đã viết nhiều 

sách về phương pháp sư phạm thanh nhạc đề cập và được tranh luận sôi 

nổi. Con người để suy trì được sự sống thì hơi thở là vấn đề quan trọng 

nhất, khi sử dụng hơi thở cho việc ca hát có giống với hơi thở bình thường 

và có quyết định toàn bộ quá trình hát hay không, vấn đề này cần nhiều thời 

gian để tìm hiểu, phân tích làm rõ.  

Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc của tác giả Nguyễn 

Trung Kiên đã tổng kết và đưa ra bốn kiểu hơi thở:  

Thở ngực, “là kiểu thở khi hít vào chứa đầy phần trên của phổi, 

làm lồng ngực phía trên căng ra, nâng lên còn hoành cách mô thì 

gần như ổn định”. Thở ngực kết hợp với bụng, “luồng hơi vào sâu 

hơn, căng hơn phần ngực dưới”. Thở ngực dưới và bụng, “khi hít 

hơi phần ngực căng ra, các xương xườn cụt giương lên, bụng 

cũng hơi phình ra một chút ở phía dưới và hai bên sườn” [17, 

tr.52]. Thở bụng, “khi hít vào, lồng ngực hầu như không động 

đậy, chỉ có bụng phình ra”. Mỗi kiểu thở trên đây đều tạo nên âm 

thanh cao đẹp theo từng yêu cầu của nghệ thuật và phong cách 

biểu diễn, phù hợp với một tác phẩm nào đó [17, tr.53]. 

Tác giả Hồ Mộ La (2008), Phương pháp giảng dạy thanh nhạc, Nxb 

Từ điển Bách khoa, Hà Nội cũng cho rằng có 4 kiểu thở trong thanh nhạc: 
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“Thở ngực trên; thở bụng dưới; thở ngực dưới và thở cơ hoành”. Trong bốn 

kiểu thở trên, tác giả cũng cho rằng kiểu thở ngực dưới và ngực cơ hoành 

được các ca sĩ vận dụng phổ biến, “là hai kiểu thở tối ưu, và thích hợp với 

phương pháp hiện đại” [19, tr.36]. 

Theo các nhà sư phạm về thanh nhạc cho rằng: hơi thở trong kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây nói chung bao gồm bốn kiểu thở, mỗi kiểu thở lại 

phù hợp với một thể loại nhạc hát nào đó nhằm đáp ứng yêu cầu của tác 

phẩm. Tuy nhiên, hai tác giả Nguyễn Trung Kiên và Hồ Mộ La cũng nhấn 

mạnh kiểu thở kết hợp giữa bụng và ngực là được sử dụng phổ biến nhất. 

Theo chúng tôi, đây là kiểu thở có thể ứng dụng trong hầu hết các thể loại 

ca hát, chúng tôi đồng quan điểm với nhận định này của các tác giả. Với 

những tác phẩm phức tạp, yêu cầu cần nhiều hơi để thể hiện kỹ thuật về âm 

thanh, nếu không sử dụng kiểu thở kết hợp giữa ngực và bụng thì khó để 

thực hiện được. Hơi thở trong thanh nhạc luôn gắn liền với những hoạt 

động của thanh quản và các bộ phận truyền âm thanh được phát ra, hơi thở 

là sự khởi đầu giúp người học hát nắm bắt và thực hiện tốt các kỹ thuật 

khác. Một âm thanh tốt bao gồm một hơi thở đúng, hơi thở chính là tiền đề 

cho sự thành công trong nghệ thuật ca hát. 

- Khẩu hình: Ngoài kỹ thuật hơi thở cần chú ý tới kỹ thuật mở khẩu 

hình, đây là khâu cuối cùng để đưa âm thanh ra ngoài. Kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây với lối hát cộng minh là hát mở rộng âm thanh và mở rộng tầm 

cữ giọng. Âm thanh phát ra nghe vang, sáng, tròn đầy (có nội lực) và vị trí 

âm thanh ổn định. Khẩu hình của kỹ thuật thanh nhạc phương Tây là khẩu 

hình mở rộng bên trong, mở miệng như ngáp, theo hướng chiều dọc. Một 

số nguyên âm i, ê, ư mặc dù không áp dụng được mở rộng miệng bên ngoài 

như các nguyên âm a, ô, vì vậy cần mở rộng bên trong cổ họng để tránh 

được việc âm thanh bị đẩy lên mũi và âm thanh bị tỳ vào cổ họng đồng thời 

tạo điều kiện đưa âm thanh ra ngoài mềm mại, dễ dàng hơn.  
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Theo tác giả Hồ Mộ La: “nguyên tắc cơ bản ở tư thế họng, mồm phải 

phù hợp với từng loại giọng, các cơ trong cổ họng phải được thả lỏng” [19, 

tr.157]. Vấn đề khẩu hình tưởng chừng đơn giản nhưng để vận dụng từ lý 

thuyết sang thực hành về khẩu hình đối với kỹ thuật thanh nhạc phương 

Tây là cả một quá trình rèn luyện, là sự kết hợp chặt chẽ, kiên trì nghiêm 

túc giữa người dạy và học trở thành kỹ năng mới thực hiện được. Những kỹ 

thuật trên cần thực hiện một cách khéo léo để đạt đến độ tinh tế trong việc 

xử lý sắc thái to nhỏ của giọng hát. Nói tóm lại, khi hát theo kỹ thuật thanh 

nhạc phương Tây thì khẩu hình phải mở rộng theo chiều dọc, không méo 

sang phải hay sang trái, miệng mở thoải mái, rộng rãi, mềm mại… Những 

nguyên tắc này ngoài việc thực hiện đúng với yêu cầu kỹ thuật mà còn tạo 

cho khuôn mặt người ca sĩ giữ vẻ tự nhiên, biểu hiện được những cảm xúc 

trong từng câu hát.  

1.2.2.2. Phát âm nhả chữ 

Kỹ thuật thanh nhạc phương Tây bắt nguồn từ nước Ý, là nghệ thuật 

hát mở của ngôn ngữ đa âm. Theo Nguyễn Trung Kiên: “ngôn ngữ Ý hình 

như là loại ngôn ngữ tạo ra giọng hát, tạo ta âm sắc đẹp, đúng” [17, tr.182]. 

Tác giả Trần Ngọc Lan cho rằng: “Khi phát âm nhả chữ nghệ thuật hát này 

quan tâm nhiều hơn đến trọng âm, các thành phần khác trong từ, trước và 

sau trọng âm đều đọc lướt, nối âm này sang âm kia, nối âm của từ này sang 

âm của từ kia” [20, tr.71].  

Qua tìm hiểu cách phát âm nhả chữ của kỹ thuật thanh nhạc phương 

Tây, chúng tôi thấy có một yêu cầu chung giống với các kỹ thuật ca hát 

khác đó là hát tròn vành, rõ chữ. Nhưng trong ca hát truyền thống hay hát 

dân ca là nghệ thuật hát đóng chữ, hát khép miệng, mở ngang, rung giọng 

sau nhả chữ, hát bạch thanh, hát giọng thật nên thường phát âm rõ chữ... 

Phát âm nhả chữ trong thanh nhạc phương Tây lại có những quy định khác 

với dân ca, nên yêu cầu nhả chữ, khẩu hình mở rộng cả bên trong và bên 
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ngoài, ít mở ngang mà chủ yếu mở dọc, lí do có lẽ vì kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây được sinh ra ở châu Âu và áp dụng chủ yếu để hát tiếng Tây 

(tiếng Ý), khác với thanh nhạc truyền thống và dân ca Quan họ là hát tiếng 

Việt. Đây là một trong những vấn đề tác giả luận văn muốn nghiên cứu tìm 

ra giải pháp trong phát âm nhả chữ đối với việc vận dụng kỹ thuật thanh 

nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ. 

1.2.2.3. Một số kỹ thuật thanh nhạc phương Tây tiêu biểu (legato, staccato, 

trillo, passage, vibrato…) 

Kỹ thuật hát liền giọng (legato): Là cách hát biểu hiện sự mềm mại, 

uyển chuyển, duyên dáng của giai điệu. Sự nối tiếp có tính chất liên tục đều 

đặn tạo nên những câu hát liền mạch không bị đứt đoạn, ngắt quãng với âm 

thanh trong sáng, thanh thoát. Muốn hát tốt kỹ thuật này đòi hỏi người hát 

phải kiên trì tập luyện các bài tập về hơi thở, cách lấy hơi, tỳ hơi, điều tiết 

hơi thở sao cho phù hợp trong từng câu hát. Các bài tập về kỹ thuật phát 

âm, nhả chữ, dựng vị trí âm thanh gồm; khoang trán, khoang mũi, khoang 

mắt…, để đạt được những yêu cầu trên hơi thở phải đều đặn, tiết kiệm, giữ 

cột hơi thật tốt; giọng hát vang khỏe, tròn âm và rõ lời, âm thanh phát ra 

nghe ổn định vị trí và âm thanh không thay đổi tính chất âm sắc của giọng.  

Kỹ thuật hát lướt nhanh (passage): Hát lướt nhanh là cách hát linh 

hoạt, tươi sáng, rõ, gọn, sắc nét với tốc độ nhanh, là một trong những kỹ 

thuật khó của thanh nhạc, đặc biệt trong hát nhạc kịch, bất kỳ một ca sĩ nào 

muốn thể hiện được kỹ thuật này đều phải dày công rèn luyện… Hát lướt 

nhanh thường được thể hiện trong các bài hát có những câu hát với tốc độ 

nhanh, nhiều nốt, liền nốt có thể kết hợp cả với kỹ thuật legato, staccato, 

rung láy…, Ở kiểu hát này cần vận dụng hơi thở sâu, hít hơi nhanh và tiết 

kiệm để giữ cho câu hát được dài và trường hơi, khi đẩy hơi phải nhẹ 

nhàng, liên tục, không tống hơi ồ ạt. Hàm dưới buông lỏng, không căng 

cứng vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ hát lướt của âm thanh.  
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Kỹ thuật hát âm nảy (staccato): Với cách hát bật âm thanh nhẹ nhàng, 

gọn tiếng sẽ tạo điều kiện  tốt cho việc phát triển giọng hát. Hát âm nảy là 

một trong những yêu cầu cơ bản về kỹ thuật luyện giọng, đặc biệt là những 

giọng nữ cao. Khi luyện kỹ thuật hát âm nảy, vị trí âm thanh phải gần, 

mỏng và cao, hát nhẹ nhàng, linh hoạt, rõ ràng từng âm, khi lên cao miệng 

càng mở rộng, cười tươi, vị trí âm thanh phát ra từ chân răng hàm trên. Hơi 

thở nén liên tục và đẩy hơi nhẹ nhàng, không ồ ạt thô cứng, tạo điều kiện 

thuận lợi cho âm thanh được vang sáng và thanh thoát. 

Kỹ thuật hát với sắc thái to, nhỏ: Hát từ to đến nhỏ (diminuendo) hoặc 

từ nhỏ đến to (crescendo) một cách đều đặn, liên tục, không bị gãy âm 

thanh, không ngắt quãng, không thay đổi tính chất khi chuyển từ to sang 

nhỏ dần hoặc ngược lại, đồng thời không bị thay đổi vị trí cộng minh của 

âm thanh. Khi luyện tập kỹ thuật hát to dần, nhỏ dần, việc đầu tiên phải lấy 

hơi hợp lý cho từng câu hát, hơi thở phải lấy sâu, đẩy hơi đều đặn liên tục, 

nếu lấy hơi nông, khi gặp những nốt cao sẽ không đủ hơi để đẩy âm thanh 

bật ra được. Lấy hơi hợp lý, biết xử lý điều tiết hơi thở tốt sẽ làm cho âm 

thanh phát ra được mượt mà, thanh thoát nhẹ nhàng, uyển chuyển không bị 

gãy tiếng, nghẹt tiếng. 

Kỹ thuật hát rung láy (trillo): Người hát phải điều khiển được dây 

thanh đới chuyển động một cách linh hoạt, sắc nét, rõ ràng, chính xác như 

một nhạc cụ. Phong cách, kỹ thuật hát rung láy trong thanh nhạc đã tồn tại 

và phát triển song hành cùng sân khấu Opera qua nhiều thế kỷ.  

Kỹ thuật ngân rung (Vibrato): Ca sĩ theo các trường phái thanh nhạc 

phương Tây có thể ngân rung được hầu hết các âm khu. Đặc biệt là khi hát 

ở những âm khu cao, họ sẽ dùng phần cộng minh để giọng hát to rõ hơn. 

Kỹ thuật này đòi hỏi các ngân rung phải vang, dày và đều đặn. 

Kỹ thuật cộng hưởng (Resonance): Cộng hưởng hay cộng minh âm 

thanh được hiểu đơn giản là kỹ thuật thanh nhạc giúp người hát khuếch đại 

https://blog.vietvocal.com/am-sac-am-khu-am-vuc-va-cach-chuyen-giong-muot-ma/
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âm thanh dựa vào xoang. Cộng minh đạt được bằng cách điều chỉnh phù 

hợp luồng không khí hoàn toàn thư giãn và mở, cũng như nâng vòm miệng 

mềm mại, để tạo thêm không gian ở phía sau cổ họng và ngăn chặn âm 

thanh từ mũi họng. Nhờ vào đó, các ca sĩ thanh nhạc cổ điển có thể tự tin 

làm cho giọng hát của mình nổi bật trên dàn nhạc giao hưởng mà không 

cần đến hệ thống âm thanh. 

1.2.3. Sự tương đồng và khác biệt giữa kỹ thuật hát Quan họ và kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây 

Qua những tìm hiểu, nghiên cứu về kỹ thuật hát Quan họ và kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây, chúng tôi nhận thấy tuy đây là hai thể loại khác 

nhau, nhưng có những điểm tương đồng và khác biệt trong các kĩ thuật lấy 

hơi, cách hát, khẩu hình, phân loại giọng hát… Vì vậy, để nhận diện rõ và 

đầy đủ về những điểm giống, khác nhau giữa 2 thể loại. Chúng tôi lập bảng 

so sánh dưới đây. 

Bảng 1.2. So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa kỹ thuật hát Quan 

họ và kỹ thuật thanh nhạc phương Tây 

Tiêu chí 

so sánh 

Kỹ thuật hát  

Quan họ 

Kỹ thuật Thanh nhạc 

phương Tây 

1/ Hơi 

thở 

Quan họ cổ chủ yếu sử dụng 

hơi thở ngực, đôi khi kết hợp 

với hơi thở phần bụng trên. 

Thanh nhạc sử dụng một số 

kiểu hơi thở chính: 1. Thở 

ngực, 2. thở ngực dưới và 

bụng, 3. Thở ngực kết hợp 

bụng, 4. Thở bụng. 

2/Khẩu 

hình  

 

Khẩu hình của Quan họ theo 

thẩm mỹ và văn hóa của 

vùng Kinh Bắc (tinh tế, kín 

đáo), là lối hát kín miệng nên 

Thanh nhạc phương Tây được 

áp dụng nhiều trong hát nhạc 

kịch, biểu diễn thường không 

sử dụng bộ phận khuếch đại 
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khẩu hình mở ngang, nhỏ, tự 

nhiên như nói, tựa như chỉ 

mấp máy môi, không dùng 

khuếch đại âm thanh 

âm thanh (micro) mà chủ yếu 

độ vang bằng giọng hát thật 

của ca sĩ. Khẩu hình chủ yếu là 

mở dọc, mở rộng, mở rỗng bên 

trong miệng kết hợp sử dụng 

cộng minh để âm thanh được 

vang, sáng và cường độ có thể 

lớn nhất. 

3/Âm 

khu 

giọng 

hát 

- Quan họ cổ hát giọng tự 

nhiên nên chỉ có âm khu 

giọng ngực. 

 

 

- Do hát giọng tự nhiên nên 

âm vực không rộng như 

thanh nhạc phương Tây, hát 

tone thấp và ít hát các nốt 

cao như thanh nhạc. 

  - Chia thành 3 âm khu: giọng 

ngực là giọng tự nhiên hay còn 

gọi là giọng thật (chest voice), 

giọng pha (mix voice), giọng 

đầu (head voice). 

- Âm vực rộng, lên được nốt 

cao và rất cao nên âm thanh 

sáng.  

   

4/ Phân 

loại 

giọng 

 

- Nam là giọng Thổ: trầm 

ấm. 

 

- Nữ là giọng Kim: sáng, nhẹ 

nhàng. 

- Nam có Tenor (nam cao), 

Baritone (nam trung), Bass 

(nam trầm). 

- Nữ có Soprano (nữ cao), 

Mezzo (nữ trung), Alto (nữ 

trầm). 

5/Kỹ 

thuật hát 

 

- Kỹ thuật đặc trưng: vang, 

rền, nền, nảy. 

 

- Kỹ thuật cơ bản: legato, 

staccato, passage, rung láy, 

marcato, to dần, nhỏ dần… 
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- Nhiều từ đệm lót, người hát 

có thể thêm luyến láy. 

- Rung giọng tạo nảy hạt.  

- Xử lý trường độ ngân dài 

không bằng các chữ của ca 

từ mà có thêm các từ đệm lót 

(i, hi, a, ha, ư, hư, ơi). 

- Hát không cộng minh nên 

âm thanh nhẹ nhàng, mềm 

mại. 

- Kỹ thuật hát có sự linh 

hoạt.  

- Không dùng từ đệm lót, 

không tự ý thêm nốt luyến láy. 

- Rung nhẹ vào chữ của ca từ.  

- Xử lý trường độ ngân dài 

theo các chữ của ca từ được 

ngân dài. 

 

- Hát cộng minh nên âm thanh 

vang, khỏe, tròn, dựng. 

 

- Kỹ thuật hát theo khuôn mẫu 

chặt chẽ. 

6/Quy 

trình dạy 

học hát 

- Không có luyện thanh bằng 

mẫu âm mà khởi động giọng 

bằng câu hát, bài dân ca. 

- Không hát các bài luyện 

thanh. 

- Phương pháp dạy chủ yếu 

truyền khẩu, người dạy làm 

mẫu nhiều. 

- Người hát nghe nghệ nhân 

dạy và học theo mà không 

nhìn bản nhạc để vỡ bài. 

- Luyện thanh bằng các mẫu 

âm 

 

- Có các bài tập luyện thanh 

(vocalise). 

- Phương pháp dạy của GV kết 

hợp giữa hướng dẫn, làm mẫu. 

 

- Người hát có thể tự vỡ bài 

theo bản nhạc và dùng đàn  hát 

để vỡ bài. 

 

Tiểu kết chương 1  

Trong xu thế hội nhập và phát triển ngày nay, Đảng và nhà nước ta 

đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với 

đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các trang 
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mạng xã hội, là điều kiện thuận lợi để con người mới tiếp cận và tìm hiểu 

cái mới phù hợp hơn, hiện đại hơn. Vì vậy, việc trao đổi, giao lưu văn hóa 

giữa nước ta với các nước trên thế giới là điều kiện thuận lợi giúp chúng ta 

giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc góp phần tạo điều kiện cho nền kinh tế 

phát triển, đồng thời cũng tạo ra những thách thức mới trong việc giữ gìn 

và phát huy bản sắc văn hóa. Một trong những biểu hiện thấy rõ nhất là, 

giới trẻ hiện nay dường như ít chú ý đến những loại hình sinh hoạt văn hóa 

dân gian mà ông cha ta để lại, được lưu truyền, gìn giữ từ bao đời nay, 

trong đó có dân ca Quan họ, mà thay vào đó họ chọn cho mình những loại 

âm nhạc thị trường, nhạc thương mại được du nhập từ nước ngoài… Do đó, 

để phát huy những giá trị tốt đẹp của âm nhạc dân tộc, tiếp cận và đáp ứng 

được những nhu cầu của khán giả khó tính, thì việc sưu tầm, nghiên cứu, 

bảo tồn và quảng bá nghệ thuật dân gian là việc cấp bách và rất cần thiết. 

Trong chương 1, chúng tôi đã nêu ra một số khái niệm về vận dụng; 

dân ca; dân ca Quan họ Bắc Ninh; dạy học; PPDH hát dân ca Quan họ; kỹ 

thuật hát; kỹ thuật thanh nhạc phương Tây; vận dụng kỹ thuật thanh nhạc 

vào dạy học hát dân ca Quan họ… Chúng tôi đã khái quát những đặc điểm 

kỹ thuật hát dân ca Quan họ, kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, phân tích so 

sánh sự tương đồng và khác biệt giữa kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với 

kỹ thuật hát Quan họ, từ đó chỉ ra sự cần thiết của việc vận dụng kỹ thuật 

thanh nhạc vào dạy học hát dân ca Quan họ sẽ được chúng tôi nghiên cứu 

trong các chương tiếp theo của luận văn. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

  

Chương 2 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÁT DÂN CA QUAN HỌ 

TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ  

DU LỊCH BẮC NINH 

2.1. Khái quát về không gian văn hóa tỉnh Bắc Ninh và Trường Trung 

cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh 

2.1.1. Không gian văn hóa tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh từ xưa có vị trí giao thông thuận lợi là nơi hội tụ, tiếp biến 

văn hóa các vùng miền tạo nên bản sắc văn hóa riêng của người Bắc Ninh - 

Kinh Bắc. Nơi đây được biết đến là xứ sở của đình chùa và lễ hội; vùng đất 

của nho giáo, hiếu học khoa bảng; vùng đất của những làng nghề tài hoa; 

cái nôi của nhiều loại hình trình diễn văn hóa dân gian truyền thống. Mảnh 

đất Bắc Ninh tự hào có 4 Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi 

danh là “Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt và Nghi lễ, trò chơi kéo co làng Hữu Chấp” [63], 

nhiều di sản được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia như 

“Lễ hội làng Diềm, Hội rước pháo làng Đồng Kỵ, Hát Trống quân làng Bùi 

Xá, Tranh dân gian Đông Hồ…vv” [64]. 

Để thực hiện những cam kết với UNESCO trong việc bảo tồn và phát 

huy giá trị của dân ca Quan họ. Tỉnh Bắc Ninh là tỉnh đi đầu cả nước trong 

việc ban hành chế độ, tổ chức xét công nhận và vinh danh các nghệ nhân 

Quan họ, có chính sách hỗ trợ duy trì hoạt động với 44 làng Quan họ gốc, 

hàng trăm làng Quan họ thực hành và đối với cá nhân các nghệ nhân Quan 

họ bên cạnh các nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản khác. Tỉnh Bắc Ninh đã 

chỉ đạo ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với ngành Giáo dục 

và đào tạo đưa dân ca Quan họ vào giảng dạy cho học sinh các cấp trong 

các trường phổ thông, mở các lớp dạy hát dân ca Quan họ cho cán bộ, công 

nhân viên chức, người lao động tại cộng đồng và các đội văn nghệ cơ sở. 
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2.1.2. Một số nét về Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch 

Bắc Ninh 

Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh, tiền thân là Trường 

Trung học VHNT Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thành 

lập ngày 01/7/1998 theo Quyết định số 39/1998/QĐ-UB. Là đơn vị sự 

nghiệp đào tạo công lập có thu trực thuộc Sở Văn hóa TT&DL Bắc Ninh. 

Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh có chức năng đào tạo, bồi 

dưỡng năng khiếu văn hóa, nghệ thuật; nguồn nhân lực ở trình độ trung cấp 

và trình độ thấp hơn về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch; nghiên cứu 

ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ 

thuật, du lịch nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Trường Trung cấp VHNT và 

Du lịch Bắc Ninh chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh 

Bắc Ninh, đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh [54, tr. 12]. 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất  

- Cơ cấu tổ chức 

Tổ chức bộ máy hiện tại của trường gồm: Hội đồng trường (01 Chủ 

tịch, 01 thư ký và các thành viên Hội đồng), Ban giám hiệu (01 Hiệu 

trưởng, 02 Phó hiệu trưởng), Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Các Hội 

đồng tư vấn, 02 khoa chuyên môn (Khoa Dân ca Quan họ Bắc Ninh và 

Nghệ thuật; Khoa Văn hóa – Du lịch – Mỹ thuật), 02 phòng chức năng 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Đào tạo và Thông tin tư liệu), Các 

tổ chức chính trị - xã hội (Chi bộ Đảng; Công đoàn cơ sở thành viên; Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Với tổng số 33 công chức, viên chức, giáo viên và nhân viên, trong đó 

(Biên chế: 26 chỉ tiêu; Hợp đồng theo NĐ 68: 05 chỉ tiêu; Hợp đồng tự chủ: 

02 chỉ tiêu). Về trình độ chuyên môn: 100% viên chức, giáo viên có trình 

độ đại học, trong đó có 12 người có trình độ thạc sĩ. Về trình độ lý luận 
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chính trị - Hành chính: Cao cấp: 01 người; Trung cấp: 18 người; Sơ cấp: 03 

người. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: 100% viên chức, giáo viên đều đáp 

ứng chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm. Về nghiệp vụ sư phạm: 100% giáo 

viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định. có 01 giáo viên được 

Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, 100% giáo viên đạt giáo 

viên dạy giỏi cấp trường, 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong 

đó có 02 giáo viên đạt loại giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh xuất sắc, nhiều thầy 

giáo, cô giáo là nhạc sĩ, họa sĩ, đạo diễn, biên đạo múa đồng thời là hội viên 

Hội Âm nhạc Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu 

Việt Nam. [52, tr 6]. Xin tổng hợp bằng bảng biểu dưới đây: 

Bảng 2.1. Biểu thống kê cơ cấu tổ chức, trình độ cán bộ giáo viên  

và viên chức Nhà trường 

 

TT 

 

Cơ cấu đội ngũ, cán 

bộ, giáo viên, viên 

chức nhà trường 

 

Cơ 

cấu 

Trình độ đào tạo 

Chuyên môn Chính trị 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Cao 

cấp 

Trung 

cấp 

1 Ban Giám hiệu 03 02 01 0 0 01 02 

2 Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

09 03 02 0 02 0 03 

3 Phòng Đào tạo và 

Thông tin tư liệu. 

06 02 04 0 0 0 04 

4 Khoa Dân ca Quan 

họ Bắc Ninh và  

Nghệ thuật 

09 02 07 0 0 0 04 

5 Khoa Văn hóa – Du 

lịch – Mỹ thuật 

06 03 03 0 0  05 

Tổng 33 12 17 0 02 01 18 
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- Cơ sở vật chất  

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho học tập của nhà trường 

tương đối tốt so với mặt bằng chung trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh. Được 

xây dựng trên diện tích 2.100 m2., nhà trường trang bị khá là đầy đủ thiết bị 

học tập phục vụ cho các bộ môn học, đặc biệt là các môn chuyên ngành và 

các hoạt động ngoại khóa khác. 

Tổng số phòng học là 19, các phòng chức năng là 09 phòng, các 

phòng học chuyên cho âm nhạc là 09 phòng, số phòng học cho các chuyên 

ngành khác là 10, số lượng chủng loại trang thiết bị phục vụ cho học sinh 

học các môn chuyên ngành cũng rất đa dạng, đẩy đủ số lượng và đáp ứng 

tốt về chất lượng phục vụ việc giảng dạy và học tập các môn chuyên ngành. 

Ngoài ra nhà trường còn có 01 thư viện, 01 phòng học hòa tấu, 01 nhà 

luyện tập đa năng có sân khấu 50m2 với đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh 

sáng để tổ chức các chương trình thực hành biểu diễn và thi học kỳ, thi tốt 

nghiệp cho HS các chuyên ngành biểu diễn âm nhạc, và các chuyên ngành 

khác. Có thể thấy, cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường là một trong 

những điều kiện thuận lợi cho hoạt động giáo dục nghệ thuật của Trường 

Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 

2.1.2.2. Đội ngũ giáo viên Khoa dân ca Quan họ Bắc Ninh và Nghệ thuật 

và học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ. 

- Đội ngũ giáo viên Khoa dân ca Quan họ Bắc Ninh và Nghệ thuật 

Hiện nay, với tổng số GV của khoa là 09 người, trong đó 04 GV nam 

và 05 GV nữ, GV lớn tuối nhất khoa là 56 tuổi, GV trẻ nhất là 35 tuổi. 

Trình độ chuyên môn của đội ngũ GV khoa gồm 02 thạc sĩ, 07 cử nhân. 

GV của khoa đều là người có trình độ chuyên môn tốt, các GV đều tốt 

nghiệp tại các trường âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật của Quốc gia như: Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Văn 

hóa Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam, Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung 
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ương...., có những GV từng là nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp nhiều năm, 

có kinh nghiệm trên sân khấu cũng như kinh nghiệm giảng dạy truyền 

nghề, các GV luôn nhiệt tình, yêu nghề có trách nhiệm với công việc. Để 

nâng cao chất lượng học tập của HS, nhà trường đã áp dụng các PPDH tiên 

tiến, triển khai các mô hình giáo dục hiện đại. Nhờ vậy mà HS luôn đạt kết 

quả cao trong các kỳ thi tài năng nghệ thuật cấp quốc gia như: Hội thi tài 

năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc; Hội 

thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc; các cuộc thi tài năng nghệ thuật cấp 

tỉnh như: Sao Mai Bắc Ninh; Giọng hát hay dân ca Quan họ Bắc Ninh; 

Ngôi sao dân ca và hát ru; Hội thi dân ca Quan họ Bắc Ninh, Sân chơi 

“Tiếng hát Quan họ” tỉnh Bắc Ninh mở rộng... 

- Học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ 

Trong 3 năm gần đây công tác tuyển sinh nói chung hay tuyển sinh 

ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ nói riêng của Nhà trường gặp 

nhiều khó khăn, do phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 

nên công tác tuyên truyền tuyển sinh và tuyển sinh của nhà trường không 

được thuận lợi như những năm trước, mặt khác số lượng tuyển sinh chính 

quy không nhiều, tuyển sinh khó khăn do tính đặc thù của các chuyên 

ngành năng khiếu nghệ thuật, có năm nhà trường chỉ tuyển được quá nửa số 

chỉ tiêu tuyển sinh ban đầu đề ra, riêng ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca 

Quan họ là ngành vẫn được học sinh lựa chọn học đông nhất.  

Bảng 2.2. Biểu thống kê công tác tuyển sinh ngành Nghệ thuật biểu 

diễn dân ca Quan họ 3 năm 2020 – 2022. 

TT Ngành học 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Chỉ 

tiêu 

Tuyển 

sinh 

Chỉ 

Tiêu 

Tuyển 

sinh 

Chỉ 

tiêu 

Tuyển 

sinh 

01 Nghệ thuật biểu diễn dân 

ca Quan họ 

30 16 30 17 60 65 
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Dựa vào Báo cáo kết quả công tác các năm 2020, 2021, 2022, chúng 

tôi được biết, tổng số lớp học ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ 

Bắc Ninh trong năm học 2020-2021 là 01 lớp, năm học 2021-2022 là 01 

lớp, năm học 2022-2023 là 03 lớp. Phần lớn các em học sinh đều yêu thích 

bộ môn hát Quan họ và có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bắc Ninh. Bên 

cạnh đó cũng có nhiều em học sinh đến từ địa bàn các tỉnh lân cận khác 

trong khu vực như: Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ, Thái Nguyên, Thành phố Hà Nội. [53, tr 2]. 

2.2. Nội dung chương trình đào tạo môn Hát Quan họ và Quan họ đối 

đáp hệ Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ 

Trong phần này, chúng tôi trình bày chi tiết về chương trình đào tạo 

và nội dung chương trình đào tạo mà Trường Trung cấp VHNT và Du lịch 

Bắc Ninh đang thực hiện theo quy định của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 

Bên cạnh đó tác giả luận văn sẽ giới thiệu và giải thích đầy đủ nội dung 

chương trình môn hát Quan họ và Quan họ đối đáp của học sinh ngành 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ làm cơ sở nghiên cứu cho đề tài. 

2.2.1. Chương trình đào tạo và nội dung chương trình đào tạo 

2.2.1.1. Chương trình, giáo trình đào tạo 

Do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chưa ban hành chương trình 

khung các ngành nghề đào tạo Trung cấp VHNT và Du lịch nên Nhà 

trường căn cứ vào chương trình khung các ngành đào tạo trình độ TCCN 

do Bộ GD&ĐT và Bộ Văn hóa,TT&DL ban hành và nhiệm vụ đào tạo của 

Nhà trường, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành chương trình đào 

tạo của Nhà trường; thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 3 năm 2022 quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun 

hoặc tín chỉ; Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/04/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định về liên kết tổ chức 
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thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng và 

triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu 

cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Thường xuyên phát triển chương trình đào 

tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện để 

nhanh chóng tiếp thu có chọn lọc những chương trình đào tạo của các nước 

phát triển về khoa học công nghệ, phù hợp với yêu cầu của đất nước, phục 

vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, của từng ngành, 

lĩnh vực, vùng, địa phương nói riêng. Dựa trên chương trình đào tạo của hệ 

chính quy, thiết kế các chương trình đào tạo không chính quy, các chương 

trình chuyển đổi. Định kỳ, tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo và các 

môn học của Nhà trường để có những điều chỉnh phù hợp với phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Tổ chức biên soạn hoặc 

tổ chức lựa chọn; duyệt giáo trình các môn học để sử dụng làm tài liệu 

giảng dạy, học tập chính thức trong Trường trên cơ sở thẩm định của Hội 

đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập để bảo đảm có đủ giáo 

trình giảng dạy, học tập; xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu, trang thiết 

bị dạy - học đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp 

dạy - học, phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu 

của người học. [52, tr.11]  

2.2.1.2.  Nội dung chương trình đào tạo  

Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. Trong cả khóa đào 

tạo 3 năm, học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ phải thực 

hiện 2 kỳ thực tập vào học kỳ 4, thời gian 4 tuần (năm thứ 2); học kỳ 6, thời 

gian 8 tuần (năm thứ 3). Kết thúc đợt thực tập, học sinh viết thu hoạch, có 

sự hướng dẫn của giáo viên thực tập. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn 

học, mô đun: Các môn học kết thúc phần kiểm tra cuối mỗi kỳ. Hướng dẫn 

thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: Học sinh phải học hết chương 
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trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Nội dung thi 

tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; môn Lý thuyết (Lý thuyết Quan họ); 

môn Thực hành (Hát Quan họ và Quan họ đối đáp). Căn cứ vào kết quả thi 

tốt nghiệp, nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp 

theo quy định của trường. 

Thời gian toàn khóa học là 03 năm. Số lượng môn học có 17 môn; 

toàn khóa học là 1935 giờ, trong đó nhóm các môn học chung/đại cương: 

285 giờ; nhóm chuyên ngành: 1650 giờ. Trong 1935 giờ thì các môn lý 

thuyết là 508 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm là 1305 giờ; kiểm tra: 

122 giờ. Thực tập giữa khóa 4 tuần; thực tập tốt nghiệp 8 tuần.   

- Chi tiết chương trình đào tạo ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca 

Quan họ hệ trung cấp 3 năm [Xem phụ lục 1, tr.116] 

2.2.2. Chương trình môn Hát Quan họ và Quan họ đối đáp cho học sinh 

ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ  

Hát Quan họ và Quan họ đối đáp là hai môn học chính trong chương 

trình đào tạo Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ tại nhà 

trường. Mục đích và yêu cầu của môn học này là sau khi tốt nghiệp ra 

trường, học sinh có kiến thức hiểu biết về nguồn gốc, lề lối, văn hóa Quan 

họ,… có khả năng biểu diễn các bài hát Quan họ, góp phần vào bảo tồn và 

phát huy giá trị nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, nhằm đáp ứng chuẩn đầu 

ra của chương trình đào tạo Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca 

Quan họ [52, tr.15]. 

- Thông tin về môn học:  

Học sinh hệ Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ 

được học hai môn Hát Quan họ và Quan họ đối đáp trong 3 năm học. Môn 

Hát Quan họ được học 6 học kỳ của toàn khóa và 660 giờ học với số lượng 

85 bài học trong 22 tín chỉ (trong đó 90 giờ học lý thuyết, 526 giờ thực 

hành, 44 giờ kiển tra). Môn Quan họ đối đáp học trong 4 học kỳ với số 
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lượng 38 bài, học trong 12 tín chỉ gồm 360 giờ (Trong đó 45 giờ học lý 

thuyết, 291 giờ thực hành, 24 giờ kiểm tra). Môn hát Quan họ và Quan họ 

đối đáp được dạy theo hình thức tập thể: từ 15 – 20 học sinh/lớp, với mỗi 

học kỳ học sinh sẽ được kiểm tra vào giữa học kỳ tại lớp, kết thúc học kỳ sẽ 

thi theo hình thức thực hành biểu diễn dân ca Quan họ trên sân khấu. [Nội 

dung chi tiết chương trình đào tạo ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca 

Quan họ - Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh, xem phụ lục 2, 

tr.118]. 

-  Mục tiêu chung của môn hát Quan họ và Quan họ đối đáp 

Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về các môn học như: Nắm vững 

phần lý thuyết hiểu biết về dân ca Quan họ Bắc Ninh, văn hóa hành vi, văn 

hóa ứng xử, không gian văn hóa Quan họ. Nhớ và hiểu được các giai thoại 

dân gian về nguồn gốc Quan họ; biết được cách sinh hoạt văn hóa Quan họ; 

ý nghĩa tên gọi Quan họ, địa điểm và thời gian hát Quan họ; biết được lề lối 

hát Quan họ. Nhớ được xuất xứ, người truyền dạy, hệ thống giọng, bài đối, 

lời thơ, lời ca, hiểu ý nghĩa nội dung khái quát của từng bài hát và trình tự 

của một canh hát Quan họ truyền thống. Vận dụng được những kiến thức 

của bài vào thực hành biểu diễn, giao tiếp Quan họ khi tham gia vào các 

canh hát. Có sự yêu thích dân ca Quan họ, tham gia tích cực các hoạt động 

văn hóa văn nghệ của địa phương; có khả năng tuyên truyền những nét đẹp 

của dân ca Quan họ tới bạn bè, đồng nghiệp. 

Về kỹ năng: Thuộc lời thơ, hát rõ lời, hát đúng giai điệu, thể hiện được 

sắc thái của các bài hát Quan họ trong chương trình học. Thực hiện được 

các lời thoại trong giao tiếp của canh hát Quan họ truyền thống. Biểu diễn 

thuần thục các bài bản thuộc thể loại dân ca Quan họ, có đủ điều kiện, khả 

năng tiếp tục theo học nghệ thuật ở trình độ Cao đẳng, Đại học. Nâng cao 

kỹ thuật hát cả về cao độ, trường độ, xử lý sắc thái, luyến láy được giai 

điệu của bài hát theo đúng yêu cầu của người hướng dẫn, mở được khẩu 
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hình, xử lý âm thanh to nhỏ và lấy hơi đúng phương pháp, lồng ghép được 

tình cảm của mình vào nội dung bài hát. 

Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc về ngành nghề được đào tạo, trân 

trọng giá trị nghệ thuật, yêu nghề và phát triển nghề nghiệp, góp phần gìn 

giữ, bảo tồn, lan tỏa dân ca Quan họ Bắc Ninh trong cộng đồng và xã hội. 

- Nội dung chi tiết các bài hát đang dạy học đối với môn Hát Quan họ 

và Quan họ đối đáp [Xem phụ lục 2, tr.118] 

Năm thứ nhất, bên cạnh những môn học chung đại cương, học sinh 

được học các môn học cơ sở như: Lý thuyết âm nhạc, Xướng âm – Ghi âm, 

Lịch sử âm nhạc, Lý thuyết Quan họ, Múa dân gian… Môn chuyên ngành, 

nghề gồm 36 bài của môn hát Quan họ thuộc nằm trong hệ thống 3 giọng 

(giọng lề lối, giọng vặt, giọng giã bạn) với 220 tiết trong đó có 12 tiết kiểm 

tra. Với học sinh năm thứ nhất cần đạt được những mục tiêu, yêu cầu cơ 

bản về nguồn gốc, xuất xứ bài hát, tư thế hát, hơi thở, cách phát âm nhả 

chữ, giai điệu…, và các tiêu chí cơ bản như vang, rền, nền, nảy của hát 

Quan họ, vì vậy chủ yếu học sinh được học những bài có giai điệu đơn 

giản, lời ca các trổ ngắn, dễ học, dễ thuộc, thường là các bài không có phần 

“Bỉ” ở đầu. Ví dụ như các bài: Mười nhớ, Lý cây đa, Vào chùa, Cây trúc 

xinh, Chuông vàng gác cửa tam quan... 

Năm thứ hai tiếp tục rèn luyện các kĩ năng cơ bản đã được học ở năm 

thứ nhất, đồng thời nâng cao các kỹ thuật hát Quan họ với những bài phần 

“Bỉ”, giai điệu khó hơn, dài hơn. Ngoài ra các em còn được tìm hiểu sâu 

hơn về các kỹ thuật hát của Quan họ là Vang, rền, nền, nảy và học các môn 

bổ trợ khác như: nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật trang điểm và trang phục 

Quan họ... Song song với môn hát Quan họ gồm 32 bài (220 tiết, 12 tiết 

kiếm tra), HS còn được học 22 bài hát môn Quan họ đối đáp với 180 tiết 

học và 12 tiết kiểm tra. Các bài hát trong năm học thứ hai bao gồm cả 3 

giọng (lề lối, vặt, giã bạn), tiêu biểu là các bài: Đêm qua nhớ bạn, Vui bốn 
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mùa, Đôi ta như thể đào nguyên, Nam nhi, Ngồi tựa mạn thuyền, Người ơi 

chúng em lại nhà… 

Năm thứ ba tiếp tục hoàn thiện và phát triển các kỹ năng, kỹ thuật hát 

và biểu diễn hát Quan họ và Quan họ đối đáp, các bài hát có mức độ khó 

hơn về cấu trúc, giai điệu, cũng như yêu cầu kỹ thuật hát. Bên cạnh 2 môn 

học chuyên ngành chính, HS còn được học thêm môn giao tiếp Quan họ và 

nhạc cụ dân tộc tự chọn. Số lượng bài đối với môn Hát Quan họ là 17 bài 

gồm 220 tiết học, 12 tiết kiểm tra, số lượng bài môn Quan họ đối đáp là 16 

bài gồm 180 tiết học, 12 tiết kiểm tra. Đối với môn Hát Quan họ, HS được 

học các bài như:  Em là con gái Bắc Ninh, Gọi đò (Hiên Vân), Ăn ở trong 

rừng, La rằng, Năm cung, Lấy gì làm thú giải phiền… Môn Quan họ đối 

đáp là các bài: Qủa cau non, Trèo lên cây gạo, Tình tang ố, Đá đổ Đông 

Triều, Nhất ngon là mía Lam Điền… 

- Thi, Kiểm tra: 

Ngoài các bài thi giữa học kỳ, cuối học kỳ môn Hát Quan họ và Quan 

họ đối đáp, trong kỳ thi tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn dân 

ca Quan họ, học sinh bắt buộc phải thi 2 bài Quan họ đối đáp, và thi biểu 

diễn Hát Quan họ trên sân khấu (trong đó gồm hát đơn ca, song ca, tốp ca). 

Đây chính là một trong những cơ sở để đánh giá khách quan và thực tế nhất 

về khả năng chuyên môn của từng HS, vì sau khi tốt nghiệp, các em sẽ có 

cơ hội cũng như đủ điều kiện để tuyển dụng vào công tác trong các cơ quan 

văn hóa hay các đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Nhìn chung nội dung chương trình hai môn hát Quan họ và Quan họ 

đối đáp như trên cho thấy sự liên kết chặt chẽ và tính hệ thống, tính phát 

triển trong mục tiêu đào tạo. Tuy vậy, chương trình môn Hát Quan họ hiện 

nay của Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh đang thực hiện, 

theo chúng tôi thấy vẫn còn một số bất cập. Đó là, việc tổ chức dạy học còn 

mang tính tập thể, chưa tiếp cận nhiều đến từng cá nhân học sinh, sở dĩ 



56 

 

  

phương pháp dạy hát đối với phát triển năng lực mang tính đặc thù cần 

quan tâm đó là: không có một phương pháp duy nhất đúng và phù hợp với 

tất cả mọi HS, mỗi một HS là một cá thể sinh động có tâm lí, sinh lí, khả 

năng tiếp thu khác nhau…  Bởi vậy, trong quá trình dạy học, đào tạo ca sĩ, 

người GV phải tiếp cận với từng cá nhân HS để tìm ra phương hướng sư 

phạm thích hợp giúp cho việc phát triển năng lực của HS được tốt nhất. 

2.3. Đặc điểm khả năng hát của học sinh Trung cấp ngành Nghệ thuật 

biểu diễn dân ca Quan họ 

Học sinh học Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ 

Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh có độ tuổi từ 15-24, là lứa 

tuổi có giọng hát khá ổn định, thể lực đang phát triển, đó là những đặc điểm 

thuận lợi cho việc học hát Quan họ. 

Khi thi tuyển vào trường, với mục tiêu đào tạo diễn viên chuyên 

nghiệp về biểu diễn nên yêu cầu thí sinh phải có khả năng hát Quan họ tốt. 

Thí sinh phải trình bày từ 1 đến 2 bài hát Quan họ, ngoài ra thí sinh còn thi 

môn thẩm âm, tiết tấu để kiểm tra tai nghe và cảm thụ âm nhạc.  

Trên thực tế, HS đã thuộc một số làn điệu dân ca Quan họ, đã từng 

được học hát Quan họ từ các câu lạc bộ Quan họ và được thực hành biểu 

diễn một số lần trong các sân chơi của thiếu niên, nhi đồng, tại các trường 

tiểu học, trung học sơ sở, phổ thông trung học, vì vậy nên đã phần nào biết 

hát đúng giai điệu, luyến láy ra màu sắc của dân ca Quan họ…, có khả năng 

trình diễn Quan họ ở mức sơ đẳng. Một số em sinh ra trong gia đình có 

truyền thống hát Quan họ nhiều đời nên có gen và thuận lợi trong học hát 

cũng như trình diễn. 

Nhìn chung, HS ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ được 

tuyển vào hầu hết đều có giọng phù hợp để hát Quan họ, chất giọng mềm 

mại, có biểu cảm, khả năng nghe giai điệu tốt, cảm nhận được tiết tấu, cao 

độ, trường độ của làn điệu, đặc biệt là có khả năng luyến láy để có thể bắt 
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chước nhanh theo phương pháp dạy học hát truyền khẩu. Khi mới vào 

trường, đa số HS có chất giọng thổ (giọng thật) tốt, đây là cơ sở để trong 

quá trình học GV sẽ hướng dẫn các em HS biết cách hát Quan họ và phát 

huy những thế mạnh trong giọng hát để rèn luyện cách hát gần nhất với 

cách diễn xướng của Quan họ nguyên gốc. Đa số HS có khả năng hát được 

những bài Quan họ thuộc hệ thống giọng vặt, giọng giã bạn, ở mức độ 

luyến láy đơn giản, (Vì những bài hát trong hai hệ thống giọng này dễ hát 

hơn giọng lề lối), nhanh thuộc lời một số làn điệu nhất định và biết biểu 

diễn một số động tác minh họa cho bài hát khi trình diễn trên sân khấu. 

Với khả năng bẩm sinh như vậy nên việc dạy học hát Quan họ cho HS 

tương đối thuận lợi, GV có thể áp dụng những phương pháp cũng như kỹ 

thuật hát mang tính chuyên nghiệp để các em có thể phát triển tốt, sau này 

tốt nghiệp ra làm diễn viên.  

Tuy nhiên, không phải tất cả HS đều có khả năng hoàn toàn thuận lợi 

để học hát Quan họ, cũng có một vài em chất giọng tốt nhưng chưa thật 

nhanh nhạy trong luyến láy, trong biểu diễn. Quan họ đòi hỏi luyến láy 

nhiều, hát sao ra chất Quan họ không phải là dễ dàng, bên cạnh đó cách hát 

nảy hạt, nền nã cũng đòi hỏi phải có khả năng bẩm sinh. Quá trình rèn 

luyện HS phải đạt được cách hát vang, rền, nền, nảy của Quan họ. Em nào 

không đạt được thì không thể biểu diễn. Những HS sau khi tốt nghiệp có 

thể đơn ca thì ngay từ khi mới được tuyển vào học đã phải có chất giọng 

bẩm sinh và khả năng hát ra màu sắc của dân ca Quan họ. Trên cơ sở đó, 

GV mới có thể đào tạo, hướng dẫn cho các em có giọng hát đạt được chuẩn 

của hát Quan họ. 

Điều tra sơ qua kết hợp hỏi ý kiến một số GV về khả năng của HS khi 

mới vào học thì được biết, nhiều em có giọng hát nhưng còn thiếu độ vang, 

rung giọng chưa tốt, xử lý kỹ thuật luyến láy của dân ca Quan họ chưa 

khéo, chưa mềm... Một số em hát có độ rền, nhưng nảy hạt thô, mạnh, các 
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em hát ở giọng thấp nên đôi chỗ lên cao không được sáng, xuống thấp bị 

tối không rõ lời, đôi khi HS còn hát từ đệm to hơn từ chính, hát Quan họ cổ 

quá nhanh, không theo tiết nhịp…  

Đối với biểu diễn Quan họ, nhiều em có tố chất có thể biểu diễn. Một 

số em đã đi biểu diễn trước khi vào học nên động tác khá ưa nhìn. Tuy 

nhiên, các kỹ năng về diễn xuất mới chỉ ở mức độ cơ bản, chưa đáp ứng 

được với một sân khấu chuyên nghiệp. Một vài em khả năng biểu diễn chưa 

thật tốt, đôi khi còn biểu hiện nét mặt hoặc đưa tay lên xuống hơi thái quá 

hoặc còn chưa đẹp mắt. HS nam khi mới vào học còn có các vấn đề từ dáng 

đứng, vừa hát vừa đánh nhịp bằng chân cho tới việc sử dụng các đạo cụ hỗ 

trợ biểu diễn. 

Tóm lại, đánh giá về khả năng hát của HS về cơ bản là tốt, nhưng để 

các em được học tập và bồi đắp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và 

nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ thì trách nhiệm thuộc về nhà trường 

và các giáo viên trực tiếp dạy học. Các GV cần tạo cho các em một thói 

quen hăng say học tập, từ đó sẽ hướng HS gắn trách nhiệm học tập của 

mình với trách nhiệm bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống của quê 

hương đó là dân ca Quan họ. 

2.4. Đánh giá thực trạng dạy học hát Quan họ  

2.4.1. Thực trạng dạy học của giáo viên  

Đội ngũ GV Khoa Dân ca Quan họ và Nghệ thuật Trường Trung cấp 

VHNT và Du lịch Bắc Ninh có trình độ chuyên môn tốt về dạy học môn hát 

Quan họ và Quan họ đối đáp. GV dạy bộ môn luôn không ngừng tự rèn 

luyện để nâng cao và hoàn thiện giọng hát của mình cũng như về PPDH hát 

Quan họ. Những năm gần đây, một số GV trong khoa đã áp dụng kết hợp 

PPDH âm nhạc tích cực (dạy hơi thở, luyện thanh, áp dụng kỹ thuật thanh 

nhạc phương Tây…), với cách dạy truyền thống là truyền khẩu, truyền 

miệng và đã mang lại hiệu quả cao rõ rệt thông qua kết quả học tập của HS 
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sau khóa học môn Hát Quan họ và Quan họ đối đáp, nhiều HS đạt thành 

tích xuất sắc là một trong những minh chứng cho hiệu quả dạy học khi áp 

dụng kết hợp các phương pháp mới của GV.  

Quy trình dạy học hát Quan họ và Quan họ đối đáp tại Trường Trung 

cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh được các GV tiến hành các bước theo cách 

dạy học hát truyền thống như: GV cung cấp đầy đủ về xuất xứ, nội dung, vị 

trí của bài ca trong hệ thống giọng, phong cách hát, phân tích lời ca, ý 

nghĩa bài hát… Về phương pháp truyền dạy của GV linh hoạt, hấp dẫn, sử 

dụng cả PPDH tích cực như: GV hát mẫu từng câu, từng trổ sau đó mời HS 

cùng tham gia, cho HS ôn luyện theo nhóm, theo đôi, tạo cho giờ học thoải 

mái, sôi động. Cuối buổi học, GV đều có kiểm tra, sửa sai và trao đổi với 

HS để rút kính nghiệm về bài học. Các GV có khả năng hát tốt về dân ca 

Quan họ, do có nhiều năm nghiên cứu và trau dồi cách hát từ các nghệ nhân 

Quan họ, thể hiện đúng theo cách hát Quan họ của từng làng với 4 tiêu chí 

vang, rền, nền, nảy, hát luyến láy ra chất đặc trưng của hát Quan họ 

Phương pháp giúp kiểm chứng hiệu quả của quá trình dạy học là kiểm 

tra đánh giá. Phần kiểm tra đánh giá trong việc dạy học hát Quan họ và 

Quan họ đối đáp được các GV áp dụng vào cuối giờ của từng buổi học để 

kiểm định mức độ tiếp thu kiến thức đã học và khả năng đáp ứng những 

yêu cầu cơ bản của HS, từng đôi, từng nhóm HS nhằm kịp thời luyện tập và 

chỉnh sửa. Ngoài ra, quy trình kiểm tra đánh giá đối với HS còn được diễn 

ra ở giữa mỗi học kì, cuối học kì theo các hình thức biểu diễn cá nhân, biểu 

diễn với bạn diễn. Đối với cá nhân, mỗi HS được bốc thăm và chuẩn bị 

khoảng 15 phút sau đó lên hát. Đối với bài kiểm tra với bạn diễn thì các 

nhóm được đăng ký bài, tự dàn dựng tiết mục của mình sau đó trả bài theo 

hình thức biểu diễn sân khấu. Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá kết 

quả của HS cho thấy, việc tổ chức kiểm tra và thi theo hình thức đơn ca sẽ 

đánh giá được đúng với thực tế về chuyên môn của từng em, còn với hình 
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thức kiểm tra và thi với bạn diễn (song ca, tốp ca) thì lại phát huy được tính 

sáng tạo trong dàn dựng tiết mục trên sân khấu. Bởi nói đến hát Quan họ và 

Quan họ đối đáp không chỉ có hát được giai điệu của bài, mà còn cần phải 

biết biểu diễn làn điệu ấy khi kết hợp trang phục, đạo cụ kèm theo. Vì sử 

dụng các đạo cụ bổ trợ rất nhiều trong quá trình biểu diễn.  

Thực tế tại Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh dạy học 

môn hát Quan họ và Quan họ đối đáp tại Trường hiện nay theo 2 hướng: 

* Theo hướng hát Quan họ cổ:  

Chủ yếu là các nghệ nhân thực hiện theo cách dạy này. Họ dạy theo 

phương pháp truyền thống (truyền khẩu, truyền miệng), không cho HS 

luyện thanh, không sử dụng bản nhạc để HS có thể vừa hát vừa nhìn bản 

nhạc. Đặc biệt, HS được dạy hoàn toàn hát bằng giọng thật (giọng ngực, 

giọng tự nhiên giống như giọng nói). Hát theo cách này phần đông là 

những người không học kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, cách hát của họ 

khá mềm mại, các kỹ thuật đặc trưng của hát Quan họ truyền thống như 

vang, rền, nền, nảy được phát huy, thể hiện tốt kỹ thuật hát luyến láy và rất 

rõ lời vì sử dụng giọng kim. Tuy nhiên, do đặc trưng của hát Quan họ 

truyền thống là hát bạch thanh (miệng nói như thế nào, hát cũng như vậy) 

nên nhanh mệt, không hát được những bài có tone cao, khi hát lên các nốt 

cao âm thanh mỏng, yếu, nghe không êm mượt, nữ hát cùng nam với tone 

thấp thì giọng nam bị xỉn mà trong nhiều bài Quan họ thường chỉ sử dụng 

hát đối ca giữa liền anh với liền chị. 

Một số ý kiến cho rằng dạy học hát Quan họ chỉ nên dạy theo lối 

truyền khẩu, dù là với bất cứ đối tượng nào. Phương pháp truyền khẩu, đặc 

biệt là đối với các bài Quan họ cổ trong môn Quan họ đối đáp là rất quan 

trọng. Đây là cách bảo tồn theo lối dân gian mà các nghệ nhân áp dụng từ 

bao đời nay, với hình thức dạy truyền miệng nhưng rất có hiệu quả bởi 

Quan họ có nhiều đặc trưng rất riêng về luyến, láy, vang, rền, nền, nảy, mà 
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nếu chỉ nhìn trên bản nhạc thì rất khó thể hiện được ra chất của bài bản. 

Tuy nhiên, lối dạy truyền khẩu không nhìn bản nhạc sẽ làm HS dễ quên, về 

nhà nếu không có phương tiện ghi lại có thể sẽ không nhớ giai điệu. Mặt 

khác, dạy truyền khẩu sẽ làm học sinh hát giống y như thầy dạy vừa có mặt 

tốt nhưng cũng có hạn chế là không có nét riêng, vì yêu cầu đào tạo ca sĩ 

chuyên nghiệp cần phát hiện và tìm ra những nhân tố mới. 

* Theo hướng kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây:  

Một số GV trẻ theo phương pháp dạy học mới là áp dụng một số kỹ 

thuật thanh nhạc cho HS để luyện tập hơi thở, luyện thanh trước giờ tập hát 

để mở rộng âm vực; dạy hát kết hợp nhìn bản nhạc; áp dụng một số kỹ 

thuật hát liền giọng, hát giọng giả thanh (giọng chuyển) đối với HS nữ.  

Với cách dạy này, GV đã giúp HS dễ dàng điều khiển giọng lên cao, 

xuống trầm. Một số HS mở rộng âm vực khá tốt, khi áp dụng vào bài Quan 

họ có nốt cao các em biết hát một cách nhẹ nhàng, nhiều em biết điều tiết 

hơi thở, có hơi thở dài nên khá thuận lợi để điều khiển câu hát nhất là vào 

các đoạn Bỉ nhịp tự do. Nếu HS biết xử lý kết hợp một cách khéo léo không 

lạm dụng thì vẫn giữ được những đặc trưng của Quan họ truyền thống, 

khiến bài hát dễ đi vào lòng người, phù hợp với xu thế phát triển của dân ca 

Quan họ hiện nay. 

Cách hát kết hợp giữa Quan họ cổ với thanh nhạc phương Tây là cách 

hát mới giúp cho HS sau này làm nghề diễn viên chuyên hát Quan họ sẽ có 

một số thuận lợi, các em có thể biểu diễn thường xuyên, bền giọng, đỡ tốn 

sức, đỡ khản giọng. Cách hát này còn giúp sửa chữa các lỗi thường gặp của 

học sinh như chênh phô, hát thấp giọng, bắt giọng không chuẩn với tầm cữ 

giọng của mình…  

Tuy vậy, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi dạy kết hợp giữa kỹ 

thuật hát truyền thống với kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, GV còn có 

những lúng túng, một số HS không hiểu ý GV nên đã có phần lạm dụng kỹ 
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thuật thanh nhạc như mở khẩu hình thái quá, cộng minh đầu quá vang 

khiến khi vào hát bài Quan họ thiếu độ tinh tế, điều khiển hát nảy chưa 

chuẩn xác…  

Bên cạnh nghiên cứu thực trạng dạy học hát tại Trường Trung cấp 

VHNT và Du lịch Bắc Ninh, học viên có tìm hiểu thêm về cách hát của một 

số nghệ sĩ, ca sĩ đã và đang hát thành công thể loại hát dân ca Quan họ như: 

NSND Thúy Cải, NSND Thúy Hường, NSUT Lan Hương, NSUT Qúy 

Tráng, NSUT Quang Vinh, NSUT Minh Thùy, NSUT Trung Kiên, Nghệ sĩ 

Thanh Hiếu, Nghệ sĩ Thanh Quý, Nghệ sĩ Phạm Trang… Chúng tôi nhận 

thấy, phương pháp hát của họ không hoàn toàn giống nhau và cũng theo hai 

cách hát như trên: Hát hoàn toàn với kỹ thuật hát Quan họ truyền thống, 

tiêu biểu như các nghệ sĩ: NSND Thúy Cải, NSUT Quý Tráng, NSUT 

Trung Kiên, NSUT Minh Thùy, NSUT Hồng Luyến… Các nghệ sĩ không 

học kỹ thuật thanh nhạc mà chủ yếu học theo cách truyền dạy của các nghệ 

nhân, vì vậy cách hát của họ khá mềm mại, ngọt ngào, vang, rền, nền, nảy 

đúng chất của Quan họ cổ, nhưng do hát bạch thanh, không vận dụng các 

kỹ thuật thanh nhạc phương Tây nên các nghệ sĩ thường hát ở tone giọng 

thấp, luyến láy tự do, sử dụng giọng kim nên âm thanh nghe khá sắc khi hát 

những nốt cao. Cách hát thứ hai là vận dụng kỹ thuật thanh nhạc truyền 

thống với kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, tiêu biểu là các giọng ca: 

NSND Thúy Hường; NSUT Quang Vinh; NSUT Lan Hương; các nghệ sĩ 

Thanh Hiếu, Xuân Trường, Thanh Quý, Phạm Trang… Với cách hát vận 

dụng hơi thở, luyện thanh, hát giọng pha, giọng giả thanh đã giúp các nghệ 

sĩ dễ dàng điều khiển giọng lên cao, xuống trầm khi hát song ca cùng với 

nam, giọng hát sáng, êm; các nghệ sĩ tham gia biểu diễn liên tục nhưng ít bị 

ảnh hưởng tới các vấn đề như: rè giọng, đau họng, khản tiếng... Đặc biệt, 

do biết kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với hát Quan 

họ truyền thống nên vẫn giữ được các tiêu chí của hát Quan họ cổ. 
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Trong quá trình công tác nhiều năm tại Nhà hát dân ca Quan họ Bắc 

Ninh, bản thân học viên là người hướng dẫn tập huấn hát Quan họ cho diễn 

viên trẻ và đã áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc phương Tây như lấy hơi, 

luyện thanh, cách hát giả thanh, hát pha giọng (pha giữa giọng tự nhiên với 

giọng đầu) đối với giọng nữ cho các diễn viên và nhận thấy các em đã áp 

dụng tốt các kỹ thuật này vào trong quá trình biểu diễn các tiết mục hát 

Quan họ trên sân khấu. Ngoài ra, học viên cũng có quá trình làm GV thỉnh 

giảng tại Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh và đã áp dụng 

những kỹ thuật thanh nhạc cho HS học môn Hát Quan họ chuyên ngành 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ. Các kỹ thuật thanh nhạc phương Tây 

được áp dụng vào dạy học hát Quan họ không phải mới chỉ được thực hành 

tại Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh, mà trong thực tế nhiều 

năm qua, Trường Trung cấp VHTT và Du lịch Bắc Giang đã được các GV 

áp dụng và đạt kết quả tốt. Qua trao đổi với GV Nguyễn Lan Hương, người 

trực tiếp giảng dạy bộ môn hát Quan họ cho học sinh Thanh nhạc cho biết 

“Khi áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào hát Quan họ đã giúp 

giọng hát của HS tăng thêm độ vang, sáng, mềm mại, ngọt ngào… Đối với 

các HS nữ các em đã biết vận dụng hát giọng pha để xử lý các nốt cao 

trong bài một cách nhẹ nhàng mà không gân cổ, gằn giọng, người nghe 

cũng khó phát hiện ra khi nào hát giọng pha, giọng giả thanh…”[Trích 

phỏng vấn Thạc sĩ Nguyễn Lan Hương ngày 20/10/2022]. 

Có thể thấy, mỗi cách hát của các nghệ nhân, nghệ sĩ đều có những 

hạn chế nhưng đã đem lại hiệu quả nhất định. Đối với cách hát thứ hai, là 

sự kết hợp giữa kỹ thuật Quan họ truyền thống với kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây mà vẫn được gọi là cách hát Quan họ mới (Quan họ “đài”) 

theo tác giả luận văn là phù hợp với thẩm mỹ của thời kỳ hiện đại, đáp ứng 

tiêu chí thể nghiệm, phát triển dân ca Quan họ bên cạnh việc sưu tầm, gìn 

giữ Quan họ cổ. 
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2.4.2. Tình hình học hát Quan họ của học sinh 

Trong quá trình dạy học hát Quan họ cho thấy, do có tố chất bẩm sinh 

về giọng hát và biểu diễn Quan họ nên đa số HS tiếp thu tốt kiến thức được 

học, cơ bản đáp ứng được lối hát Quan họ cổ với các kỹ thuật vang, rền, 

nền, nảy. Đặc biệt với kỹ thuật nảy là kỹ thuật khó của Quan họ, các em 

học theo nghệ nhân nên bắt chước tốt, nhất là những em có truyền thống 

gia đình, được lớn lên ở Bắc Ninh thường luyến láy khá tinh tế, khi mới 

vào có thể còn chưa thật nhuần nhuyễn mềm mại nhưng qua quá trình học 

tập các em biết hát khá tinh tế các kỹ thuật đặc trưng của Quan họ.      

Bên cạnh ưu điểm, HS vẫn còn một số hạn chế như: 

HS còn lúng túng khi biểu cảm theo nội dung bài ca, hạn chế hiểu biết 

về kiến thức văn hóa Quan họ, khả năng diễn xướng Quan họ. Về kỹ thuật, 

một số em hát được vang nhưng không biết rung giọng, luyến cứng, nên 

chưa đạt tiêu chuẩn hát rền. Một số hát được rền nhưng lại nảy hạt không 

đúng chỗ… Những HS đến từ các tỉnh khác Bắc Ninh như: Hải Dương, 

Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, thường gặp khó khăn trong 

luyến láy, nhất là kỹ thuật nảy hạt. 

Với những em theo lối hát Quan họ cổ thì đạt được các kỹ thuật đặc 

trưng của Quan họ song HS nữ hát hoàn toàn bằng giọng tự nhiên (giọng 

thổ). Do hát bằng giọng tự nhiên nên nữ thường hát ở tone thấp, khiến cho 

khi song ca cùng với nam nếu tone của bài hát hợp với tầm cữ của nam thì 

nữ bị gặp khó khăn, lên cao phải gắng sức, hát không nhẹ nhàng. Nếu hát 

phù hợp với tone giọng của nữ thì giọng nam lại bị tối, xỉn ở những nốt 

thấp. Một số HS nữ chưa biết cách vận dụng hơi thở, kỹ thuật hát giọng pha 

nên khi gặp các cao thì giọng hát bị chói, thô cứng do không biết chuyển 

giọng, hát nhanh bị mệt…  

Với những em học hát biết kết hợp kỹ thuật hát Quan họ truyền thống 

với kỹ thuật thanh nhạc phương Tây thì các em biết chuyển giọng, lên được 
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nốt cao một cách nhẹ nhàng do hát bằng giọng pha (giọng giả thanh). 

Nhiều em đã biết lấy hơi sâu, có hơi thở dài nên xử lý câu hát khá nhẹ 

nhàng, thoải mái, tập chương trình biểu diễn không mệt và ít khi bị khản 

tiếng. Tuy vậy, một số em HS do chưa kết hợp hài hòa giữa hát kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây với kỹ thuật hát Quan họ cổ nên xử lý âm thanh 

chưa khéo, có thể quá vang, thiếu mềm mại, luyến láy còn bị cứng, đôi khi 

nhả chữ chưa thật tròn, nảy hạt chưa tinh tế, hát các từ đệm lót lại to hơn lời 

ca chính… Qua khảo sát ý kiến của HS chúng tôi được biết nhiều em mong 

muốn được học hát Quan họ có kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây để 

giọng hát thuận lợi hơn. Điều tra 47 HS của 3 khóa thì có kết quả như sau: 

Bảng 2.3. Khảo sát về sự cần thiết kết hợp kĩ thuật thanh nhạc  

phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ 

 Câu hỏi: Theo anh/chị có cần thiết kết hợp kĩ thuật thanh nhạc 

phương Tây vào học hát dân ca Quan họ không? 

HS Rất cần thiết  Cần thiết Không cần thiết 

Năm thứ ba 01/06 = 16,7% 04/06 = 66,6% 01/06 = 16,7% 

Năm thứ hai 1/11 = 9,1% 06/11 = 54,5% 04/11 = 36,4 % 

Năm thứ nhất  0/30 = 0% 10/30 = 33,3% 20/30 = 66,7% 

Tổng số 25,8/300% 154,4/300% 119,8/300% 

 

Qua bảng khảo sát trên cho thấy HS năm thứ ba có số trả lời cần thiết 

và rất cần thiết chiếm tỉ lệ cao. Năm thứ hai có hơn nửa số HS cũng nhận 

thấy kết hợp kĩ thuật thanh nhạc phương Tây vào học hát Quan họ là cần 

thiết. Chỉ có HS năm thứ nhất tỉ lệ thấy không cần thiết chiếm hơn một nửa, 

có lẽ các em chưa tham gia biểu diễn, chưa học nhiều bài khó và chưa trải 

qua thực tế nên cho rằng chỉ cần hát theo lối cổ là đủ. Qua bảng trên phần 

nào cho thấy việc cần thiết kết hợp kĩ thuật thanh nhạc phương Tây vào học 

hát Quan họ theo cách hát mới.  
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Về học môn Thực hành biểu diễn, nhiều em thực hiện tốt, động tác 

khá nhuần nhuyễn, tinh tế, ra được “cái thần” của diễn xướng Quan họ. 

Những em này trong khi đang học cũng đã tham gia biểu diễn ở ngoài nên 

được trải qua thực tế nhiều hơn, khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhiệm 

tốt công việc biểu diễn của người diễn viên. Tuy vậy, còn một vài em vẫn 

lúng túng, nét mặt căng cứng, sử dụng đạo cụ ô, nón, cơi trầu… và tư thế 

khi biểu diễn Quan họ trên sân khấu còn chưa đúng cách. Một số em thì lại 

thể hiện nét mặt lúc tươi cười quá chưa phù hợp với sự tinh tế, kín đáo 

trong diễn xướng của người Quan họ, có em quay mặt quá nhanh, đảo mắt, 

liếc xiên ngang... Những biểu cảm này lại không phù hợp với dáng vẻ nhẹ 

nhàng, dịu dàng, nền nã của liền anh, liền chị Quan họ.  

2.5. Sự cần thiết của việc vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây 

vào dạy học hát dân ca Quan họ 

Ở phần Một số khái niệm đã giải thích kỹ thuật thanh nhạc phương 

Tây được xuất hiện và áp dụng nhiều trong hát nhạc kịch. Cách hát này 

được áp dụng rộng rãi trên thế giới, nhất là với các tác phẩm thanh nhạc 

được sáng tác theo phong cách phương Tây. Ở Việt Nam, từ sau khi phát 

triển nền âm nhạc mới, ca khúc được sáng tác theo phong cách phương Tây 

thì các kỹ thuật thanh nhạc này đã được áp dụng cho hát các ca khúc Việt 

Nam, kể cả các ca khúc có âm hưởng dân ca. Tuy nhiên, khi áp dụng cách 

hát thanh nhạc phương Tây vào ca khúc Việt Nam, phải vận dụng phù hợp 

với thẩm mỹ, khả năng ca hát cũng như cách phát âm nhả chữ của người 

Việt Nam. Với những bài có âm hưởng dân ca thì lại càng phải có sự vận 

dụng khéo léo để vừa đảm bảo được kỹ thuật giọng hát vừa đúng phong 

cách âm nhạc của một vùng miền nào đó.  

Qua phần nghiên cứu thực trạng chúng tôi đã nêu, với dân ca Quan họ, 

các liền chị Quan họ xưa kia chủ yếu hát bằng giọng tự nhiên, còn gọi là 

“bạch thanh”, hát ở tầm âm thấp so với cách hát Quan họ ngày nay nên khi 



67 

 

  

nghe có cảm giác chưa sáng, không trong (trừ một số giọng hát bẩm sinh). 

Mặt khác, thời xưa chỉ đến những dịp mùa xuân, dịp hội hè, các làng Quan 

họ mới tổ chức hát chứ hầu như không có những đội biểu diễn Quan họ 

chuyên nghiệp. Vì thế, cách hát bằng giọng tự nhiên, bạch thanh vẫn là đặc 

trưng và những người có giọng hát chỉ vài lần trong năm mới đi hát hội hè, 

đình đám, không sử dụng nghề hát Quan họ làm một nghề kiếm sống nên 

cách hát bằng giọng tự nhiên không ảnh hưởng lắm đến cổ họng của người 

hát Quan họ.  

Hiện nay, hát Quan họ khá phát triển, không chỉ có 2 tỉnh Bắc Ninh và 

Bắc Giang, quê hương của Quan họ có Trường Trung cấp VHNT và Du 

lịch Bắc Ninh, Trường Trung cấp Văn hóa, thể thao và Du lịch Bắc Giang, 

mở các chuyên ngành đào tạo hát Quan họ mang tính chuyên nghiệp mà 

nhiều nơi mở trường lớp để dạy dân ca Quan họ. Những học sinh được đào 

tạo hát Quan họ sau này ra trường trở thành diễn viên chuyên nghề hát 

Quan họ. Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh có một đội ngũ diễn viên 

chuyên biểu diễn thường kỳ, tập luyện hát Quan họ hàng ngày, vì thế các 

diễn viên chuyên nghiệp hát Quan họ phải tính đến vấn đề giữ gìn giọng 

hát, nếu giọng nữ hát hoàn toàn bằng giọng tự nhiên như Quan họ cổ, chắc 

chắn ảnh hưởng đến độ bền giọng hát của ca sĩ, không hát được lâu, không 

phát huy được giọng nam khi hát song ca và tuổi nghề cũng không dài. Mặt 

khác, cách hát pha giọng tự nhiên với giọng đầu khi lên cao, một tiêu chuẩn 

của hát thanh nhạc phương Tây, sẽ tạo cho giọng hát sáng, trong trẻo, 

không những đều màu mà vẫn thể hiện được các tiêu chí vang rền nền nảy 

của Quan họ và còn giúp cho bài hát có độ đẹp mượt mà, tinh tế, phù hợp 

với thẩm mỹ của công chúng thời đại ngày nay.  

Qua phần trình bày thực trạng, chúng tôi đã nêu cách hát Quan họ của 

các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngày nay khác 

cách hát với các nghệ nhân. Các nghệ sĩ hát ở một tầm âm cao, nghe vang 
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sáng, không hát hoàn toàn bằng giọng tự nhiên, khi lên cao có pha giọng 

đầu, dạng hát này như đã nêu ở khái niệm được coi là hát Quan họ mới. Để 

hát được như vậy, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và 2 Trường Trung 

cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh; Trường Trung cấp Văn hóa thể thao và 

Du lịch Bắc Giang, đã và đang đào tạo theo phương thức hát Quan họ kết 

hợp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây bằng việc vận dụng hơi thở, 

luyện thanh, hát giọng pha, giọng đầu,…  

Những người theo quan điểm bảo tồn vốn cổ sẽ không đồng ý với 

cách hát và cách đào tạo này. Tuy vậy, dân ca cũng phát triển theo thời 

gian, cũng có những sự thay đổi nhất định để phù hợp với thẩm mỹ của thời 

đại mới. Chèo, Tuồng, Cải lương đưa thêm những dạng ca mới vào thành 

sân khấu tân cổ giao duyên, đã có những vở được công chúng yêu thích thì 

với hát Quan họ cũng vậy, thay đổi cách hát là để đáp ứng nhu cầu cuộc 

sống mới khác xưa kia. Đây là một thực tế không thể phủ nhận.  

Trong lĩnh vực bảo vệ âm nhạc cổ truyền có 2 xu hướng: bảo tồn và 

phát huy, gìn giữ và phát triển thì hát Quan họ mà ta gọi là “Quan họ đài” 

như hiện nay là theo hướng gìn giữ và phát triển, còn hát theo lối cổ là bảo 

tồn và phát huy. Ngay cả hát Quan họ cổ là không có nhạc đệm thì nay các 

nghệ nhân, nghệ sĩ đã sử dụng nhạc đệm là điều không còn bàn cãi, đó 

cũng là một cách phát triển để phù hợp với thời đại.  

Những phân tích như trên cho thấy, vận dụng kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây vào hát Quan họ cho các diễn viên chuyên nghiệp ở thời đại 

hiện nay là cần thiết. Tuy vậy, quan điểm của tác giả luận văn là không áp 

dụng tất cả các kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát Quan họ, 

như vậy sẽ làm sai cách hát Quan họ truyền thống đang có mà các nghệ 

nhân truyền lại từ bao đời nay. Chỉ vận dụng một số ít kỹ thuật của thanh 

nhạc như áp dụng cách lấy hơi, giữ hơi, một số mẫu luyện thanh, giúp cho 

việc khởi động giọng trước khi học và biểu diễn Quan họ được trường hơi, 
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giọng hát được bền trong suốt quá trình nếu phải hát nhiều bài, vận dụng 

một cách hài hòa, hợp lý giữa 2 kỹ thuật để không bị mất đi vẻ đẹp vốn có 

của dân ca Quan họ truyền thống.  

Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách vận dụng kỹ thuật thanh 

nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ phù hợp chắc chắn sẽ 

đem lại hiệu ứng tích cực. Việc dạy học các kỹ thuật thanh nhạc áp dụng 

vào Quan họ không những đem lại cho HS có thêm những kỹ thuật ca hát 

mà còn khơi dậy cho các em biết yêu và trân quý những giá trị của nghệ 

thuật biểu diễn dân ca Quan họ. Cùng với đó, mô hình đào tạo theo hướng 

phát huy truyền thống và tiếp cận hiện đại sẽ giúp cho đội ngũ GV thường 

xuyên được trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, để từ đó dạy HS phát 

triển toàn diện về khả năng hát dân ca Quan họ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

HS sau khi tốt nghiệp ra trường, chủ động tiếp cận với yêu cầu của thực 

tiễn nơi công tác. 

Tiểu kết chương 2 

Trong chương 2, chúng tôi nghiên cứu về thực trạng dạy học hát Quan 

họ cho HS ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ tại Trường Trung 

cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh, trên cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo 

viên, đặc điểm khả năng của HS, từ đó nêu ra được những ưu điểm và 

những tồn tại, hạn chế trong quá trình dạy và học hát Quan họ theo phương 

pháp dạy học truyền thống “Truyền miệng”. Chúng tôi sẽ nêu ra những 

biện pháp khi áp dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát 

Quan họ, theo hướng nghiên cứu là sử dụng các kỹ thuật về hơi thở, vị trí 

âm thanh, vấn đề luyện thanh cho dân ca, giọng vặt…Từ đó chúng tôi nêu 

nên sự cần thiết của việc vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào 

dạy học hát dân ca Quan họ. Mục tiêu của tác giả luận văn hướng tới trong 

dạy hát Quan họ khi vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây đó là: 
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- Không chỉ giúp học sinh hiểu và hát được Quan họ theo phương 

pháp dạy truyền khẩu mà còn biết áp dụng 1 số kỹ thuật thanh nhạc phương 

Tây như hơi thở, khẩu hình, là hát liền giọng, hát giọng pha… 

- Ngoài việc dạy HS biết những kỹ năng thực hành, GV còn hướng HS 

đến nâng cao nhận thức lý luận về nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ. 

- Chú trọng nâng cao năng lực tự luyện tập cho HS học hát Quan họ, 

để sau này trở thành những nghệ sĩ hát Quan họ chuyên nghiệp. 

Những hạn chế vừa nêu ở trên sẽ là cơ sở để chúng tôi lần lượt giải 

quyết cùng với các vấn đề khác trong chương 3 của luận văn này. 
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Chương 3 

BIỆN PHÁP VẬN DỤNG KỸ THUẬT THANH NHẠC PHƯƠNG 

TÂY VÀO DẠY HỌC HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 

3.1. Căn cứ và nguyên tắc đề xuất biện pháp 

3.1.1. Căn cứ đề xuất biện pháp 

Ở chương này, trước khi đi vào các biện pháp cụ thể, chúng tôi đưa ra 

một số căn cứ cho việc vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học 

hát dân ca Quan họ cho HS Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 

Những căn cứ đó được dựa trên Nghị Quyết của Ban chấp hành TW Đảng 

về bảo tồn và phát huy, gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, dựa 

trên cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài đã được tác giả luận văn nghiên 

cứu ở chương 1 và chương 2.  

3.1.1.1. Căn cứ vào Nghị quyết Ban chấp hành TW Đảng về xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam 

Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập và nay là 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền 

văn hóa Việt Nam được chú trọng xây dựng theo hướng tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nước ngoài để 

văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới nhưng bản 

sắc dân tộc luôn phải được gìn giữ. Việc dạy hát dân ca Quan họ theo lối cổ 

chính là để bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc cổ truyền, việc kết hợp các 

kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào hát Quan họ là một cách để phát triển 

dân ca Quan họ theo thẩm mỹ thời kỳ hiện đại. Cả 2 cách làm đó đều đáp 

ứng quan điểm Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 

9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước là: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các 
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đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học” [62]. Luận văn của 

chúng tôi nghiên cứu về dạy học hát dân ca Quan họ kết hợp kỹ thuật thanh 

nhạc chính là căn cứ vào đường lối văn hóa văn nghệ mà Đảng đã chỉ ra. 

3.1.1.2. Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 

Về lý luận, các biện pháp đề xuất về vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy 

học hát dân ca Quan họ cho HS Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc 

Ninh được căn cứ vào cơ sở lý luận của hát dân ca, dựa trên đặc điểm âm 

nhạc, kỹ thuật hát đặc trưng của dân ca Quan họ có những đặc điểm riêng 

như vang, rền, nền, nảy, hát đẹp, tinh tế, trau chuốt nên không hoàn toàn khác 

biệt với kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, vẫn có những điểm tương đồng về 

cách hát liền hơi, hát đẹp, sáng, trau chuốt. Ngoài ra, dựa trên ưu thế kỹ thuật 

của thanh nhạc phương Tây về vị trí âm thanh giúp cho người hát ít bị mệt, giữ 

gìn được giọng hát lâu bền và ưu thế về hơi thở trong cách giữ hơi, nén hơi để 

hát được nhẹ nhàng, thoải mái... Tuy vậy, những biện pháp vận dụng kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây được căn cứ vào đặc trưng của hát Quan họ nên chỉ vận 

dụng những vấn đề phù hợp chủ yếu về hơi thở, luyện thanh, vị trí âm thanh, 

hát liền tiếng, hát giọng pha, giọng đầu với HS nữ, để khi vận dụng vào bài hát, 

học sinh vẫn thể hiện được bản sắc của cách hát Quan họ. Mặt khác, trong từng 

biện pháp cụ thể đó cũng lựa chọn những mẫu âm luyện tập phù hợp, không 

quá chuyên sâu như người học về chuyên nghiệp thanh nhạc phương Tây. 

Về thực tiễn, các biện pháp đề xuất về vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào 

dạy học hát dân ca Quan họ được căn cứ theo thực tiễn dạy học hát dân ca 

Quan họ hiện nay cho HS Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 

Trong chương 2 đã nêu, hiện nay, tại Trường Trung cấp VHNT và Du lịch 

Bắc Ninh đang diễn ra hai cách thức dạy học. Các nghệ nhân thì vẫn dạy 

theo phương pháp truyền thống (truyền khẩu, truyền miệng) không luyện 

thanh, không sử dụng bản nhạc và hoàn toàn hát bằng giọng thật. Một số 

GV trẻ thì có áp dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây cho HS để luyện tập 
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hơi thở, luyện thanh trước giờ tập hát, áp dụng một số kỹ thuật hát liền 

giọng, hát giọng pha và giọng đầu đối với HS nữ. Các phương pháp này 

còn có một vài vướng mắc song cũng đã có hiệu quả nhất định, HS có hơi 

thở tốt, vị trí âm thanh không còn đặt ở cổ nên giọng sáng, ít bị mệt và khản 

cổ khi phải hát nhiều… Những ưu điểm cũng như hạn chế trong việc vận 

dụng kỹ thuật thanh nhạc vào hát dân ca Quan họ là căn cứ để chúng tôi đề 

xuất một số biện pháp sao cho có thể phát huy được ưu điểm, hạn chế 

nhược điểm và để HS có thể tiếp thu kỹ thuật thanh nhạc của phương Tây 

vào hát dân ca Quan họ cho phù hợp, không bị mất bản sắc của Quan họ.  

3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 

3.1.2.1. Bảo đảm tính mục tiêu  

Nguyên tắc đề xuất biện pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học 

hát dân ca Quan họ đòi hỏi phải theo mục tiêu chương trình đào tạo ngành 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ hệ trung cấp 3 năm và chương trình 2 

môn Hát Quan họ và Quan họ đối đáp cho HS ngành Nghệ thuật biểu diễn 

dân ca Quan họ Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh như “Vận 

dụng được những kiến thức của bài vào thực hành biểu diễn”, “nâng cao kỹ 

thuật hát”, “biểu diễn thuần thục các bài bản thuộc giọng vặt của thể loại 

dân ca Quan họ”.  

3.1.2.2. Bảo đảm tính phù hợp  

Nguyên tắc đề xuất biện pháp vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học 

hát dân ca Quan họ phải phù hợp với đặc điểm khả năng của HS ngành Nghệ 

thuật biểu diễn dân ca Quan họ Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc 

Ninh với tính đặc thù là: HS học 2 môn Hát Quan họ và Quan họ đối đáp 

trong chương trình đào tạo chủ yếu theo lối hát Quan họ truyền thống, việc 

vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây đảm bảo để HS biết luyện thanh, 

sử dụng hơi thở cho dài hơi, biết hát giọng pha, hát giọng đầu đối với HS 

nữ, khi lên các nốt cao giọng hát sẽ sáng hơn cách hát theo lối cổ với âm 
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thanh giọng thật. Tuy vậy, không hát theo lối cộng minh quá vang với khẩu 

hình mở dọc thoải mái như trong thanh nhạc phương Tây. Nghĩa là khi hát 

vào bài Quan họ vẫn phải thực hiện mở khẩu hình ngang, mở nhỏ, kín 

miệng. Việc vận dụng phải khéo léo để vẫn đảm bảo được đặc trưng của 

hát dân ca Quan họ là trau chuốt, tinh tế với những kỹ thuật riêng là vang, 

rền, nền, nảy.    

3.1.2.3. Bảo đảm tính khoa học 

Những nội dung vận dụng một số kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào 

dạy học hát dân ca Quan họ cho HS ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca 

Quan họ Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh được xây dựng 

trên cơ sở khoa học của thanh nhạc phương Tây và mức độ vận dụng phù 

hợp với tính khoa học trong kỹ thuật hát dân ca Quan họ để vẫn giữ được 

đặc trưng của dân ca Quan họ. 

3.2. Vận dụng một số kỹ thuật thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát 

dân ca Quan họ 

3.2.1. Hơi thở và khẩu hình  

Trong thanh nhạc chuyên nghiệp, hơi thở và khẩu hình là yếu tố đầu 

tiên cần chú ý luyện tập. Với hát dân ca Việt Nam, hầu như các nghệ nhân 

chưa quan tâm nhiều đến việc luyện tập riêng 2 vấn đề này cho người học. 

Tuy vậy, với hát Quan họ chuyên nghiệp, rất nên học tập cách luyện của 

thanh nhạc là nên cho luyện tập riêng về hơi thở và có thể cũng cho luyện 

tập riêng về khẩu hình, nếu không luyện tập riêng thì trong quá trình dạy 

học hát GV cần nhắc nhở HS về cách vận dụng hơi thở và mở khẩu hình. 

3.2.1.1. Hơi thở 

Hơi thở có ảnh hưởng lớn tới sự hình thành của âm thanh, là một phần 

quan trọng của nghệ thuật ca hát. Cả trong hát dân ca lẫn thanh nhạc, người có 

hơi thở tốt sẽ điều khiển giọng hát, thể hiện được ý nghĩa của từng câu hát, một 

làn điệu hoặc bài hát một cách dễ dàng. Do đó, hát dân ca Quan họ cũng cần 
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luyện tập riêng về hơi thở, cần vận dụng kỹ thuật hơi thở của thanh nhạc 

phương Tây để có hơi thở tốt khi hát. HS học hát Quan họ chưa thực sự quan 

tâm và chú ý đến việc luyện tập hơi thở, nhất là đối với các HS năm thứ nhất. 

Để vận dụng kỹ thuật hơi thở của thanh nhạc phương Tây cho HS học 

ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ, trước tiên cần phải nghiên cứu 

vận dụng kiểu thở nào cho phù hợp, hiệu quả. Trong các kiểu thở của thanh 

nhạc phương Tây, theo tác giả luận văn thì nên vận dụng hai kiểu thở là thở 

ngực và thở ngực kết hợp với bụng là phù hợp với HS học hát Quan họ. 

Hai kiểu thở này phát ra âm thanh một cách nhẹ nhàng, không cần phải đẩy 

hơi mạnh nên rất phù hợp để xử lý các bài hát trữ tình, các bài dân ca 

nhưng vẫn mang lại hiệu quả cho người học là có hơi thở sâu và dài. Vấn 

đề là luyện tập để HS biết lấy hơi sâu và nén hơi để giữ được hơi.  

        Thực hiện hít và đẩy hơi với một số mẫu âm sau:  

Ví dụ số 03  

Andante 

 

Andante 

 

Andante 

 

Andante 
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GV hướng dẫn HS cách hít hơi, hít nhẹ nhàng và nhanh trước khi vào 

câu hát, hít hơi qua mũi kết hợp miệng, khi hơi chứa đầy trong lồng ngực 

và một phần ở bụng thì ghìm giữ lại, sau đó nén hơi giữ hơi một lúc rồi thở 

ra từ từ, phát âm thanh ra ngoài sao cho đều đặn, thanh thoát để hát liền các 

âm của mẫu trên trong một hơi. Thực hiện tư thế thoải mái, hát chậm từng 

âm, khẩu hình mở nhẹ nhàng, giữ độ ngang nhất định, âm “mô” mở rộng 

hơn nhưng không quá tròn và mở dọc như thanh nhạc phương Tây khiến 

âm thanh quá dày sẽ không phù hợp khi vào bài hát Quan họ. Chú ý HS cần 

giữ hơi càng lâu càng tốt, bám sát vào từng chữ để nhả âm, phát thanh ra 

ngoài được liền hơi để âm thanh êm nhẹ, mượt mà. Giữ âm thanh đều ở 

cùng một vị trí, tránh đổi vị trí khi chuyển âm khiến màu âm phát ra không 

đều mà người dạy học chuyên nghiệp hay dùng từ một cách dân dã cho vị 

trí không đều là âm thanh bị “lồi, lõm”. Những em HS mới học có thể 

không thực hiện được cả câu với tốc độ chậm, có khi bị hết hơi giữa chừng. 

Với những trường hợp đó, GV cho các em này tập luyện với tốc độ câu hát 

nhanh hơn. Đến giai đoạn HS đã có hơi thở tốt hơn, thực hiện với tốc độ 

chậm. Đến âm cuối cùng có dấu ngân tự do, đây chính là điểm để HS phát 

huy năng lực, sở trường, những em có hơi thở tốt sẽ ngân được rất dài, 

những em có hơi thở yếu sẽ thực hiện không tốt chỗ này, vì thế càng cần 

phải cho các em tập luyện. 

Nhìn chung, nên sử dụng những mẫu âm có cùng cao độ để luyện tập 

hơi thở. Luyện tập với tốc độ càng chậm càng tốt, hướng dẫn HS giữ ổn 

định vị trí âm thanh từ nốt này sang nốt khác, điều tiết hơi thở đẩy ra đều 

đặn, nhẹ nhàng, không ghì hơi quá chặt sẽ làm cho âm thanh bị cứng, áp 

dụng vào hát Quan họ sẽ sai cách. Luyện tập hơi thở thường xuyên kỹ cả 

khi lên lớp lẫn ở nhà, HS sẽ hình thành kỹ năng hít hơi nhanh và đẩy hơi từ 

từ, khi hát vào bài dân ca Quan họ sẽ rất chủ động, đặc biệt xử lý những 

câu hát dài có nhiều luyến, láy ở những câu bỉ (nhịp tự do) sẽ rất thuận lợi. 
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Chẳng hạn như hát câu bỉ trong bài Ba Vì – Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

dưới đây, HS có thể sử dụng câu hát này để tự luyện tập hơi thở: 

Ví dụ số 04                            BA VÌ 

[Trích phụ lục 4, tr.158] 

 

  Ký âm: Hồng Thao (ngày 28.4.1975) 

Nhịp tự do 

 

Câu bỉ trên với nhịp tự do, hát trong 2 hơi, tốc độ chậm, luyến, láy 

nhiều nên cần làn hơi thở tốt, nếu như người hát giữ được hơi, đẩy hơi từ từ 

mới có thể xử lý được các âm luyến, láy một cách nhẹ nhàng, liền mạch từ 

âm nọ sang âm kia một cách tinh tế. 

Ngoài ra, GV có thể lấy một câu hát trong bài Quan họ nào có hơi thở 

dài để rèn hơi thở, tuy nhiên cần lấy những câu ít luyến láy và cho HS 

luyện với tốc độ chậm để HS luyện hít hơi và đẩy hơi từ từ, chẳng hạn như 

bài Ra ngó vào trông dưới đây: 

Ví dụ số 05:                    RA NGÓ VÀO TRÔNG 

(Trích) 

 

Ký âm: Lâm Minh Đức 
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3.2.1.2. Khẩu hình 

Về yếu tố khẩu hình khi hát Quan họ truyền thống, tác giả Đặng Thị 

Lan (2014), Dạy hát Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, 

Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương cho rằng: “yêu cầu khẩu hình phải mở nhỏ, 

ngang, kín miệng, tự nhiên như nói, không được mở rỗng trong vòm 

miệng” [21, tr.123]. Các nghệ nhân hát Quan họ cổ thì quan niệm rằng hát 

Quan họ chỉ gần như mấp máy môi bởi độ tinh tế ý nhị của người Quan họ, 

nhất là với giọng hát nữ, nam có thể mở khẩu hình rộng hơn.  

Tuy nhiên, có thể hướng dẫn HS (cả nam và nữ) vận dụng mở khẩu 

hình của thanh nhạc là mở khẩu hình một cách tự nhiên, tạo độ linh hoạt 

khi hát, chú ý hình dáng của miệng hơi cười. Có thể không mở quá nhỏ làm 

cho âm thanh bị bí, thiếu độ vang và thiếu linh hoạt. Vị trí âm thanh bám 

mỏng ra ngoài khoang mặt, có cảm giác như ngay chân răng hàm trên. Hàm 

dưới buông lỏng không đưa ra phía trước còn hàm trên nhấc lên mềm mại 

tạo khuôn miệng như cười. Đặc biệt chú ý không mở khẩu hình dọc, rỗng 

trong vòm miệng cùng hơi thở đẩy mạnh sẽ làm âm thanh quá vang, tròn 

theo kiểu hát thính phòng là không đúng với phong cách và tính chất của 

hát dân ca Quan họ.  

Hướng dẫn cho HS nắm được khẩu hình của Quan họ và cách vận 

dụng kỹ thuật thanh nhạc sẽ giúp các em có thể so sánh khẩu hình của hát 

Quan họ với cách hát thính phòng cổ điển, thấy được điểm khác biệt mang 

nét đặc trưng của 2 loại nhạc này. GV cần làm mẫu cách mở khẩu hình 

đúng của thanh nhạc phương Tây, mở khẩu hình chuẩn của Quan họ truyền 

thống và mở khẩu hình vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào hát Quan họ mới, 

cho HS quan sát và đưa ra nhận xét, phân biệt được sự khác nhau để từ đó 

áp dụng vào luyện tập. Điều quan trọng phải là khẩu hình tạo được sự thoải 

mái, linh hoạt khi hát và vẫn giữ được bản sắc của Quan họ. 
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3.2.2. Sử dụng mẫu luyện thanh  

Theo Nguyễn Trung Kiên cho rằng:  

Học tập luyện thanh trong thanh nhạc bao giờ cũng thường gồm 

3 công việc chủ yếu: Một là luyện thanh bằng các mẫu âm, đó là 

những bài tập có giai điệu đơn giản với tiết tấu ít thay đổi, hát 

cao dần hoặc thấp dần từng nửa cung, những bài tập này giúp 

phát triển giọng theo những yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Hai là, 

tập các bài luyện thanh (vocalise), đó là những bài tập có giai 

điệu phát triển và tiết tấu rõ ràng, có thay đổi (có thể xem như 

những bài hát không lời). Ba là, tập những bài hát [17, tr.112] 

Đối với sử dụng phương pháp luyện thanh cho hát Quan họ, chúng tôi 

nghiên cứu lựa chọn luyện thanh theo cả kỹ thuật thanh nhạc phương Tây 

và kỹ thuật thanh nhạc truyền thống. Luyện thanh theo kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây chúng tôi lựa chọn các mẫu âm cơ bản để cho học sinh vừa 

luyện giọng vừa nghe chuẩn được độ cao của nốt (âm trình). 

Thực hành bài tập luyện thanh với các nguyên âm i, ê, a, o, ô, u, và 

các phụ âm mi, mê, ma, mo, mô, mu,... theo trình tự và đảo vị trí các mẫu 

âm không theo trình tự, để vừa giúp luyện hơi thở, khẩu hình, hay khởi 

động giọng trước khi vào học hát. 

Ví dụ số 06                

Mẫu âm luyện thanh 01 

 

Mẫu âm luyện thanh 02 
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Mẫu âm luyện thanh 03 

 

Mẫu âm luyện thanh 04 

 

Đối với các mẫu âm này, GV sẽ đàn các nốt cao độ trên đàn cho HS 

nghe, sau đó luyện mẫu thị phạm để các em luyện theo, GV hướng dẫn HS 

luyện giai điệu đi lên và đi xuống từng nửa cung. Với mẫu âm chữ a, khẩu 

hình mở ngang, hơi cười nhưng không làm hở răng, cằm dưới thả lỏng, 

dùng động tác của lưỡi chuyển sang ê và i, lúc này miệng như hơi cười và 

hàm răng trên lộ ra 1 nửa, lưỡi ép xuống hàm dưới. Tiếp đến, với mẫu âm 

chữ ô, khẩu hình hơi chụm lại, cằm dưới vẫn thả lỏng tự nhiên, dùng động 

tác đằng trước của môi chuyển sang u. Lặp lại khẩu hình a theo cách trên 

mà chuyển sang khẩu hình ô. Cuối cùng tập phát âm nhiều lần theo tuần tự 

(a, ê, ô, u), rồi (ô, ê, i, u) hoặc (i, a, ô, u), (ma, mê, mo, mô, mu)... GV 

hướng dẫn thay đổi trật tự của các mẫu âm trên một cách thuần thục. 

Đối với luyện thanh theo kỹ thuật thanh nhạc truyền thống, chúng tôi 

nghiên cứu và lựa chọn cách luyện thanh của PGS.TS. Hà Thị Hoa trong 

nội dung giảng dạy cho học viên Cao học Lý luận và PPDH Âm nhạc 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là khi học hát bộ môn thanh nhạc truyền 

thống hát tên các nốt nằm trong điệu thức của bài ca để luyện khẩu hình và 

hơi thở, sau đó tìm các chữ trong bài ca có các thanh sắc, huyền, hỏi, ngã, 

nặng và thanh ngang để tập tiểu tiết bằng việc luyện hát các chữ đó, với 

mục tiêu giúp người học, tập tròn vành rõ chữ rồi mới vào hát cả câu, cả bài 

sau đó. 
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Theo tác giả Hồng Thao trong cuốn Dân ca Quan họ [45], Nxb Âm 

nhạc năm 1997, nhận định: “Quan họ sử dụng điệu thức 5 âm và có 5 loại 

điệu thức”. Chúng tôi dựa theo hệ thống 5 âm trong âm nhạc dân tộc cổ 

truyền Việt Nam là Bắc - Nam - Huỳnh - Nao - Pha để sử dụng làm mẫu 

luyện âm cho HS. 

Ví dụ số 07 

Điệu Bắc 

 

Điệu Nam 

 

Điệu Huỳnh 

 

Điệu Nao 

 

Điệu Pha 

 

Từ những điệu thức này khi thực hành, GV cho HS luyện đọc tên các 

nốt từ dưới đi lên theo giai điệu của điệu thức rồi từ trên đi xuống. Ngoài 

ra, GV cần tìm các chữ trong bài ca ứng với các nốt trong điệu thức để cho 

HS hát các chữ đó, đặc biệt GV sẽ tìm những chữ có dấu (các thanh: huyền, 

sắc, ngã, hỏi, nặng) để luyện cho HS có ý thức và tập hát cho rõ chữ, cho 

tròn vành… 
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Ví dụ cụ thể trong bài “Buôn bấc buôn dầu” dưới đây. GV tìm các nốt 

trong giai điệu của bài để xây dựng điệu thức, đó là điệu Son Nam, từ đó sử 

dụng luôn điệu thức này làm mẫu luyện âm. 

Ví dụ số 08 

 

Sau khi cho HS luyện âm bằng thang âm của bài, tiếp theo GV tập cho 

HS luyện hát các chữ trong bài mà có các thanh (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, 

ngang) cho tròn, rõ chữ trước khi vào hát cả câu, cả trổ của bài ca. 

+ Tập hát các nốt cao ghép với các chữ trong bài có dấu: sắc, huyền, 

ngã, và không dấu. Ví dụ: các chữ trong bài Buôn bấc í ơ…, nhiễu í ơ…, 

cũng có a…, nhẫn ô là lồng tay… 

+ Hát các nốt thấp ghép với các chữ trong bài có dấu: huyền, hỏi, 

nặng. Ví dụ: các chữ trong bài Phải đi tìm… Lại sang chơi…La sầu về… 

Sau khi đã hướng dẫn HS hát thuần thục các câu chữ được cho là 

những từ khó trong bài ca. Cuối cùng, GV cho HS tập hát cả đoạn như: 

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu, buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu, buôn 

nhẫn ô là lồng tay chứ tôi sầu về kìa còn như….  

Ví dụ số 09             BUÔN BẤC BUÔN DẦU 

[Trích phụ lục 4, tr.160] 

Ký âm: Nguyễn Duy Khánh           
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Hay trong bài Vào chùa, GV cùng với HS tìm các nốt trong bài để xây 

dựng thang âm theo điệu thức Đô Bắc của bài để luyện âm:   

Ví dụ số 10 

              

Tiếp theo, GV cho HS tập hát 1 đoạn đầu bài ca gồm những chữ có 

luyến láy nhiều và có dấu huyền, hỏi, không dấu, để HS vừa luyện giọng, 

vừa tập hát cho tròn, rõ chữ. Với bài hát này sử dụng nhiều chữ luyến, 

trong đó có luyến chùm 3, chùm 4: Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ơ, cửa chùa 

ra á ra em vào…Lý em hát, bớ song tính bơ lính tình tinh…. 

Ví dụ số 11                        VÀO CHÙA 

[Trích phụ lục 4, tr.137] 

                                                                Ký âm: Nguyễn Mạnh Thắng 

 

Cứ như vậy, sau khi HS đã được luyện giọng, GV hướng dẫn vào bài, 

chắc chắn các em dễ hiểu hơn và tiếp thu nhanh hơn, ngoài ra các em sẽ 

phát triển được giọng hát của mình tốt hơn so với cách dạy học mà không 

sử dụng phương pháp luyện thanh. Tác giả luận văn cho rằng, việc vận 

dụng các mẫu âm luyện thanh theo thang năm âm trước khi vào thực hành 

các bài hát Quan họ cũng rất phù hợp và hiệu quả so với cách luyện thanh 
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kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, vì các bài hát dân ca Quan họ thường 

được viết theo dạng điệu thức năm âm. 

3.2.3. Luyện tập vị trí âm thanh để hát giọng pha, giọng đầu cho học sinh 

nữ. 

Trong hát Quan họ truyền thống, do hát ở tầm âm trung không có 

nhiều nốt cao và người hát hạ giọng (tone) của bài hát xuống thấp hơn nên 

vị trí âm thanh đặt ở khoang miệng (khoảng giữa lưỡi và gần cuống họng). 

Cách hát này đúng chất của Quan họ truyền thống nhưng dễ bị đau cổ, âm 

thanh dễ bị tối do hát ở tông giọng thấp. Theo tác giả luận văn, vị trí âm 

thanh của những giai điệu có nốt ở âm khu trung trầm hoặc trầm và hát 

theo phong cách Quan họ truyền thống của các nghệ nhân thì hướng dẫn 

học sinh hát như vậy còn khi hát các âm cao, hát Quan họ theo lối mới 

(biểu diễn ca nhạc Quan họ) cần kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây 

để HS nữ có thể hát ở âm khu cao với giọng head voice (giọng đầu, còn gọi 

giả thanh) và giọng mix (giọng pha giữa giọng tự nhiên với giọng đầu) tạo 

độ sáng và bền lâu cho giọng hát. Mặt khác, nếu nữ hát được giọng đầu và 

giọng pha, khi hát lên cao không hát bằng giọng tự nhiên, không đặt vị trí 

âm thanh ở cổ sẽ tạo cho giọng hát mềm mại không bị thô.  

Chẳng hạn trong bài Sông Cầu nước chảy lơ thơ, nếu hát theo lối hát 

truyền thống, các nghệ nhân thường bắt giọng thấp, không phát huy được 

độ vang sáng của giọng nam. Vì bài hát này có quãng rộng, nội dung lời ca 

phù hợp dùng cho hát song ca nam nữ, nên khi hát song ca phải lấy giọng 

của bài cao hơn hát đơn ca nữ để giọng nam hát không bị xỉn, bị tối đối với 

những nốt xuống thấp. Các GV dạy học hát Quan họ theo lối mới, có nhiều 

kinh nghiệm dạy học thường lấy bài hát này làm bài mẫu để rèn cho HS các 

kỹ thuật hát cộng minh và mở rộng âm vực. Ở câu hát đầu tiên của bài 

“Sông Cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i...” có những nốt khá cao và 

luyến, do vậy GV hướng dẫn HS nên kết hợp hát giọng pha, giọng đầu. Khi 
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đến câu “Bao giờ chứ cho nguôi, lại nhớ tới người i í i…” thì lại có những 

nốt xuống thấp, với câu hát này người hát có thể hoàn toàn hát bằng giọng 

thật (bạch thanh) mà không gặp khó khăn gì trong vấn đề đảm bảo sự đều 

màu trong các câu hát của bài.  

Ví dụ số 12    SÔNG CẦU NƯỚC CHẢY LƠ THƠ 

 [Trích phụ lục 4, tr.151] 

Ký âm: Trần Ngọc Sơn 

 

Với bài hát như trên, khi hát ở các âm tầm trung của giọng, cần nén 

hơi và nhả chữ nhẹ nhàng thanh thoát. Những câu hát thuộc âm khu cao, 

cần phải hát giọng pha hoặc giọng đầu, lấy hơi sâu nhưng không quá sâu 

xuống bụng dưới sẽ làm âm thanh phát ra to, căng, thô cứng, giai điệu sẽ 

không được sáng và mềm mại, mất bản sắc của hát Quan họ. Ngoài ra, 

trong lời ca của bài có sử dụng nhiều lời phụ là các nguyên âm i, a, ơ, ư, 

nên khi hát nếu để vị trí âm thanh tì vào cổ sẽ dễ bị bẹt tiếng. Vì vậy, cần 

vận dụng linh hoạt kỹ thuật thanh nhạc để cho giọng hát được chuẩn xác, 

thanh thoát, không bị pha giọng mũi và giọng cổ.  

Thực tế cho thấy, nếu biết vận dụng một cách linh hoạt kỹ thuật thanh 

nhạc vào dạy hát Quan họ sẽ giúp cho giọng hát của HS vang, sáng, tinh tế, 
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hát tốt được những nốt cao, xử lý hiệu quả những bài có quãng rộng, hay 

khi hát song ca với nam mà không làm mất đi cái chất riêng của giọng nữ 

cũng như mầu sắc của Quan họ.  

Trong hát thanh nhạc phương Tây, ở chương 1 đã nêu có thể chia 

thành 3 âm khu giọng hát (rõ nhất là với giọng nữ), đó là âm khu giọng 

ngực, âm khu giọng pha và giọng đầu. Vì thế, ở mỗi âm khu người hát sẽ 

xử lý ở một vị trí âm thanh khác nhau, khi hát các âm thấp ở giọng ngực thì 

đặt ở khoang miệng, khi hát giọng pha thì vị trí được đẩy lên cao hơn ở 

phía trên khoảng trước mặt ngang với mũi, khi hát ở giọng đầu thì vị trí đặt 

cao hơn cảm giác ở trán, tạo khoảng vang ở đầu. Điều khó nhất của người 

hát là làm sao khi di chuyển vị trí mà không bị “lộ” hay nói cách khác là 

tạo sự đều màu của âm thanh giữa các âm khu, mấu chốt của đều màu 

chính là âm khu giữa (giọng pha). Từ âm khu giọng ngực sang giọng pha 

có 1-2 nốt chuyển, từ âm khu giọng pha đến giọng đầu cũng có nốt chuyển. 

Xử lý được các nốt chuyển cho hòa trộn âm sắc giữa 2 âm khu là người hát 

thành công. Đặc điểm của các HS nữ học hát Quan họ khi tuyển vào là có 

chất giọng kim khá sáng. Tuy nhiên, nếu để các em hát hoàn toàn giọng tự 

nhiên thì như đã nêu ở trên là hát không bền, nhanh mệt, dễ bị khản giọng, 

lên cao bằng giọng thật sẽ tốn sức, dễ bị chói, thô. Để tạo sự đều màu của 

các âm khu, yêu cầu các em tập luyện thường xuyên, nhuần nhuyễn để khi 

hát không nhận ra nốt chuyển từ âm khu này sang âm khu kia. Luyện thanh 

nhiều và biết hát giọng pha, giọng đầu thì giọng hát của các em sẽ mở rộng 

được âm vực, hát được các nốt cao thậm chí rất cao, vào bài hát Quan họ 

với những âm cao các em sẽ thực hiện một cách nhẹ nhàng, lên cao một 

cách thoải mái mà không phải gắng sức.    

Để thực hiện kỹ thuật hát giọng pha (mix voice), giọng đầu (head 

voice) đối với HS nữ, trước tiên cần nghiên cứu loại giọng của người học 

và xác định nốt nào là nơi giao thoa để chuyển từ giọng tự nhiên sang giọng 
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đầu. Đối với việc luyện thanh, cho HS hát Quan họ quan trọng nhất là khi 

luyện dần lên cao, GV cần lưu ý và hướng dẫn người học chủ yếu mở khẩu 

hình ngang, gần với hát dân ca và hạn chế việc mở dọc, khi hát các âm ở 

dưới nơi giao thoa giữa các âm cao thì hát bằng giọng tự nhiên, với các nốt 

trên âm giao thoa thì cần hát bằng giọng pha, giọng đầu. Ở âm khu này, có 

thể rất rõ sự khác nhau về mầu sắc của âm thanh, để giải quyết vấn đề đó 

thì người GV cần phân tích chỉ ra sự khác nhau và hướng dẫn cho HS thực 

hành tránh cho âm thanh bị mờ, hát bị lộ giữa giọng tự nhiên với giọng 

chuyển. Đây chính là điều khó nhất của người học thanh nhạc phương Tây 

chuyên nghiệp chứ chưa nói tới HS học hát dân ca Quan họ khi áp dụng số 

ít kỹ thuật này. Ban đầu việc luyện tập cần chi tiết, chậm rãi, không vội 

vàng và tránh dùng sức sẽ dễ ảnh hưởng tới giọng hát và tâm lý học hát của 

HS, quá trình tập luyện ngoài việc chú ý về khẩu hình thì hơi thở cũng rất 

quan trọng, việc lấy hơi sâu, điều tiết nhẹ nhàng để khi phát âm thanh ra 

ngoài, lên cao được dầy, vang, đều mầu…, chắc chắn âm vực của HS sẽ 

được mở rộng hơn so với khi chưa áp dụng kỹ thuật này.  

Ví dụ số 13                    NHẤT QUẾ NHỊ LAN 

[Trích phụ lục 4, tr.147] 

Ký âm: Đào Anh Tuấn 
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Trong bài Nhất quế nhị lan, nếu giọng nữ hát theo đúng giọng trong 

bài thì sẽ phải áp dụng hát giọng pha để thực hiện các câu hát cao trong bài, 

đối với các câu hát cao như: Nhất quế i nhị lan chứ nhất xinh í i… Còn đối 

với các câu hát ở âm trung và trầm như: cho chọn một bề i í i, xin chớ đốn 

chồi…, thì người hát có thể hát giọng pha hoặc hát hoàn toàn với giọng tự 

nhiên. Có thể nói, luyện kỹ thuật thanh nhạc phương Tây để HS (nhất là 

với HS nữ) biết hát giọng pha và giọng đầu, áp dụng vào hát Quan họ một 

cách khéo léo, vẫn đảm bảo độ vang rền, nền, nảy và luyến láy của Quan 

họ thì đạt được kết quả tốt mà các diễn viên của Nhà hát Quan họ Bắc Ninh 

hiện nay đang thực hiện là một minh chứng cho cách hát theo lối mới, có 

một số điểm khác với hát Quan họ truyền thống nhưng không làm mất bản 

sắc của dân ca Quan họ.  

3.2.4. Kết hợp kỹ thuật hát legato để xử lý kỹ thuật hát “rền”, hát “nền” 

3.2.4.1. Với kỹ thuật hát “rền” 

Đối với học sinh chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ, 

các em có điều kiện thuận lợi là được học chuyên sâu về hát dân ca Quan 

họ, có kiến thức cơ bản và khả năng cảm thụ âm nhạc, có trình độ lý luận 

vững vàng nhưng các em chưa được học nhiều về vấn đề hơi thở và luyện 

thanh như học sinh học chuyên ngành thanh nhạc. Để thực hiện kết hợp kỹ 

thuật legato đối với hát Quan họ đạt được tiêu chí “rền” đặc trưng của lối 

hát Quan họ truyền thống. Trước hết, cần khởi động giọng hát, GV sẽ lựa 

chọn một vài mẫu âm cơ bản trong kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, kết 

hợp các nguyên âm a, ê, i, o, ô, u và các phụ âm tương ứng với các nguyên 

âm là ma, mê, mi, mo, mô, mu… cho học sinh luyện thanh trước khi vào 

thực hành bài hát. 

Để đạt được kỹ thuật hát “rền” trong Quan họ, cần phải có phương 

pháp luyện tập thật sự phù hợp. Kỹ thuật hát “rền” trong thanh nhạc truyền 

thống cũng gần giống với kỹ thuật “Legato” trong thanh nhạc phương Tây. 
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Chỉ khác ở lối hát cổ truyền, các nghệ nhân dùng với một thuật ngữ khác. 

Chẳng hạn như với Chèo, các nghệ nhân gọi là hát “liền hơi"; trong Tuồng 

gọi là “tiền bần hậu phú” hơi đầy đặn, luyến, láy, nhấn nhá; trong Quan họ 

gọi là “hát liền giọng”. Đây là cách hát thể hiện tính chất mềm mại, gắn kết 

các âm thanh sao cho quyện chặt vào nhau, tạo sự thống nhất về cao độ từ 

thấp lên cao. Dù hát theo cặp đôi, hoặc một tốp hát, âm thanh phát ra phải 

rền và quyện, nghe như một giọng người hát.  

Hát liền giọng là một kỹ thuật hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn từ âm 

nọ sang âm kia, tạo ra những câu hát liên kết không ngắt quãng, âm thanh 

thanh thoát, trong sáng, tuôn trào và mượt mà như một tấm lụa. Để vận 

dụng sự kết hợp tốt giữa hai kỹ thuật Quan họ truyền thống và kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây, trước hết GV phải cho HS tập một số mẫu âm 

luyện thanh legato với tính chất nhẹ nhàng, nhịp độ vừa phải, hát nốt sau 

sao cho liền hơi với nốt trước, hơi nén liên tục đều đặn, không thay đổi vị 

trí, tính chất âm thanh, cơ hàm trên và hàm dưới cần mềm mại, khẩu hình 

mở ngang, môi ở hình dáng cười. 

Với kỹ thuật hát “rền”, học sinh sẽ thực hiện 3 mẫu âm “legato” kết 

hợp sau đây để giải quyết các nguyên âm i, a và phụ âm mi, ma, li, la… 

Ví dụ số 14 

 Mẫu luyện thanh 05  

 

Mẫu luyện thanh 06 
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Mẫu luyện thanh 07 

 

Ba mẫu âm “legato” trên đây khi áp dụng ngoài mục đích để giải 

quyết vận dụng các nguyên âm “i,a”, còn là cách để tiếp tục luyện tập kỹ 

thuật nâng cao về độ bền của hơi thở và kỹ thuật hát liền giọng. Khi luyện 

thanh cũng phải tình cảm như khi hát, những âm đầu cần nhẹ nhàng, sau 

tiếp tục đẩy hơi đều đặn, nối các âm liền nhau khi hát. Ở các nốt cao, miệng 

phải mở ngang, như là cười duyên và hơi hở hàm răng trên. Các mẫu âm 

này được tập luyện lên hoặc xuống dần nửa cung, luyện đến âm cao nhất 

mà học sinh có thể đạt được để kết hợp rèn luyện hát giọng đầu - head 

voice hay còn gọi là giọng giả thanh.  

Tóm lại muốn hát Quan họ đạt được độ rền luôn phải chú ý đến kỹ 

thuật vận dụng hơi thở ngực và bụng, không tỳ hơi quá sâu, quá mạnh, âm 

thanh phát ra phải đạt độ vang sáng, tròn âm, đều đặn không ngắt quãng, 

hát phải rõ lời, ca từ uyển chuyển, duyên dáng, nhả chữ mềm mại, thanh 

thoát. Vấn đề được cụ thể hóa trong trường hợp dưới đây: 

Trong bài Quan họ “Lênh đênh ba bốn chiếc thuyền kề” có nhiều đoạn 

nhiều câu cần phải hát luyến láy liên tục, nhiều âm cần được ngân dài: Đôi 

ba a bốn chiếc i i a a la có thuyền ôi i a a thì kề là, lênh à lênh a đênh a ha 

ôi ha a a a a a... Với câu hát khó, liền mạch như vậy người hát phải điều 

tiết được cột hơi tốt, những câu hát liền âm liên tục phải nén hơi vì nếu nhả 

hơi ồ ạt sẽ làm âm thanh phát ra bị thô cứng và thiếu chuẩn xác, ngược lại 

nếu tiết kiệm quá sẽ bị nhỏ và lép. Khi hát đến câu “lênh à đênh ối a a…”, 

khẩu hình cần mở ngang, buông lỏng cả hàm trên và hàm dưới, càng lên 

cao miệng càng cần phải tươi, âm thanh bong ra ngoài chân răng hàm trên. 
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Ví dụ số 15: LÊNH ĐÊNH BA BỐN CHIẾC THUYỀN KỀ 

[Trích phụ lục 4, tr.152] 

          Ký âm: Hồng Thao 

 

Với những câu hát trên, nếu không có sức bền, không biết cách giữ 

hơi, vận dụng hơi thở không đúng, khẩu hình mở sai, dùng sức để hát, thì 

khi thực hiện bài hát sẽ rất vất vả, dễ bị gãy và vỡ tiếng.   

Rõ ràng, nếu vận dụng kỹ thuật thanh nhạc phương Tây như luyện 

thanh, hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh đúng vào thực hành bài hát sẽ hạn 

chế được những nhược điểm của giọng hát và hoàn thiện nâng cao chất 

lượng giọng hát của HS.  

3.2.4.2. Với kỹ thuật hát “nền”  

Hát sao cho nền cũng là một trong những kỹ thuật khó trong ca hát 

Quan họ. Các nghệ nhân hay các liền anh liền chị Quan họ muốn vào nhập 

bọn hát phải đạt được tiêu chí này. Khi âm thanh cất lên, người nghe thấy 

được sự nền nã, uyển chuyển, linh hoạt, vững vàng. Khi hát theo cặp đôi, 

giọng hát chính tạo độ vang để giữ giai điệu và nhịp phách; giọng hát luồn 

tạo độ nền nghe giống như một bè đệm cho giọng hát chính.  

Kỹ thuật hát nền trong Quan họ cũng giống với kỹ thuật hát legato 

trong thanh nhạc phương Tây, rất cần sử dụng đến yếu tố xử lý sắc thái to 
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nhỏ trong các câu hát. Đối với các liền anh, liền chị Quan họ khi hát, đại đa 

số chỉ chú ý tới việc phát triển âm lượng, sức đến đâu hát đến đó, nên nhiều 

khi âm thanh hát không khéo sẽ dễ bị thô, gằn cổ, giọng hát không bền nếu 

phải hát liên tục, dễ bị khản giọng, đôi lúc bị gãy tiếng ở giữa câu, hoặc âm 

thanh bị mờ không rõ tiếng. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, khi học sinh tập 

những bài hát Quan họ, muốn đạt được âm thanh nền nã, êm dịu, trước tiên 

GV phải chú ý đến vấn đề hơi thở, hướng dẫn cho học sinh cách đẩy hơi 

đều đặn, liên tục, không tống hơi ồ ạt, đột ngột. Kết hợp với hơi thở là cách 

mở khẩu hình sao cho mềm mại, tươi tắn. Âm thanh dù hát to hay nhỏ, cao 

hay thấp, không rộ ra đột ngột; khi hát các âm cao phải thận trọng kiên trì, 

giữ cho âm thanh không thay đổi màu sắc, tính chất; còn khi hát những âm 

thấp, âm thanh phải chuyển đều đặn, không bị gãy tiếng. Tóm lại, dù hát 

cao hay thấp, to hay nhỏ vẫn phải đảm bảo độ nền trong từng câu, chữ. 

Một trường hợp khác, khi hát bài Nam nhi - Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

(lời cổ), các nghệ nhân rất chú trọng điểm nhấn ở các câu đầu và cuối câu 

bỉ: Nam nhi i hi hi đứng ở ớ ơ trên, nhị i ì, í ơ ớ ơ hự à a đời, này chơi í í ơ 

ớ ơ cho, ôi i ì hự ư ừ, nở í ì ì i đất mấy long a á giời thì, mới gọi là giai…  

Ví dụ số 16                             NAM NHI 

[Trích phụ lục 4, tr.156] 

 

        Ký âm: Lâm Minh Đức 
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Nếu vận dụng một cách hợp lý kỹ thuật thanh nhạc phương Tây kết 

hợp với các kỹ thuật hát Quan họ truyền thống sẽ giúp cho giọng hát càng 

trở nên vang, sáng và mềm mại, nền nã.  

3.3. Một số biện pháp khác 

3.3.1. Kết hợp phương pháp dạy truyền khẩu với nhìn bản nhạc 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài luận văn, tác giả đã trao đổi và lắng 

nghe rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề có nên dạy học hát Quan họ thông 

qua nhìn bản nhạc hay không. Có ý kiến cho rằng dạy học hát Quan họ chỉ 

nên dạy theo lối truyền khẩu, dù là với bất cứ đối tượng nào. Chúng tôi 

khẳng định rằng sẽ luôn coi trọng phương pháp truyền khẩu đối với dạy 

học hát Quan họ và nhất trí cao rằng, phương pháp truyền khẩu trong dạy 

hát Quan họ được coi là không thể thiếu, vì đối với học sinh thuộc nhóm 

lứa tuổi nhỏ, và học không chuyên sâu về hát Quan họ (như học sinh phổ 

thông, học sinh tại các trung tâm, câu lạc bộ…) thì phương pháp truyền 

khẩu được coi là tối ưu. Còn đối với học sinh thuộc nhóm đối tượng học 

chuyên sâu và sẽ trở thành nghệ sĩ biểu diễn Quan họ chuyên nghiệp thì 

cũng rất cần nghiên cứu và áp dụng thêm nhiều phương pháp dạy học khác 

ngoài phương pháp truyền thống đang áp dụng hiện nay, nhằm giúp HS có 

thêm kiến thức bổ trợ cho quá trình học tập cũng như công tác sau khi ra 

trường. Thực tế những lớp dạy cho các đối tượng này được bố trí thời gian 

nhiều, tất cả các học sinh đều được học lý thuyết âm nhạc cơ bản từ năm 

thứ nhất (trong đó có môn học ký xướng âm), vì vậy về cơ bản tất cả HS 

đều biết đọc nhạc trước và sau khi GV hướng dẫn, đây cũng là cơ sở giúp 

cho HS hát chuẩn trường độ đối với các bài có nhịp biến đổi, tự mình ôn 

bài đã học khi không có GV hỗ trợ bên cạnh…  

Căn cứ những yếu tố được và chưa được của phương pháp dạy học hát 

dân ca Quan họ đang áp dụng, chúng tôi đề xuất áp dụng thêm phương 

pháp mới là kết hợp phương pháp dạy truyền khầu với sử dụng bản nhạc ký 
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âm các bài hát Quan họ thuộc hệ thống “giọng vặt”, vào dạy học hát dân ca 

Quan họ. Tuy nhiên, để HS có thể nhìn tốt bản nhạc cần có sự hỗ trợ của 

môn Xướng âm, hướng dẫn HS cần thường xuyên nhìn bản nhạc để có thể 

học trên bản nhạc nhưng vẫn phải trên tinh thần dựa vào luyến, láy qua 

phương pháp truyền khẩu của GV, nghệ nhân. Muốn vậy, HS cần ghi âm 

lại phần GV, nghệ nhân truyền dạy trên lớp, vừa hát vừa nhìn bản nhạc, về 

nhà mở phần ghi âm và nhìn bản nhạc để học theo. Mặt khác, nhà trường 

cần tăng thêm thời lượng dạy học đối với môn xướng âm. 

3.3.2. Học tập kinh nghiệm từ các nghệ nhân và diễn viên chuyên nghiệp 

hát dân ca Quan họ 

3.3.2.1. Kinh nghiệm luyện giọng hát đẹp 

Cũng như nhiều loại hình dân ca khác, hát Quan họ đòi hỏi phải tròn 

vành rõ chữ, phải mượt mà duyên dáng, vang rền, rung ngân, luyến láy… 

Song hát Quan họ có một đặc điểm riêng mà các dân ca khác ít dùng hoặc 

không có, đó là kỹ thuật hát nảy hạt. Phần lớn những bài Quan họ đều có 

nhịp độ vừa phải hoặc chậm rãi, nhiều âm ngân dài, nhất là phần bỉ. Vì vậy 

để phân biệt cũng như muốn vận dụng các vấn đề về hơi thở, khẩu hình, 

hay các cách hát của kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, HS cần nắm chắc, 

hiểu rõ được các tiêu chí về yêu cầu của hát Quan họ theo phong cách 

truyền thống.  

Qua những chuyến đi thực tế điền dã tại các làng Quan họ gốc, gặp gỡ 

và trao đổi với các nghệ nhân, nghệ sĩ có kinh nghiệm về hát Quan họ. 

Chúng tôi đã học được những kinh nghiệm quý báu trong vấn đề rèn luyện 

để có một giọng hát đẹp theo chuẩn mực của hát Quan họ. Theo quan điểm 

của NNUT Nguyễn Văn Hiệp (ở Thổ Hà) thì cho rằng “hát phải tròn vành 

rõ chữ, phải no âm, chữ không bị bẹt, không bị đẩy lên mũi, cần tập hai từ 

cơ bản cho từng âm, từ “ơ a” không đóng lên mũi mà mở miệng đẩy âm 

thanh ra cửa miệng cho vang sáng, từ “í i” và “ư hừ” thì ngậm miệng. Quan 



95 

 

  

họ hát phải có độ nảy, nền nã, nhấn nhá, chứ không phẳng và căng cứng...” 

[Trao đổi với Ông Hiệp tại Đình Thổ Hà, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, 

Tỉnh Bắc Giang ngày 18/3/2023].  Khi trao đổi với NNND Tạ Thị Hình thì 

cho rằng: “khi hát, khẩu hình phải thoải mái, không căng cứng để âm thanh 

phát ra được tròn đẹp...” [Phỏng vấn Bà Hình tại nhà riêng ngày 20/6/2023 

ở Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh]. 

Với giọng hát Quan họ của nghệ sĩ Thanh Hiếu lại có khả năng chinh 

phục người nghe ở nhiều cung bậc cảm xúc. Trước kia cô Hiếu phụ trách 

giảng dạy hát Quan họ tại Trường VHNT Hà Bắc, nay là trường VHTT và 

Du lịch Bắc Giang, sau đó xin nghỉ chế độ và là cộng tác viên của nhiều 

chương trình dạy hát dân ca trên sóng phát thanh và truyền hình Việt Nam. 

Giọng hát của cô Hiếu có mầu sắc riêng, mượt mà, luyến láy rất tinh tế đầy  

kỹ thuật. Khi trò chuyện cùng cô về quan điểm giữ gìn nghệ thuật thanh 

nhạc dân tộc nói chung và Quan họ nói riêng, cô cho biết khi vận dụng cả 

hai phương pháp kỹ thuật thanh nhạc truyền thống và kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây trong biểu diễn cũng như trong giảng dạy, cô thấy rất hiệu quả. 

Những kỹ thuật lấy hơi, nhả chữ, rung ngân, khẩu hình, diễn cảm, xử 

lý lời ca… đều là những mắt xích liên quan chặt chẽ tạo thành xâu chuỗi 

không thể tách rời nhau. Để có khả năng hát được những bài hát có âm vực 

rộng, cần phải tập luyện kiên trì, nghiêm túc. Trong khi luyện tập, cô Thanh 

Hiếu thường kết hợp nhiều mục đích nghệ thuật cùng một lúc. Song song 

với luyện giọng (luyện thanh), cô thường chú ý đến tập mở khẩu hình. Khi 

phát âm nhả chữ, cô ngân rung theo giai điệu, luyện môi cho mềm mại linh 

hoạt, không để cho hàm bị căng cứng, không cường điệu khẩu hình, cử chỉ 

để bị mất đi vẻ đẹp tự nhiên của miệng. Điều quan trọng là phải chủ động 

trong luyện tập, không vì say mê mà tập quá sức mình, cần tính đến việc để 

dây thanh đới được nghỉ ngơi; nhằm bảo vệ tốt dây thanh tuyệt đối không 

gào thét, không tập đẩy hơi với cường độ quá căng mạnh. Cô Thanh Hiếu 
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thường chọn những bài Quan họ có âm vực rộng, khó phát âm, có lời ca 

luyến láy nhiều, hoặc có nhiều từ đệm lót như: Năm liệu bẩy lo, Xe chỉ luồn 

kim, Gọi đò, Giăng lên phỏng độ nhường bao…để luyện giọng. Cô nói khi 

mới tập hát cô chỉ hát được trong âm vực ngoài một quãng 8 chút ít, nhờ 

được học qua lớp sơ cấp thanh nhạc, biết vận dụng các bài tập kỹ thuật 

luyện giọng như: kỹ thuật hát liền giọng, lấy hơi, nhả chữ,…đến nay dù đã 

lớn tuổi nhưng cô vẫn có thể hát được những bài khó trong âm vực gần hai 

quãng 8 [Trao đổi với cô Thanh Hiếu tại nhà riêng ngày 20/3/2023]. 

3.3.2.2. Những bí quyết giữ gìn giọng hát 

Chẳng phải nói thì những người làm nghề ca hát cần giữ gìn và bảo vệ 

tốt giọng hát của mình được sung mãn, dẻo dai. Hay nói theo lối mới bây 

giờ là giữ gìn dây thanh đới trong cổ họng sao cho không bị tổn thương. Vì 

dây thanh đới chính là nơi tạo ra những âm thanh đẹp, trong sáng, ấm áp, 

diệu kỳ… Nếu giữ gìn không tốt, âm thanh phát ra thường là khè, khê, 

khàn, đục… Qua tìm hiểu những bí quyết giữ gìn giọng hát nói chung, 

chúng tôi đã tham khảo nhiều sách nghiên cứu của các tác giả, tuy nhiên tác 

giả luận văn đồng tình nhất trí cao theo những kinh nghiệm của 2 tác giả 

Phạm Thị Bích Đào và Trần Ngọc Lan: để giữ gìn giọng hát được tốt, được 

bền trong quá trình làm nghề của người ca sĩ, thì có một số thói quen mà 

các ca sĩ nên có: 

“Luyện tập đúng kỹ thuật thanh nhạc một cách hợp lý. Ăn nhiều 

bữa và ăn ít một; thường xuyên nhấp từng ngụm nhỏ nước tránh 

cho cổ họng bị khô; cần tập những bài tập hơi thở làm tăng 

cường hơi; nên ngủ sớm trước 23 giờ; không tập thể thao quá sức 

để tránh hiện tượng đau và nhược cơ toàn thân trong đó có cơ 

dây thanh” [5, tr.79-80]. 

Chúng tôi cũng thực hiện một số chuyến đi điền dã tới các làng Quan 

họ gốc để tìm hiểu về những bí quyết giữ gìn giọng hát từ các nghệ nhân 
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hát Quan họ truyền thống. Khi được tiếp xúc với NNND Nguyễn Thị Bàn, 

cụ cho biết: “nên ngậm chanh muối trước khi hát, hát càng đói giọng càng 

hay; muốn giữ được giọng hát bền thì phải thường xuyên hát, hát ở giọng 

vừa phải thì giọng sẽ bền mà không bị khản cổ” [Phỏng vấn Cụ Bàn tại nhà 

riêng ngày 20/5/2023 ở Khu Viêm Xá, Phường Hòa Long, Thành phố Bắc 

Ninh]. Với nghệ sĩ Thanh Hiếu, để bảo vệ cho giọng hát của mình được 

bền vững dẻo dai, tăng thêm tuổi thọ cho giọng hát, cô chia sẻ: “luôn giữ 

gìn cổ họng cho ấm vào mùa Đông; mũi và miệng luôn sạch sẽ không để 

dính bụi, đồng thời không quên thực hiện chế độ luyện giọng có điều độ” 

[Trao đổi với cô Thanh Hiếu tại nhà riêng ngày 20/3/2023]. 

Từ những nghiên cứu trên cho thấy, các nghệ nhân rất chú ý tới việc 

giữ gìn giọng hát của họ. Tuy nhiên, hầu hết các nghệ nhân đều cho rằng 

ngoài những bí quyết trên đây, người hát cần phải thường xuyên trau dồi kỹ 

thuật, có như vậy mới giữ được giọng hát luôn trong sáng, bền đẹp. Tóm 

lại, để có được một giọng hát sống cùng năm tháng, người hát đặc biệt quan 

tâm đến việc luyện tập thể dục thể thao, giữ gìn cổ họng tránh bị viêm 

nhiễm, tránh ăn quá cay, quá chua, cần ngủ đủ giấc…, tất cả những yếu tố 

đó rất ảnh hưởng đến chất lượng giọng hát. Những kinh nghiệm và kỹ thuật 

hát Quan họ truyền thống như là những viên ngọc quý của cha ông để lại, 

vì vậy các thế hệ trẻ ngày nay phải có trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát 

huy. Vấn đề cần bàn bạc, định hướng và đặt ra như là một bài toán, làm sao 

để kết hợp hài hòa giữa giữ gìn và phát triển. Đây là một nhiệm vụ cấp thiết 

vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tiễn mà không phải một cá 

nhân nào có thể thực hiện được. Do vậy, cùng với sự trang bị cho các em 

HS những kỹ thuật thanh nhạc phương Tây, người GV dạy hát Quan họ cần 

chú trọng kết hợp tới việc vận dụng các cách hát của Quan họ truyền thống 

để lại. Chúng tôi cho rằng, những kỹ thuật này rất độc đáo, mà không phải 

bất kể loại hình dân ca nào cũng có.  
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3.4. Thực nghiệm sư phạm 

3.4.1. Mục đích thực nghiệm 

Với mục đích kiểm định tính khả thi và đánh giá hiệu quả của việc vận 

dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học hát Quan họ cho HS Trường Trung 

cấp VHNT và Du lich Bắc Ninh là tối ưu, chúng tôi đã tiến hành thực 

nghiệm sư phạm và đưa một số làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh thuộc 

“Giọng vặt” vào giáo trình dạy học. 

3.4.2. Đối tượng, địa bàn và thời gian thực nghiệm  

3.4.2.1. Đối tượng thực nghiệm 

Đối tượng mà chúng tôi sử dụng để tiến hành thực nghiệm là HS 2 lớp 

chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ (mỗi lớp gồm 5 học 

sinh năm thứ hai hệ trung cấp), các học sinh có trình độ tương đương để tổ 

chức dạy thực nghiệm. 

Nhóm 1: Đối chứng (ĐC) là nhóm không áp dụng cũng như sử dụng 

các kỹ thuật thanh nhạc phương Tây mà hoàn toàn dạy học theo phương 

pháp truyền thống.  

Nhóm 2: Thực nghiệm (TN) là nhóm thực hiện phương pháp vận dụng 

kỹ thuật thanh nhạc phương Tây và kỹ thuật thanh nhạc truyền thống vào 

dạy học hát các bài Quan họ lời cổ thuộc “Giọng vặt”. 

Sau khi tổ chức tiến hành thực nghiệm và so sánh kết quả giữa 2 

nhóm, chúng tôi đã rút ra kết luận về hiệu quả của giải pháp thực nghiệm. 

3.4.2.2. Địa bàn thực nghiệm 

Địa bàn thực nghiệm được tiến hành tại Khoa Dân ca Quan họ và 

Nghệ thuật Trường Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh. 

3.4.2.3. Địa điểm và thời gian thực nghiệm 

Địa điểm tổ chức dạy thực nghiệm trên lớp học đối với HS học môn 

hát Quan họ, được thực hiện với 20/110 giờ dạy hát Quan họ trong học kỳ I 
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- năm học thứ hai. Hội đồng thẩm định cho thực nghiệm gồm 2 giáo viên 

chuyên ngành âm nhạc và 1 thư ký trong khoa. 

3.4.3. Quy trình thực nghiệm 

3.4.3.1. Xây dựng kế hoạch nội dung thực nghiệm 

Cách dạy thực nghiệm này về nguyên tắc có khác hơn so với cách dạy 

truyền thống: Với cách truyền dạy của các nghệ nhân thì bao giờ giọng lề 

lối phải được học trước, sau đó mới đến thể loại giọng vặt và cuối cùng là 

giọng giã bạn. Cụ thể: giọng lề lối - giọng vặt - giọng giã bạn. Tuy nhiên 

trong quá trình dạy thực nghiệm tại trường, cũng như xây dựng chương 

trình môn Hát Quan họ chúng tôi thấy giọng lề lối là một trong những 

giọng khó hát, đòi hỏi kỹ thuật cao, nên cần phải thực hiện sau cùng.  

Như vậy, các bài học sẽ được thực hiện theo thứ tự giọng vặt - giọng 

giã bạn - giọng lề lối. Chương trình dạy thực nghiệm chúng tôi lựa chọn 3 

bài thuộc “giọng vặt” gồm: Gọi đò, Nhất quế nhị lan, Nam nhi. 

3.4.3.2. Tổ chức dạy thực nghiệm 

- Nhóm đối chứng học theo lối hát truyền thống mà các nghệ nhân hát 

Quan họ cổ vẫn sử dụng. Đó là cách dạy truyển khẩu “hay truyền miệng”, 

GV hát mẫu, HS thực hiện theo, chủ yếu dạy theo lối hát mộc, hát bằng 

giọng thật và thường hát ở giọng thấp.  

Trước khi tiến hành dạy theo lối truyền thống, GV phát tài liệu cho 

HS, hoặc chép lời ca được trình chiếu trên bảng, cho HS biết xuất xứ bài 

ca, nghe phân tích giai điệu… để cảm nhận trước khi vào bài.  

+ GV hướng dẫn, thị phạm, hát mẫu từng câu từng đoạn, HS chú ý 

lắng nghe, cảm nhận và thực hiện theo. 

+ GV sửa sai cho HS, GV và HS cùng thực hiện. GV cho HS ghép 

từng câu, từng trổ và toàn bộ giai điệu bài hát. GV củng cố, nhận xét bài. 

Với cách dạy học này, các em HS có được giọng hát mộc mạc, theo 

đúng phương pháp của các nghệ nhân hát Quan họ truyền thống, tuy nhiên 
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cách học này làm học sinh chưa chủ động, dễ quên bài mới nếu như không 

có bản nhạc hoặc các phương tiện ghi âm sau khi học… 

- Nhóm học thực nghiệm: Là cách học vận dụng kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây kết hợp với thanh nhạc truyền thống. Trước khi vào thực hành 

bài hát, GV phát tài liệu cho HS là bài hát  đã được ký âm thành bản nhạc 

có lời ca, đồng thời bài ca được trình chiếu trên bảng, giới thiệu cho HS 

biết xuất xứ bài ca, nghe phân tích giọng, giai điệu…, để HS nắm được 

trước khi vào học. Tiếp theo, các em HS được thực hành các mẫu luyện 

thanh legato kết hợp các nguyên âm i, ê, a, o, ô, ư..., tập nói và hát các chữ 

có dấu trong bài ca cho tròn vành, rõ chữ... Qua các bài tập luyện thanh 

trên, các em vừa được khởi động giọng lại kết hợp được luyện tập các kỹ 

thuật như lấy hơi, giữ hơi, mở khẩu hình, phát âm nhả chữ, sau đó GV 

hướng dẫn chi tiết vào bài hát. 

Trong bài Gọi đò (Hiên Vân), là bài hát thuộc giọng vặt, với đoạn đầu 

hát bỉ nhịp tự do. Sau khi cho HS luyện thanh theo các mẫu âm, GV hướng 

dẫn HS thực hiện phát âm và hát các chữ có dấu như: Gọi í ơ đò, không 

thấy í i đò, là ối a là thì chờ… sau khi tập kỹ các từ khó trong bài, GV 

hướng dẫn hát từng câu và áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc cho phù hợp. 

Với những câu hát bỉ đầu tiên trong bài, ở âm khu cao, GV hướng dẫn HS 

vận dụng hơi thở ngực kết hợp với hơi thở bụng, nén hơi nhẹ nhàng, giữ 

hơi khi hát để đảm bảo đủ hơi đến hết mỗi câu, HS có thể áp dụng hát 

giọng pha, giọng đầu, nhưng không được lạm dụng quá giống với cách hát 

thính phòng, phải đảm bảo âm thanh phát ra vang sáng, mềm mại, khẩu 

hình mở ngang, âm thanh bám mỏng phía ngoài. Đến những câu hát ở tầm 

trung và thấp như:  Thuyền là thuyền ai…, là ối a là thì chờ…HS áp dụng 

hơi thở ngực và hát giọng thật, khi xuống thấp khẩu hình vẫn giữ nguyên, 

âm thanh cảm giác ngay chân răng hàm trên.  
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Ví dụ số 17                                GỌI ĐÒ 

[Trích phụ lục 4, tr.142] 

Ký âm: Nguyễn Duy Khánh 

 

Trong bài “Nhất quế nhị lan”, có nhiều câu hát khó, giai điệu trúc trắc, 

lúc trầm, lúc bổng, lúc ngân dài, lúc ngắt đột ngột, đòi hỏi người hát cần có 

kỹ năng về ca hát để thực hiện. Đối với các em HS tuổi đời còn trẻ, chưa có 

kinh nghiệm ca hát, người GV sẽ phải dành nhiều thời gian hướng dẫn hơn 

thì mới có thể đạt được yêu cầu kỹ thuật của bài.  

Với bài hát này, ngoài việc luyện tập cho giọng hát đạt được tiêu chí 

vang, rền, nền cần đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật hát nảy hát ngắt... Muốn 

vậy, trước tiên HS cần thực hành một số mẫu âm luyện thanh trong ví dụ số 

06 (lần lượt từ mẫu số 01 đến mẫu 04), và tập hát các chữ có dấu trong 

chùm 3, chùm 4 luyến láy cho nhuần nhuyễn như: Nhất quế nhị lan, nhất 

sinh nhất lịch i, là thú hữu tình... 

Những câu nảy hạt, hát ngắt, luyến láy phải xử lý tinh tế trên phương 

diện của kỹ thuật thanh nhạc và ca hát truyền thống, phát huy tối đa kỹ 

thuật nảy hạt sao cho tròn vo, trong sáng, các câu hát ngắt đột ngột, âm 

thanh phải gọn tiếng không có tạp âm và âm thừa. Vậy để thực hiện tốt các 

kỹ thuật trong bài này, cần chú trọng về kỹ thuật xử lý cột hơi. Khi hát câu 
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đầu tiên của bài: Nhất quế nhị lan chứ nhất í xinh í i…, câu hát với giai điệu 

đi bình ổn nên chỉ sử dụng kiểu thở ngực, âm thanh phát ra nhẹ nhàng uyển 

chuyển; đến câu hát: nhất lịch í i í i ì í ì; Hoa thơm ai chả i, í i ì í i í chắt 

chiu; Nay lần mai lữa i, í í ì í í í kẻ chê..., là câu hát ngắt, cần vận dụng nén 

hơi thở sâu xuống bụng để bật cả chuỗi âm thanh nảy hạt sao cho sáng, cho 

ròn, cho vang và rền.  

Bài hát rất phù hợp dùng cho biểu diễn hát song ca nam nữ, tuy nhiên 

để thể hiện được tốt các câu hát cao trong bài như: Cho hay là thú hữu tình 

chứ vì hoa..., thì giọng nữ nên áp dụng cách hát giọng đầu hoặc giọng pha, 

khi đến câu hát xuống thấp: Xin chớ đốn chồi ì í i..., thì lại hát với giọng 

thật (bạch thanh). Yếu tố khẩu hình cũng rất quan trọng, khi hát không 

khép hai cơ hàm, khẩu hình chủ yếu mở ngang, tự nhiên, các lời phụ như i 

a hi hự không ngậm trong cuống họng, mà cần đưa âm thanh ra ngoài cửa 

miệng, hai hàm buông lỏng, miệng cười tươi, các hạt âm thanh phát ra nghe 

phải vang và đều trong sáng như hạt sương.  

Ví dụ số 18                   NHẤT QUẾ NHỊ LAN 

[Trích phụ lục 4, tr.147] 

Ký âm: Đào Anh Tuấn 

 

Đối với bài Nam nhi, là bài hát có phần đầu hát bỉ nhịp tự do, vì vậy 

đòi hỏi người hát bài này cần chuẩn bị hơi thở tốt để thực hiện. Sau phần 
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tập luyện thanh, luyện tập lấy hơi nhả chữ cơ bản như các bài: Gọi đò, Nhất 

quế nhị lan. Vào đầu câu bỉ: Nam nhi i ì í i, đứng ở trên, hị í ơ ơ hự hà 

đời..., GV hướng dẫn HS lấy hơi ngực kết hợp với bụng, sau đó nén hơi 

sâu, giữ chặt hơi để đảm bảo hát các câu trong phần bỉ không bị đuối hơi, 

bị non cao độ. Bài hát này thường sử dụng cho giọng nam, với giai điệu ổn 

định vì vậy cần áp dụng kỹ thuật hát với sắc thái to nhỏ đối với từng đoạn 

trong bài. Sau phần bỉ, vào câu hát có nhịp đầu tiên: Này ố ai ơi ông giời đã 

sinh..., hay các câu hát: rồng được gặp mây, nam với nữ í ơ ngày một 

ngày..., cần hát nhỏ gọn chữ, linh hoạt, rõ ràng như nói.  

Ví dụ số 19                              NAM NHI 

[Trích phụ lục 4, tr.156] 

Ký âm: Lâm Minh Đức 

 

Các bài tập kỹ thuật thanh nhạc phương Tây kết hợp với kỹ thuật 

thanh nhạc truyền thống nếu được thực hiện một cách bài bản, tinh tế khoa 

học, không những đem lại hiệu quả trong công tác dạy học, mà còn giúp 

cho HS có được nhiều những kiến thức, kỹ năng để hình thành nên một 

giọng hát đẹp, chuyên nghiệp. Khi vận dụng tốt các bước kỹ thuật thanh 

nhạc phương Tây phù hợp vào dạy học hát Quan họ, không những làm cho 

âm thanh được thoát, trong sáng, mà còn đạt độ vang rền nhất định trong 

từng câu hát, đảm bảo được những tiêu chí cần có của dân ca Quan họ. Sau 

khi chúng tôi tổ chức dạy thực nghiệm cho nhóm đối chứng thì nhận thấy, 
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các em tiếp thu bài tốt, hát chuẩn về cao độ, trường độ, các HS có nhạc cảm 

tốt , đặc biệt là các em đã nhìn bản nhạc nhanh hơn, biết dựa vào nốt nhạc 

để nhớ và ôn lại bài học ở nhà..., thông qua những tiêu chí đạt được bằng 

kết quả của nhóm thực nghiệm, chúng tôi khẳng định rằng những nghiên 

cứu và đề xuất trong luận văn có tính khả thi cao, cần sớm được áp dụng 

rộng rãi tại Khoa dân ca Quan họ và Nghệ thuật của nhà trường. 

3.4.3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm. 

Để đánh giá kết quả học tập của HS 2 nhóm, Ban trọng tài và GV sử 

dụng thang điểm 10. Dưới đây là kết quả học tập được đánh giá sơ bộ 20 

giờ học 3 bài hát Quan họ như sau: 

Bảng 3.1. Bảng đánh giá kết quả thực nghiệm 

Nội dung, tiêu chí đánh giá thực nghiệm 

 

Điểm 

chuẩn 

Lớp TN 
Lớp 

ĐC 

Điểm Điểm 

Cao độ, trường độ (4 điểm)  4 3 

Xử lý kỹ thuật (4 điểm)  3 3 

Nhạc cảm, phong cách biểu diễn (2 điểm)  2 1 

Tổng điểm  10 9,0 7.0 

 

Với kết quả thực nghiệm biểu thị trong bảng mà chúng tôi đánh giá đã 

cho thấy sự chênh lệch về chất lượng giữa 2 nhóm DC và TN. Điều này đã 

minh chứng cho tính hiệu quả của giải pháp mà chúng tôi đã đề xuất. Theo 

phương pháp giảng dạy cũ, học sinh dễ nhàm chán, do đó chất lượng học 

tập không có nhiều thay đổi. Còn khi HS được học chương trình thực 

nghiệm theo phương pháp kết hợp, giờ học đã trở nên phong phú, tạo được 

cảm hứng, niềm đam mê, hăng say của học sinh hơn nhiều. Từ đó chúng tôi 

nhận thấy rằng, việc sửa đổi, bổ sung và vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào 

dạy học hát Quan họ đối với học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca 
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Quan họ là rất cần thiết. Các em HS thuộc 2 nhóm mà chúng tôi tổ chức 

tham gia thực nghiệm cùng nhất trí đề nghị sớm đưa giải pháp của chúng 

tôi nghiên cứu vào giảng dạy tại nhà trường. 

Tiểu kết chương 3 

Qua những phân trích trên có thể rút ra kết luận, các kỹ thuật của hát 

Quan họ cổ như vang, rền, nền, nảy hay các tiêu chí tròn vành rõ chữ là 

mục tiêu mà hát Quan họ theo phong cách truyền thống luôn quan tâm và 

yêu cầu các HS thế hệ sau hướng đến. Tuy nhiên, GV cũng cần bổ trợ cho 

các em thêm những kiến thức thanh nhạc cần thiết để vận dụng trong quá 

trình thực hiện. Một số kỹ thuật thanh nhạc phương Tây như vấn đề luyện 

tập về hơi thở để biết lấy hơi giữ hơi; sử dụng các mẫu luyện thanh để khởi 

động giọng trước khi vào học bài hát, biết áp dụng hát giọng pha, giọng đầu 

đối với HS nữ…, là cần được vận dụng nhưng không được lạm dụng thái 

quá dễ dẫn đến hát sai phong cách tính chất của cách hát dân ca Quan họ. 

Chương 3 tác giả luận văn đã nghiên cứu và tìm ra các biện pháp vận 

dụng kỹ thuật thanh nhạc vào dạy học hát Quan họ dựa trên những căn cứ 

đề xuất, nguyên tắc đề xuất… Từ đó chúng tôi nghiên cứu vận dụng một số 

kỹ thuật thanh nhạc phương Tây thông qua sử dụng các mẫu luyện thanh, 

hơi thở và khẩu hình, luyện tập vị trí âm thanh để mở rộng âm vực, hát 

giọng pha, giọng đầu đối với nữ, hay kết hợp hát legato để hát rền, nền… 

Từ những biện pháp mà luận văn nghiên cứu, đã được đề xuất kiểm chứng 

kết quả qua phần thực nghiệm sư phạm, để nêu lên được tính khả thi của 

biện pháp mà tác giả luận văn nghiên cứu. Như vậy, việc vận dụng kỹ thuật 

thanh nhạc phương Tây vào dạy học hát dân ca Quan họ tại Trường Trung 

cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh là cần thiết, song phải đảm bảo tính hợp 

lý. Có như vậy sẽ giúp giọng hát của HS có nhiều điều kiện để biểu diễn 

trong yêu cầu của thời đại mới, hòa nhập với cuộc sống đương đại. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Có thể nói, Quan họ là thể loại dân ca đặc sắc của âm nhạc cổ truyền 

Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử hình thành, phát triển lâu đời, cho tới 

nay dân ca Quan họ vẫn chiếm được sự yêu mến của đông đảo tầng lớp 

công chúng khán thính giả, bởi đây là môn nghệ thuật được hợp thành bởi 

nhiều yếu tố từ lề lối ứng xử, cách tổ chức sinh hoạt ca hát cho đến âm 

nhạc, lời ca, phục trang, được hợp thành trong cách chơi Quan họ. Với lối 

hát giao duyên của vùng châu thổ Sông Hồng, dân ca Quan họ đã là cầu 

nối, gắn kết tình làng nghĩa xóm, phong tục tập quán giữa những liền anh, 

liền chị trên miền quê Kinh Bắc, góp phần khẳng định vị trí, sức sống của 

kho tàng các giá trị văn hóa dân gian người Việt. 

 Trường tồn cùng thể loại, kỹ thuật ca hát cùng phương thức truyền 

dạy, hát Quan họ truyền thống cũng là viên ngọc quý tạo nên sức sống cho 

hệ thống các làn điệu. Bởi thế, trong thực tiễn giảng dạy tại Trường Trung 

cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh, các GV vẫn tiếp tục kế thừa, phát huy 

những ưu điểm của nghệ thuật ca hát Quan họ truyền thống. Sau một thời 

gian, thực tế đã chứng minh phương pháp dạy hát Quan họ truyền thống 

theo kiểu truyền khẩu được đánh giá là có khả năng mang lại hiệu quả 

trong việc bảo tồn những giá trị gần với nguyên gốc. Tuy nhiên, do cách 

dạy theo phương pháp thực hành bắt chước (thầy hát mẫu trước, học sinh 

bắt chước hát theo), ít quan tâm đến phân tích về kỹ thuật hát cũng như đặt 

ra các phương pháp rèn luyện cụ thể để phát triển giọng hát nên đối với học 

sinh chuyên ngành hát Quan họ khó có thể mang lại chất lượng và hiệu quả 

tối ưu, dễ làm cho giọng hát bị thụ động mà không được phát triển một 

cách toàn diện, từ đó chưa phát huy được khả năng chủ động sáng tạo của 

học sinh.   

Vậy làm sao để có thể vừa đảm bảo giữ gìn, vừa phát triển được 

những giá trị độc đáo riêng của lối hát này cho phù hợp với yêu cầu mới 
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của thời đại khi mà giọng hát Quan họ cần phải được tiếp tục luyện rèn để 

các tiêu chí vang, rền, nền, nảy được nâng cao thêm một mức.  

Câu hỏi trên đây đồng thời cũng là mục tiêu nghiên cứu mà đề tài luận 

văn hướng đến để khai thác và giải quyết. Quá trình thực nghiệm sư phạm 

tác giả luận văn tiến hành tại trường đã cho thấy khi áp dụng sự kết hợp 

giữa truyền thống và hiện đại, giữa lối hát Quan họ truyền thống và một số 

kỹ thuật thanh nhạc phương Tây chẳng những giữ gìn, bảo tồn mà vẫn có 

thể phát huy được cái hay, cái độc đáo của nghệ thuật hát dân ca Quan họ. 

Tuy nhiên, khi vận dụng sự kết hợp, cùng với việc trang bị cho học sinh 

những kỹ thuật phát triển giọng hát như một số vấn đề về hơi thở, mở rộng 

âm vực, trau chuốt về âm sắc, áp dụng các kỹ thuật hát liền giọng, hát âm 

nảy, hát rung, hát láy, sắc thái to nhỏ… vốn là đặc trưng của thanh nhạc 

phương Tây, cần chú trọng tới các kỹ thuật hát Quan họ truyền thống như 

vang, rền, nền, nảy, rung hơi, nhả chữ… Chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa lối 

hát truyền thống như phương thức dạy truyền khẩu với các kĩ thuật thanh 

nhạc phù hợp mới có thể làm cho giọng hát Quan họ không bị lai tạp mà trở 

nên bền đẹp, vang sáng và rõ lời. Kết hợp giữa kỹ thuật hát truyền thống 

với kỹ thuật thanh nhạc phương Tây đòi hỏi người dạy hát cho HS phải 

hiểu kỹ thuật thanh nhạc, đồng thời hiểu biết về phương pháp ca hát Quan 

họ truyền thống, giúp HS xử lý hài hòa cả hai cách hát để khi lên cao nhẹ 

nhàng, mượt mà, hát lâu không mệt, ít bị khản tiếng nhưng vẫn đảm bảo 

câu hát được tròn vành rõ chữ, luyến láy đúng tính chất, thể hiện đúng 

phong cách vang - rền - nền - nảy của hát Quan họ.  

Những kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ giúp cho tác giả luận 

văn có thể cải thiện, nâng cao từng bước chất lượng dạy học hát Quan họ, 

mà còn là mục tiêu đào tạo quan trọng của Trường Trung cấp VHNT và Du 

lịch Bắc Ninh cùng Khoa Dân ca Quan họ và Nghệ thuật của Trường hiện 

nay đang hướng đến.  
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Một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng dạy học hát Quan họ  

* Đối với lãnh đạo quản lý cấp Sở và cấp tỉnh Bắc Ninh 

- Quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác sưu tầm, bảo tồn, phát triển và 

quảng bá dân ca Quan họ.  

- Tăng cường những chính sách hỗ trợ về kinh phí, đối với các nghệ 

nhân và cơ sở vật chất cho các câu lạc bộ để có điều kiện hoạt động thường 

xuyên, đạt hiệu quả.  

- Hàng năm nên tổ chức các festival, giao lưu quảng bá dân ca Quan 

họ tại các địa phương trong cả nước và nước ngoài, duy trì tốt các cuộc thi 

hát Quan họ trên sân khấu.  

* Đối với Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh, 

Khoa Dân ca Quan họ và nghệ thuật 

- Ngoài giảng dạy những môn chuyên ngành, cần quan tâm công tác 

nghiên cứu khoa học liên quan đến âm nhạc và các loại hình nghệ thuật dân 

gian trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là dân ca Quan họ. 

- Tăng cường cho GV và HS chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn dân 

ca Quan họ đi tham gia thực hành biểu diễn trên sân khấu, thực tế học hát 

Quan họ đối đáp tại các làng Quan họ gốc, gặp gỡ các nghệ nhân, nghệ sĩ 

để trau dồi thêm những kỹ thuật hát của từng làng, hay kỹ năng biểu diễn 

dân ca Quan họ.  

- Đối với những buổi thi cuối học kỳ và thi tốt nghiệp cuối khóa của 

các lớp hát Quan họ cần duy trì sử dụng đệm hát bằng dàn nhạc dân tộc. 

- Tổ chức cho học sinh thu âm các bài dân ca Quan họ đã được học để 

lưu giữ trong thư viện nhà trường và làm tài liệu cho những học sinh khóa 

sau tham khảo.  

- Thường xuyên nâng cao đổi mới chương trình giảng dạy, đảm bảo 

tính khoa học. 
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Phụ lục 1 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 

DÂN CA QUAN HỌ HỆ TRUNG CẤP 3 NĂM 

 

Mã 

Môn 

học 

 

 

Tên môn học  

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/   

thực tập/          

thí 

nghiệm/      

bài 

tập/thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung/đại cương 

MH 01 Chính trị 02 30 22 06 02 

MH 02 Giáo dục pháp luật 01 15 11 03 01 

MH 03 Giáo dục thể chất 01 30 03 24 03 

MH 04 Giáo dục quốc phòng, 

an ninh 

02 45 19 23 03 

MH 05 Tin học 02 45 13 30 02 

MH 06 Tiếng Anh 06 90 45 41 04 

MH 07 Kỹ năng giao tiếp 02 30 14 15 01 

II Các môn học, chuyên môn ngành, nghề 

II.1 Môn học cơ sở 

MH 08 Lý thuyết âm nhạc 1 03 45 39 02 04 

Lý thuyết âm nhạc 2 03 45 39 02 04 

 Xướng âm – Ghi âm 01 30 02 26 02 



117 

 

  

MH 09 

 

1 

Xướng âm – Ghi âm 

2 

01 30 02 26 02 

Xướng âm – Ghi âm 

3 

01 30 02 26 02 

Xướng âm – Ghi âm 

4 

01 30 02 26 02 

Xướng âm – Ghi âm 

5 

01 30 02 26 02 

MH 10 Lịch sử âm nhạc 02 30 23 05 02 

MH 11 Lý thuyết Quan họ 06 90 86 00 04 

MH 12 Nghệ thuật biểu diễn 04 90 30 56 04 

MH 13 Múa dân gian 03 90 15 71 04 

MH 14 Nghệ thuật trang 

điểm và trang phục 

Quan họ 

01 30 04 24 02 

II.2 Môn học, chuyên môn ngành, nghề 

MH 15 Hát Quan họ 22 660 90 526 44 

MH 16 Quan họ đối đáp 12 360 45 291 24 

II.3 Môn học tự chọn 

MH 17 Nhạc cụ dân tộc 02 60 00 56 04 

Tổng 78 1935 508 1305 122 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC BÀI HÁT ĐANG SỬ DỤNG ĐỂ DẠY HỌC  

MÔN HÁT QUAN HỌ VÀ QUAN HỌ ĐỐI ĐÁP 

 

Môn: Hát Quan họ 

Số 

TT 

Tên các bài hát dạy học trong 

trong toàn khóa 

Thuộc Giọng 

 

Số 

Tiết 

Kiểm 

Tra 

Học 

Kì 

1, 

năm 

thứ  

I 

Bài 1: Mười nhớ  Vặt    

Bài 2: Lý cây đa  Vặt    

Bài 3: Yêu nhau cởi áo cho nhau  Vặt    

Bài 4: Mời giầu (Tay em nâng cái 

cơi đựng giầu) 

 Vặt    

Bài 5: Tay tiên chuốc chén rượu 

đào (Hát ru) 

 Văt    

Bài 6: Vào chùa  Vặt    

Bài 7: Lóng lánh   Vặt    

Bài 8: Còn duyên   Vặt    

Bài 9: Khách đến chơi nhà (Mời 

nước) 

 Vặt    

Bài 10: Tương phùng tương ngộ  Vặt    

Bài 11: Cây trúc xinh  Vặt    

Bài 12: Trên rừng 36 thứ chim   Vặt    

Bài 13: Lý con sáo   Vặt    

Bài 14: Buôn bấc buôn dầu  Vặt    

Bài 15: Nhất quế nhị lan  Vặt    

Bài 16: Năm liệu bảy lo  Vặt    

Bài 17: Gió đưa cây cải về giời  Vặt    

Bài 18: Lý thiên thai  Vặt    

Bài 19: Ngồi tựa song đào  Vặt    
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Tổng số HK 1: 19 bài    110  

Học 

Kì 

2, 

năm 

thứ 

I 

 

Bài 1: Hoa thơm bướm lượn  Vặt    

Bài 2: Công tôi trèo non lội suối  Vặt    

Bài 3: Giăng thanh gió mát  Vặt    

Bài 4: Se chỉ luồn kim   Vặt    

Bài 5: Chuông vàng gác cửa tam 

quan 

  Giã 

Bạn 

  

Bài 6: Tưởng đến gần xa   Vặt    

Bài 7: Giữa tối hôm rằm  Vặt    

Bài 8: Dệt gấm   Vặt    

Bài 9: Nhất ngon là mía Lam 

Điền 

Lề 

lối 

    

Bài 10: Nguyệt gác mái đình   Vặt    

Bài 11: Dọn quán bán hàng  Vặt    

Bài 12: Đi cấy  Vặt    

Bài 13: Liện sai  Vặt    

Bài 14: Đôi bên bác mẹ cùng già  Vặt    

Bài 15: Con chim bồ câu   Vặt    

Bài 16: Gửi bức thư sang   Vặt    

Bài 17: Thân lươn bao quản lấm 

đầu 

 Vặt    

Tổng số HK 2: 17 bài    110  

Học 

kì 

1,  

năm 

thứ 

Bài 1: Vui bốn mùa  Vặt    

Bài 2: Lên núi Ba Vì   Vặt    

Bài 3: Thuyền mở lái chèo  Vặt    

Bài 4: Phùng quan tế hội  Vặt    

Bài 5: Chia rẽ đôi nơi   Giã   
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II Bạn 

Bài 6: Đôi ta như thể Đào Nguyên  Vặt    

Bài 7: Lòng vẫn đợi chờ   Vặt    

Bài 8: Lên tiên cung  Vặt    

Bài 9: Người ngoan   Vặt    

Bài 10: Lệnh ngự  Vặt    

Bài 11: Rẽ phượng chia loan   Giã 

Bạn 

  

Bài 12: Con nhện giăng mùng   Giã 

Bạn 

  

Bài 13: Yêu nhau ngả nón ra ngồi  Vặt    

Bài 14: Đêm qua nhớ bạn   Vặt    

Bài 15: Tỉnh Bắc sông Cầu  Vặt    

Bài 16: Nam nhi   Vặt    

Bài 17: Ai xuôi về (Đò đưa)  Vặt    

Bài 18: Lý giao duyên  Vặt    

Tổng số HK 3: 18 bài    110  

Học 

Kì 

2, 

Nă

m 

thứ 

II 

Bài 1: Như ruộng năm sào  Vặt    

Bài 2: Súc miệng ấm đồng  Vặt    

Bài 3: Cây xanh rưng rức giữa 

giời 

 Vặt    

Bài 4: Con ếch   Vặt    

Bài 5: Kẻ Bắc người Nam   Giã  

Bạn 

  

Bài 6: Dưới giời mấy kẻ biết ra   Vặt    

Bài 7: Trèo lên cây gạo cao cao  Lề 

lối 

    



121 

 

  

Bài 8: Giăng bao nhiêu tuổi giăng 

già  

 Vặt    

Bài 9: Chim khôn đỗ nóc nhà 

quan 

 Vặt    

Bài 10: Chè mạn hảo  Vặt    

Bài 11: Chim khôn đỗ ngọn thầu 

dầu  

 Vặt    

Bài 12: Tìm người   Vặt    

Bài 13: Vốn liếng em có ba mươi 

đồng 

 Vặt    

Bài 14: Gọi đò (Thị Cầu)  Vặt    

Tổng số HK 4: 14 bài    110  

Học 

kì 

1, 

năm 

thứ 

III 

Bài 1: Cây kiêu bổng   Vặt    

Bài 2: Em là con gái Bắc Ninh  Vặt    

Bài 3: Ăn ở trong rừng   Vặt    

Bài 4: Sở cầu như ý  Vặt    

Bài 5: Lênh đênh duyên nổi phận 

bèo 

 Vặt    

Bài 6: Nhớ mãi khôn nguôi  Vặt    

Bài 7: Gọi đò (Ngang Nội)   Vặt    

Bài 8: Tình tang (Trèo lên cây 

bưởi hái hoa)  

Lề 

lôi 

    

Bài 9: Lấy gì làm thú giải phiền   Vặt    

Bài 10: Thiết tha  Vặt    

Bài 11: Tuấn Khanh  Vặt    

Bài 12: Nhác trông chim sáo lạ 

đời  

 Vặt    
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Tổng số HK 5: 12 bài    110  

Học 

kỳ 

2, 

năm 

thứ 

III 

Bài 1: Đường bạn Kim Lan Lề 

lối 

    

Bài 2: Chim kêu gióng giả  Vặt    

Bài 3: La rằng (Tứ hải giao tình) Lề 

Lối 

    

Bài 4: Suông hời   Vặt    

Bài 5: Năm cung   Vặt    

Tổng số HK 6: 5 bài    110  

 Tổng số 6 HK: 85 bài    660 44 

 

Môn: Quan họ đối đáp 

Số 

TT 

Tên các bài hát dạy học trong 

trong toàn khóa 

Thuộc Giọng 

 

Số 

Tiết 

Kiểm 

Tra 

Học 

kỳ 

1, 

năm 

thứ 

II 

 

Bài 1: Cổ tay đã trắng lại tròn  Vặt    

Bài 2: Thuyền thúng  Vặt    

Bài 3: Ra ngó vào trông  

Bài 4: Vui bốn phương 

 Vặt    

Bài 5: Chờ bạn dưới trăng  Vặt    

Bài 6: Mong những vẹn toàn   Văt    

Bài 7: Đôi bên bác mẹ tương tề   Vặt    

Bài 8: Cắp nón đón đò  Vặt    

Bài 9: Thuyền tôi xuôi ngược 

sông Cầu 

 Vặt    

Bài 10: Người ơi chúng em lại 

nhà 

 Vặt    

Bài 11: Giao tiếp Quan họ  Vặt    
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Tổng số HK 1: 11 bài    90  

Học 

kỳ 

2, 

năm 

thứ 

II 

 

Bài 1: Một mảnh tre già   Vặt    

Bài 2: Phùng quan xuân hội  Vặt    

Bài 3: Dọn bến đóng thuyền   Vặt    

Bài 4: Đôi ta như ngọc như ngà                                  Vặt    

Bài 5: Giăng bao nhiêu tuổi 

giăng non 

 Vặt    

Bài 6: Tiếng khoan như gió 

thoảng ngoài                                       

 Vặt    

Bài 7: Ngồi tựa mạn thuyền  Vặt    

Bài 8: Còn tiền mua áo mua 

khăn 

 Vặt    

Bài 9: Trèo lên cây gạo chon von Lề 

lối 

    

Bài 10: Dao vàng tiện chũm cau 

khô  

 Vặt    

Bài 11: Giao tiếp Quan họ      

Tổng số HK 2: 11 bài    90  

Học 

kỳ 

1, 

năm 

thứ 

III 

 

Bài 1: Tìm duyên   Vặt    

Bài 2: Quả cau non   Vặt    

Bài 3: Đêm qua nhớ ngọc không 

nằm 

 Vặt    

Bài 4: Đêm ngắn tình dài   Vặt    

Bài 5: Tôi là con giai Bắc Ninh   Vặt    

Bài 6: Ăn ở dưới thuyền   Vặt    

Bài 7: Chuyến đò nên nghĩa  Vặt    

Bài 8: Tình tang ố (Đường đi Lề     
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những suối)  lối 

Bài 9: Giao tiếp      

Tổng số HK 3: 9 bài    90  

Học 

Kì 

2, 

năm 

thứ 

III 

 

Bài 1: Tần Tấn sum vầy   Vặt    

Bài 2: Hạnh Nguyên  Vặt    

Bài 3: Đôi ta như ngãi Phan Trần  Vặt    

Bài 4: Cuốc đã gọi hè   Vặt    

Bài 5: Đá Đông Triều gánh đổ lò 

vôi 

Lề 

lối 

    

Bài 6: Hôm nay Lan Huệ sánh 

bầy 

Lề 

Lối 

    

Bài 7: Giao tiếp      

Tổng số HK 4: 7 bài    90  

 Tống số 4 HK: 38 bài    360 24 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DẠY HỌC CỦA TÁC GIẢ VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỌC SINH, TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ 

THUẬT VÀ DU LỊCH BẮC NINH 

 

  
Hình 1 

Tác giả hướng dẫn học cách lấy hơi, giữ 

hơi cho sinh lớp QH 23  

Nguồn: Học sinh, 2023 

Hình 2 

Tác giả hướng dẫn học luyện thanh cho 

sinh lớp QH 23  

Nguồn: Học sinh, 2023 
 

  
Hình 3 

Tác giả hướng dẫn cách mở khẩu hình cho 

học sinh lớp QH 23  

Nguồn: Học sinh, 2023 

Hình 4 

Tác giả hướng dẫn học luyện thanh cho 

sinh lớp QH 23  

Nguồn: Học sinh, 2023 
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Hình 5 

Tác giả hướng dẫn HS lớp QH 22  

học môn hát Quan họ  

Nguồn: Giáo viên, 2022 

Hình 6 

Tác giả giới thiệu cho học sinh lớp QH 22 

về xuất xứ bài hát  

Nguồn: Giáo viên, 2022 
 

  
Hình 7 

Tác giả hướng dẫn học sinh lớp QH 22 học 

bài “Vào Chùa” 

Nguồn: Giáo viên, 2022  

Hình 8 

Tác giả hướng dẫn học sinh lớp QH 22 học 

bài “Vào Chùa” 

Nguồn: Giáo viên, 2022 
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Hình 9 

Bên trong nhà chứa QH Viêm Xá 

Nơi HS lớp QH 22 học đối đáp 

Nguồn, Tác giả, 2022 

Hình 10 

NNND Ng. Thị. Thềm + NNUT Ng. Thị. 

Sang truyền dạy QH đối đáp 

Nguồi, Tác giả, 2022 
 

  
Hình 11 

HS lớp QH 23 thực hành môn 

QH đối đáp 

Nguồn: Tác giả, 2023 

Hình 12 

Thực hành hát Quan họ đối đáp giữa đôi 

liền Anh với đôi liền Chị 

Nguồn: Tác giả, 2023 
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Hình 13 

Tác giả dạy HS lớp QH 21 

Thực hành biểu diễn 

Nguồn: Học sinh, 2021 

Hình 14 

Tác giả dạy HS lớp QH 21 

Thực hành biểu diễn 

Nguồn: Học sinh, 2021 
 

  
Hình 15 

Tác giả hướng dẫn HS lớp QH 21 

Thực hành biểu diễn tiết mục song ca 

Nguồn: Học sinh, 2021 

Hình 16 

Tác giả hướng dẫn HS lớp QH 21 

Thực hành biểu diễn tiết mục song ca 

Nguồn, Học sinh, 2021 
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Hình 17 

Học sinh lớp QH 23 tập chương trình  

thi tốt nghiệp 

Nguồn, Tác giả, 2023 

Hình 18 

HS lớp QH 23 tập bài hát: Vốn liếng em 

có 30 mươi đồng  

Nguồn, Tác giả, 2023 
 

  
Hình 19 

Học sinh lớp QH 23 thi tốt nghiệp  

môn hát Quan họ 

Nguồn, Tác giả, 2023 

Hình 20 

Học sinh lớp QH 23 thi tốt nghiệp  

môn hát Quan họ 

Nguồn, Tác giả, 2023 
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Hình 21 

Học sinh lớp QH 23 dự thi tốt nghiệp  

môn Quan họ đối đáp 

Nguồn, Tác giả, 2023 

Hình 22 

Học sinh lớp QH 23 dự thi tốt nghiệp  

môn Quan họ đối đáp 

Nguồn, Tác giả, 2023 
 

  
Hình 23 

Học sinh Nguyễn Thị Hạnh lớp QH 23  

thi hát đơn ca 

Nguồn, Tác giả, 2023 

Hình 24 

Học sinh Nguyễn Tiến Thiện lớp QH 23  

thi hát đơn ca  

Nguồn, Tác giả, 2023 
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Hình 25 

HS lớp QH 21 tham gia ghi hình chương 

trình dạy hát QH trên truyền hình Bắc Ninh 

Nguồn, Tư liệu, 2021 

Hình 26 

HS lớp QH 21 tham gia ghi hình chương 

trình dạy hát QH trên truyền hình Bắc 

Ninh Nguồn, Tư liệu, 2021 
 

  
Hình 27 

Học sinh lớp QH 21 tham gia Hội thi dân 

ca QHBN, Xuân Qúy Mão 

Nguồn, Tư liệu, 2023 

Hình 28 

Hs Nguyễn Văn Quân + Nguyễn Đức Hải 

lớp QH 21 đạt giải KK  

Nguồn, Tư liệu, 2023 
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Hình 29 

Học sinh lớp QH 21 thi tốt nghiệp 

Nguồn, Tư liệu, 2021 

Hình 30 

Học sinh lớp QH 21 thi tốt nghiệp  

Nguồn, Tư liệu, 2021 
 

  
Hình 31 

HS lớp QH 22 tham gia thi tốt nghiệp 

Nguồn, Tư liệu, 2021 

Hình 32 

HS lớp QH 22 luyện tập thi tốt nghiệp 

Nguồn, Tư liệu, 2021 
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Phụ lục 4 

PHẦN KÝ ÂM CÁC BÀI HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH  

(Dùng để tham khảo dạy học) 

 

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ (MỜI NƯỚC) 

 

  Ký âm: Nguyễn Duy Khánh 

Người hát: Nguyễn Thị Thì 
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 MỜI GIẦU 

 

Ký âm: Nguyễn Kim Cương 

Người hát: Nguyễn Thị Thì 
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VÀO CHÙA 

 

Ký âm: Nguyễn Duy Khánh 

Người hát: Nguyễn Thị Thì 
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NGỒI TỰA MẠN THUYỀN 

 

Ký âm: Nguyễn Duy Khánh 

Người hát: Nguyễn Văn Tuấn 
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140 

 

  

HOA THƠM BƯỚM LƯỢN 

 

Ký âm: Nguyễn Kim Cương  

Người hát: Nguyễn Xuân Thưởng 
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GỌI ĐÒ (NGANG NỘI) 

 

Ký âm: Nguyễn Duy Khánh 

Người hát: Nguyễn Minh Hiền  

 

 



143 
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XE CHỈ LUỒN KIM 

 

 Ký âm: Nguyễn Kim Cương 

Người hát: Nguyễn Quỳnh Hương 

 



145 
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NHẤT QUẾ NHỊ LAN 

 

Ký âm: Đào Anh Tuấn 

Người hát: Nguyễn Thị Vân Dung 
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ĐÊM QUA NHỚ BẠN 

 

Ký âm: Nguyễn Duy Khánh 

                                                  Người hát: Nguyễn Văn Tuấn 
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SÔNG CẦU NƯỚC CHẢY LƠ THƠ 

 

Lời mới: Nguyễn Mai Khanh 

Ký âm: Trần Ngọc Sơn 

Người hát: Nguyễn Thị Qúy 
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LÊNH ĐÊNH BA BỐN CHIẾC THUYỀN KỀ 

 

Ký âm: Trần Ngọc Sơn 

Người hát: Nguyễn Thị Vân Dung 
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NAM NHI 

 

Ký âm: Nguyễn Kim Cương 

Người hát: Phạm Văn Đệ 

Bỉ - Nhịp tự do 

 

 



157 

 

  

 

 



158 

 

  

BA VÌ 

 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

Ký âm: Lâm Minh Đức 

Bỉ - Nhịp tự do 
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BUÔN BẤC BUÔN DẦU 

 

Ký âm: Nguyễn Kim Cương 

Người hát: Nguyễn Xuân Thưởng 
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Phụ lục 5 

PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA HỌC SINH 

 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học hát Quan họ ở Trường 

Trung cấp VHNT và Du lịch Bắc Ninh theo phương pháp vận dụng kỹ 

thuật thanh nhạc phương Tây, đề nghị các bạn vui lòng trả lời các câu hỏi 

sau đây bằng cách đánh dấu (x) vào những câu thích hợp. 

Thông tin cá nhân 

Họ và tên học sinh: ...................................................Nam .... Nữ...... 

Lớp: ..................Ngành..................................Học sinh năm thứ........ 

 

Nội dung 

1. Chương trình dạy hát Quan họ như đã học có phù hợp với trình độ 

tiếp thu của bạn không? 

Qúa sức □  Vừa sức □ 

2. Trước khi học, bạn có hiểu biết về Quan họ không? 

Biết nhiều □  Biết ít   □             Không biết  □ 

3. Bạn có thích học hát Quan họ không? 

Có □  Không □ 

4. Theo bạn, có nên tăng thêm giờ dạy hát Quan họ không? 

Có    □  Không □ 

5. Sau khi học, bạn có nắm được (hiểu) các đặc trưng hát Quan họ? 

a. Đặc trưng Vang:  Hiểu rõ □  Hiểu □ Không hiểu □ 

b. Đặc trưng Rền:  Hiểu rõ □  Hiểu □ Không hiểu □ 

c. Đặc trưng Nền:  Hiểu rõ □  Hiểu □ Không hiểu □ 

d. Đặc trưng Nảy:  Hiểu rõ □  Hiểu □ Không hiểu □ 
 

6. Sau khi học, bạn có nắm được (hiểu) cách phát âm nhả chữ (khẩu 

hình, vị trí hơi thở) của Quan họ không? 

Hiểu rõ □  Hiểu □  Không hiểu □ 



163 

 

  

7. Trước khi học, bạn có hiểu biết về thanh nhạc và kỹ thuật thanh 

nhạc phương Tây không? 

Biết nhiều □  Biết ít   □             Không biết  □ 

8. Sau khi học, bạn có nắm được (hiểu) cách xử lí kỹ thuật thanh nhạc 

vào hát Quan họ không? 

Hiểu rõ □  Hiểu □  Không hiểu □ 

9. Sau khi học, bạn có thể hát Quan họ như thế nào? 

a. Hát Vang:  Tốt □  Trung bình □ Không tốt □ 

b.Hát Rền:  Tốt □  Trung bình □ Không tốt □ 

c. Hát Nền:  Tốt □  Trung bình □ Không tốt □ 

d. Hát Nảy:  Tốt □  Trung bình □ Không tốt □ 
 

10. Sau khi học, bạn có khả năng biểu diễn Quan họ không? 

Tốt □   Trung bình □ Không tốt □ 

11. Theo bạn, có cần thiết phải học cách áp dụng kỹ thuật thanh nhạc 

phương Tây đối với hát Quan họ không? 

Rất cần □  Cần □  Không cần □ 

12. Sau khi học, bạn có khả năng dàn dựng tiết mục Quan họ như thế 

nào? 

Tốt □   Trung bình □ Không tốt □ 

13. Bạn có mong muốn được thực hành biểu diễn Quan họ trong các 

hoạt động ngoại khóa không? 

Có    □  Không □ 

14. Sau khi học, khả năng tự luyện tập và hoàn thiện kỹ năng hát và 

biểu diễn Quan họ của bạn như thế nào? 

Tốt □   Trung bình □ Không tốt □ 

15. Bạn có đề nghị gì trong việc dạy và học hát Quan họ ở trường hiện 

nay?......................................................................................................... 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Xin chân thành cảm ơn bạn! 


